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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA, KIỂM TRA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2022
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 1590/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong việc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập và Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong việc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập;
Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra và xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022;
Theo đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 48/TTr-PCTN ngày 03/12/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 gồm: 1.026 doanh nghiệp (thanh tra 88 doanh nghiệp; kiểm tra 765 doanh nghiệp; kiểm tra liên ngành 173 doanh nghiệp).
(Chi tiết danh sách doanh nghiệp tại các phụ biểu số 1, 2, 3 kèm theo).
Điều 2.
1. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương căn cứ kế hoạch được phê duyệt để tổ chức thực hiện; trong đó:
- Thông báo công khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra được phê duyệt đến các doanh nghiệp là đối tượng thanh tra, kiểm tra (Trường hợp các doanh nghiệp thuộc đối tượng của các cuộc kiểm tra liên ngành thì đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm thông báo).
- Tổ chức, thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành thanh, kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Gửi quyết định, kết luận và báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh tổng hợp).
- Đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành: Đơn vị được giao chủ trì phải xây dựng kế hoạch chi tiết thời gian dự kiến thực hiện để thông báo cho các đơn vị phối hợp biết ngay từ đầu năm 2022, để chủ động trong việc cử cán bộ tham gia đoàn liên ngành theo kế hoạch.
- Đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong phạm vi Khu công nghiệp, Khu kinh tế, các đơn vị chủ trì chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh khi triển khai thực hiện.
2. Giám đốc các doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010 và các quy định của pháp luật.
3. Giao Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2022 của các sở, ngành, địa phương để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Các tổ chức, cá nhân có liên quan và Giám đốc các doanh nghiệp có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- V0, V1, V2, V3;
- CV NCTH, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NV.
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Biểu 01
PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC CUỘC THANH TRA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 4516/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
	TT
	Tên doanh nghiệp
	Mã số doanh nghiệp
	Địa chỉ doanh nghiệp
	Nội dung thanh tra
	Đơn vị tiến hành
	Thời hạn thanh tra (ngày)
	Thời gian dự kiến thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Công ty cổ phần Sách-Thiết bị trường học Quảng Ninh
	5700101549
	Số 10 Long Tiên, Phường Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh
	Thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Văn Lang trong công tác quản trị nhà trường
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	04 ngày
	04/2022

	2
	Công ty TNHH 8-6 Đông Triều
	5700103218
	Thôn Đạm Thủy - xã Thủy An - thị xã Đông Triều, Quảng Ninh
	Thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Trần Nhân Tông trong công tác quản trị nhà trường
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	04 ngày
	03/2022

	3
	Công ty xuất nhập khẩu và kinh doanh tổng hợp Cái Lân
	5700495163
	Số 1, Đường Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 2

	4
	Công ty cổ phần bến xe trung tâm Cẩm Phả
	5701705818
	Khu Diêm Thủy, Phường Cẩm Bình, Thành phố Cẩm Phả
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh khai thác và quản lý hoạt động của bến xe khách
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 3

	5
	Công ty cổ phần phát triển xây dựng và thương mại số 909
	104499538
	Liền Kề 3c 18 Khu Đô Thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội
	Thanh tra công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất công trình và đảm bảo an toàn giao thông đường bộ (trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh)
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 4

	6
	Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Than Uông Bí
	5700509426
	Số 48A, đường Trưng Vương, Phường Trưng Vương, Thành phố Uông Bí
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 2

	7
	Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ vận tải Duy Khánh
	5702068978
	Số nhà 898 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thạch, TP Cầm Phả
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách bằng xe ô tô
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 1

	8
	Công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu Hưng Thịnh
	5700614163
	Số 2, đường Lương Thế Vinh, Phường Ka Long, Thành phố Móng cái
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 2

	9
	Công ty Cp Đầu tư Cảng Cái Lân
	5700688013
	Số 1, đường Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 2

	10
	Công ty CP Khai thác DV VT Việt Anh
	5701784619
	513 Mạc Đăng Dung, khu Tân Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách bằng xe ô tô
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 1

	11
	Công ty CP thương mại Mặt Trời
	Công ty CP thương mại Mặt Trời
	Số 102, khu Vĩnh Thông, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 2

	12
	Công ty CP Vận Tải Ô Tô Quảng Ninh
	5700100520
	Số 131 Thành Công, P. Cao Xanh, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 2

	13
	Công ty CP Xây dựng và Thương mại Trường Lộc
	5700539212
	Số nhà 16 - phố Hải Vân, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 2

	14
	Công ty CP Xe buýt Bãi Cháy Quảng Ninh
	5701647027
	Tổ 7 Khu 6 phường Giếng Đáy, Hạ Long
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô buýt
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 3

	15
	Công ty CP Xe khách Vân Đồn
	5701549559
	Thôn 2 xã Hạ Long, Vân Đồn
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô buýt
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 3

	16
	Công ty TNHH 2 TV Thương mại và dịch vụ Thành Nam
	5702014267
	Tổ 4 Khu 4 phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách bằng xe ô tô
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 1

	17
	Công ty TNHH đầu tư phát triển Liên Kết Vàng
	5702005262
	Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long,
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (ATKT & BVMT) phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 3

	18
	Công ty TNHH Hoàng Quân
	5700574672
	Khu 7, Thị trấn Cái Rồng, H. Vân Đồn
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách bằng xe ô tô
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 1

	19
	Công ty TNHH TM&DV vận tải Phú Bình
	5700947645
	Số 356, Tổ 26, khu 7, Quang Trung, Uông Bí
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách bằng xe ô tô
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 1

	20
	Công ty TNHH TM&DV VT Đăng Khoa Quảng Ninh
	5701856101
	Sn 24, T. 2B, P. Cao Xanh, Tp. Hạ Long,
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 2

	21
	Công ty TNHH TM&VT Minh Phát
	5701677991
	Tổ 6, khu 8, phường Cao Xanh, Hạ Long
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 2

	22
	Công ty TNHH vận tải Vũ Tiến Thanh
	5701658974
	Tổ 5, khu 2, Cẩm Thịnh, Cẩm Phả
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách bằng xe ô tô
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 1

	23
	Trường Cao đẳng công nghiệp và xây dựng
	5700371697
	Khu Liên Phương - Phường Phương Đông - Thành phố Uông Bí - Quảng Ninh.
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đào tạo, cấp chứng chỉ nghề lái xe cơ giới đường bộ
	Sở Giao thông vận tải
	10 ngày
	Quý 3

	24
	Trường Trung cấp kinh tế, kỹ thuật, công nghệ Hạ Long
	5700461164
	Thôn Chân Đèo, Thống Nhất, Hạ Long
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác đào tạo, cấp chứng chỉ nghề lái xe cơ giới đường bộ
	Sở Giao thông vận tải
	10 ngày
	Quý 3

	25
	Công ty cổ phần dịch vụ cơ khí Quang Hanh
	5700102574
	Tổ 2, khu 8A, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và nội dung GCN ĐKDN; Việc thực hiện dự án (nếu có)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý III

	26
	Công ty Cổ phần du lịch Hà Nội - Hạ Long
	5700101820
	Đường Hậu Cần - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và nội dung GCN ĐKDN; Việc thực hiện dự án (nếu có)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	27
	Công ty cổ phần Granite Thạch Bích - TBC
	5700500046
	Tổ 8, khu 1, thị trấn Trới, Hoành Bồ, QN
	Thanh tra việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và nội dung GCN ĐKDN; Việc thực hiện dự án (nếu có)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý III

	28
	Công ty cổ phần Lê Hoàng Long
	5701425296
	Khu Tân Lập, Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và nội dung GCN ĐKDN; Việc thực hiện dự án (nếu có)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý III

	29
	Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hạ Long
	5700461164
	Số 162 đường Lê Thánh Tông, Bạch Đằng, Hạ Long, QN
	Thanh tra việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và nội dung GCN ĐKDN; Việc thực hiện dự án (nếu có)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý III

	30
	Công ty cổ phần trung đại tu ô tô và thiết bị máy mỏ Quảng Ninh
	5700521751
	Số 503, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Hạ Long
	Thanh tra việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và nội dung GCN ĐKDN; Việc thực hiện dự án (nếu có)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý III

	31
	Công ty Cổ phần xây dựng Thành Thắng
	5700514835
	Khu C, Đoàn 22 Hạ Long, Tổ 3, Khu 4, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và nội dung GCN ĐKDN; Việc thực hiện dự án (nếu có)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	32
	Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh Bất động sản Quảng Ninh
	5700435559
	Tầng 4 Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Quảng Ninh, cột 5, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, Hạ Long, QN
	Thanh tra việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và nội dung GCN ĐKDN; Việc thực hiện dự án (nếu có)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý III

	33
	Công ty Cp Bạch Đằng Giang
	5700488462
	Số 1, Ngõ 4, phố Hải Thịnh, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và nội dung GCN ĐKDN; Việc thực hiện dự án (nếu có)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	34
	Công ty Cp đầu tư và xây dựng Hoàng Bích
	5701784312
	Số 153, phố Lê Lợi, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên
	Thanh tra việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và nội dung GCN ĐKDN; Việc thực hiện dự án (nếu có)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	35
	Công ty Cp đầu tư xây dựng và phát triển Việt Đức
	102285097
	Tổ 2, khu 6C, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Thanh tra việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và nội dung GCN ĐKDN; Việc thực hiện dự án (nếu có)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	36
	Công ty Cp Tập đoàn Đông Á
	5700379110
	Thôn Tràng Bạch, Xã Hoàng Quế, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và nội dung GCN ĐKDN; Việc thực hiện dự án (nếu có)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	37
	Công ty Cp thương mại và du lịch Hoàng Phương
	5701653542
	Nhà A20 Khu Liền Kề, Cảng Tàu Quốc tế Tuần Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và nội dung GCN ĐKDN; Việc thực hiện dự án (nếu có)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	38
	Công ty Cp Trường Sơn Group
	5701816934
	Phòng 417, Tòa B, Tòa nhà Lideco, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và nội dung GCN ĐKDN; Việc thực hiện dự án (nếu có)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	39
	Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản Đại Phúc
	5701868795
	Số 398b, đường Trần Phú, Phường Cẩm Trung, Cẩm Phả, QN
	Thanh tra việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và nội dung GCN ĐKDN; Việc thực hiện dự án (nếu có)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý III

	40
	Công ty TNHH đầu tư và phát triển Long Vân
	108085489
	Tổ 15, khu 9, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và nội dung GCN ĐKDN; Việc thực hiện dự án (nếu có)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý III

	41
	Công ty TNHH thương mại và du lịch quốc tế vạn hạnh
	5701812471
	Tổ 3, khu 7, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và nội dung GCN ĐKDN; Việc thực hiện dự án (nếu có)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	42
	Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmex.
	0106050554
	10A Lê Thánh Tông, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
	Thanh tra việc thực hiện pháp luật về Năng lượng nguyên tử (thiết bị bức xạ); chuyển giao công nghệ; đo lường.
	Sở Khoa học và công nghệ
	5 ngày
	Quý II, III

	43
	Công ty Cổ phần phát triển AGRI- TECH
	5701737640
	Khu 5, thị trấn Trới - Huyện Hoành Bồ- tỉnh Quảng Ninh
	Thanh tra việc thực hiện pháp luật về Đề tài KHCC; chuyển giao công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa; sở hữu trí tuệ và mã số mã vạch.
	Sở Khoa học và công nghệ
	5 ngày
	Quý III, IV

	44
	Công ty CP Hàng hải Quảng Hưng
	5700471500
	Tổ 2, khu 6C, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	Thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sản phẩm hàng hóa; sở hữu trí tuệ;
	Sở Khoa học và công nghệ
	3 ngày
	Quý III

	45
	Công ty CP Xi măng Lam thạch
	5700100263-001
	Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh
	Thanh tra việc thực hiện pháp luật về Năng lượng nguyên tử (nguồn phóng xạ); chuyển giao công nghệ; đo lường
	Sở Khoa học và công nghệ
	5 ngày
	Quý II, III

	46
	Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Thép Và Khoáng Sản Miền Bắc
	5701955247
	Số 12, Lô B32, Tổ 52C, Khu 4B, P. Cao Xanh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh
	Thanh tra việc thực hiện pháp luật về c tiêu chuẩn đo lường chất lượng hàng hóa; sở hữu trí tuệ và mã số mã vạch.
	Sở Khoa học và công nghệ
	5 ngày
	Quý II, III

	47
	Công ty TNHH 1TV XNK Hồng Phát
	 
	Cửa khẩu Hoành Mô, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu
	Thanh tra nhà nước về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2
	Sở Khoa học và công nghệ
	3 ngày
	Quý III

	48
	Công ty TNHH C&P Quảng Ninh
	5701499227
	Khu công nghiệp Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Thanh tra việc thực hiện pháp luật về chuyển giao công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng hàng hóa; sở hữu trí tuệ
	Sở Khoa học và công nghệ
	5 ngày
	Quý II, III

	49
	Công ty TNHH Hoàng Dương
	5700381247
	Khu Vĩnh Hồng, Phường Mạo Khê, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh
	Thanh tra việc thực hiện pháp luật về chuyển giao công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng hàng hóa; sở hữu trí tuệ và mã số mã vạch.
	Sở Khoa học và công nghệ
	5 ngày
	Quý III, IV

	50
	Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghiệp Tàu Thủy Cái Lân
	0101999155
	Khu 5 tầng, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	Thanh tra việc thực hiện pháp luật về Năng lượng nguyên tử (nguồn phóng xạ); chuyển giao công nghệ;tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa; sở hữu trí tuệ
	Sở Khoa học và công nghệ
	5 ngày
	Quý III, IV

	51
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ XNK Trọng Tín
	5701991421
	Phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2
	Sở Khoa học và công nghệ
	3 ngày
	Quý III

	52
	Công ty TNHH XNK Nhật Việt QN
	5701931743
	Tổ 1, khu 6, P. Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2
	Sở Khoa học và công nghệ
	3 ngày
	Quý III

	53
	Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Và Thương Mại Kỹ Thuật Sao Việt Tại Quảng Ninh
	0106390818-001
	Số nhà ô 16, lô 5, làng công nhân Cao Sơn, khu Cao Sơn - Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Quảng Ninh
	Thanh tra việc thực hiện pháp luật về chuyển giao công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng hàng hóa; sở hữu trí tuệ và mã số mã vạch.
	Sở Khoa học và công nghệ
	5 ngày
	Quý II, III

	54
	Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng
	0200288498-002
	Khu Phú Thanh Tây, Phường Yên Thanh, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh
	Thanh tra việc thực hiện pháp luật về Năng lượng nguyên tử (nguồn phóng xạ); chuyển giao công nghệ; đo lường
	Sở Khoa học và công nghệ
	5 ngày
	Quý II, III

	55
	Công ty Cổ phần thiết bị điện Cẩm Phả
	5700353419
	Số 822 - đường Trần Phú, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Thanh tra việc thực hiện pháp luật về chuyển giao công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa; sở hữu trí tuệ và mã số mã vạch.
	Sở Khoa học và công nghệ
	5 ngày
	Quý II, III

	56
	Công ty cổ phần du lịch và thương mại - Vinacomin - Chi nhánh Vân Long
	 
	801 đường Trần Phú, Cẩm Thủy, Cẩm Phả
	Thanh tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	Sở Lao động TBXH
	30 ngày
	Quý II

	57
	Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh
	 
	86 đường Lê Thánh Tông, phường Hòn Gai, TP Hạ Long
	Thanh tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	Sở Lao động TBXH
	30 ngày
	Quý II

	58
	Công ty cổ phần đóng tàu và vận tải biển Nam Phát
	 
	Phường Hà An, thị xã Quảng Yên
	Thanh tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	Sở Lao động TBXH
	30 ngày
	Quý I

	59
	Công ty CP công nghiệp tàu thủy Đông Bắc
	 
	KM6, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả
	Thanh tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	Sở Lao động TBXH
	30 ngày
	Quý I

	60
	Công ty CP thương mại và khai thác khoáng sản Đức Hiếu
	 
	Tổ 64 phố Phan Chu Trinh, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả
	Thanh tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	Sở Lao động TBXH
	30 ngày
	Quý III

	61
	Công ty TNHH Competition Team Technology Việt Nam
	 
	Khu CN Đông Mai, thị xã Quảng Yên
	Thanh tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	Sở Lao động TBXH
	30 ngày
	Quý III

	62
	Công ty TNHH Công nghiệp Lioncore Việt Nam
	 
	Khu CN Đông Mai, thị xã Quảng Yên
	Thanh tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	Sở Lao động TBXH
	30 ngày
	Quý III

	63
	Công ty TNHH MTV đóng tàu Hạ Long
	 
	Phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long
	Thanh tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	Sở Lao động TBXH
	30 ngày
	Quý I

	64
	Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi Đông Triều
	 
	Khu Hà Giang, P.Đức Chính, TX Đông Triều
	Thanh tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	Sở Lao động TBXH
	30 ngày
	Quý III

	65
	Chi nhánh Công ty CP kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin
	 
	11 Lê Thánh Tông, phường Hòn Gai, TP Hạ Long
	Thanh tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	Sở Lao động TBXH
	30 ngày
	Quý II

	66
	Công ty TNHH Loving Peace
	5701879998
	Cơ sở chế biến thực phẩm chay: Ô 19, Lô DNN-C cụm Công nghiệp Hà Khánh, phường Hà Khánh, TP Hạ Long
	Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản
	Sở Nông nghiệp PTNT
	02 ngày
	Quý III

	67
	Công ty Cổ phần TP Long Tuấn
	5702039896
	Tổ 2, khu 2, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản
	Sở Nông nghiệp PTNT
	02 ngày
	Quý III

	68
	Công ty TNHH 1TV Thủy lợi Yên Lập
	5700102052
	Phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên
	Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ Hợp đồng đặt hàng dịch vụ quản lý, vận hành khai thác hệ thống công trình thủy lợi tưới tiêu và cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp được miễn thủy lợi phí giai đoạn 2020-2021
	Sở Nông nghiệp PTNT
	30 ngày
	Quý I

	69
	Công Ty TNHH chè Hằng Nga
	5700687073
	Tổ 2, khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến và kinh doanh các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản
	Sở Nông nghiệp PTNT
	02 ngày
	Quý III

	70
	Công ty TNHH Diệp Minh Thư
	5701572766
	số 430, đường trần phú, phường Cẩm Thủy, Cẩm phả, Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản
	Sở Nông nghiệp PTNT
	02 ngày
	Quý II

	71
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long
	5700103433
	Thôn Đông Hải, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn
	Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản
	Sở Nông nghiệp PTNT
	02 ngày
	Quý II

	72
	Công ty TNHH MTV F-ONE GLOBAL FOODS
	5701716457
	Phường Đức Chính, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản
	Sở Nông nghiệp PTNT
	02 ngày
	Quý III

	73
	Công ty TNHH thực phẩm mỏ Long Phương
	5701690696
	Số 31, tổ 7, khu 1, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản
	Sở Nông nghiệp PTNT
	02 ngày
	Quý II

	74
	Công ty TNHH thương mại đặc sản Việt Nam tại Quảng Ninh
	0106423090-002
	Tổ 1, khu 6, p.Yết Kiêu, TP.Hạ Long, Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản
	Sở Nông nghiệp PTNT
	02 ngày
	Quý III

	75
	Công ty THHH sản xuất và thương mại thủy sản Quảng Ninh
	5701731656
	Thôn Đông Trung, xã Đông xá, huyện Vân Đồn, QN
	Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến và kinh doanh các sản phẩm nông lâm sản và thủy sản
	Sở Nông nghiệp PTNT
	02 ngày
	Quý II

	76
	Công ty TNHH MTV thủy lợi Yên Lập
	 
	 
	Thanh tra tài chính doanh nghiệp năm 2020
	Sở Tài chính
	30 ngày
	Quý III-IV/2022

	77
	Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc - Nam
	 
	huyện Vân Đồn
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản
	Sở Tư pháp
	05 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	78
	Văn phòng công chứng Đinh Minh
	 
	TP. Móng Cái
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về công chứng, chứng thực
	Sở Tư pháp
	05 ngày
	Tháng 8, 9/2022

	79
	Văn phòng công chứng Hà Thị An
	 
	huyện Hải Hà
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về công chứng, chứng thực
	Sở Tư pháp
	05 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	80
	Văn phòng công chứng Hồng Quảng
	 
	huyện Vân Đồn
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về công chứng, chứng thực
	Sở Tư pháp
	05 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	81
	Văn phòng công chứng Ka Long
	 
	TP. Móng Cái
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về công chứng, chứng thực
	Sở Tư pháp
	05 ngày
	Tháng 8,9/2022

	82
	Văn phòng công chứng Nguyễn Bá San
	 
	huyện Tiên Yên
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về công chứng, chứng thực
	Sở Tư pháp
	05 ngày
	Tháng 5, 6/2022

	83
	Văn phòng công chứng Trương Quảng
	 
	TX. Đông Triều
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về công chứng, chứng thực
	Sở Tư pháp
	05 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	84
	Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh
	 
	TP. Hạ Long
	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản
	Sở Tư pháp
	02 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	85
	Công ty TNHH Dược phẩm Hạ Long
	5700103881
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y Tế
	30 ngày
	Tháng 5/2022

	86
	Công ty TNHH vận tải XD & TM Bình Minh Việt
	5701731800
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y Tế
	30 ngày
	Tháng 4/2022

	87
	Công ty than Khe Chàm -TKV
	5700101228
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y Tế
	30 ngày
	Tháng 6/2022

	88
	Chi nhánh Công ty cổ phần dịch vụ Cà phê Cao nguyên tại Quảng Ninh
	0309965814-014
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y Tế
	30 ngày
	Tháng 7/2022

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ấn định danh sách: 88 doanh nghiệp
 
Biểu 02
PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC CUỘC KIỂM TRA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 4516/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
	TT
	Tên doanh nghiệp
	Mã số doanh nghiệp
	Địa chỉ doanh nghiệp
	Nội dung kiểm tra
	Đơn vị chủ trì
	Thời hạn kiểm tra (ngày)
	Thời gian dự kiến thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Công ty CP Hạ Long Group
	5700883896
	KCN Cái Lân
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, môi trường
	Ban Quản lý Khu kinh tế QN
	1/2 ngày
	Quý I

	2
	Công ty CP TM SX Vật liệu xây dựng xanh
	5701430472
	KCN Cái Lân
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường
	Ban Quản lý Khu kinh tế QN
	1/2 ngày
	Quý I

	3
	Công ty TNHH Sơn Lions
	5701615963
	KCN Cái Lân
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động
	Ban Quản lý Khu kinh tế QN
	01 ngày
	Quý I

	4
	Công ty CP DEEP C Nga
	 
	KCN Nam Tiền Phong
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Quy hoạch, đầu tư
	Ban Quản lý Khu kinh tế QN
	01 ngày
	Quý II

	5
	Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera
	0100108173-012
	KCN Đông Mai
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Quy hoạch, đầu tư
	Ban Quản lý Khu kinh tế QN
	1/2 ngày
	Quý II

	6
	Công ty TNHH 1TV sửa chữa ô tô Hải Phòng
	 
	KCN Bạch Đằng
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Quy hoạch, đầu tư
	Ban Quản lý Khu kinh tế QN
	01 ngày
	Quý II

	7
	Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Eson Việt Nam
	5702041609
	KCN Đông Mai
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường và lao động
	Ban Quản lý Khu kinh tế QN
	1/2 ngày
	Quý II

	8
	Công ty TNHH In màu lý tưởng Việt Nam
	5702028943
	KCN Đông Mai
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam
	Ban Quản lý Khu kinh tế QN
	01 ngày
	Quý II

	9
	CÔNG TY TNHH ZKM INDUSTRY
	5702038109
	KCN Đông Mai
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động
	Ban Quản lý Khu kinh tế QN
	1/2 ngày
	Quý II

	10
	Công ty TNHH Dệt Hằng Luân (Việt Nam)
	5702023399
	KCN Texhong Hải Hà (huyện Hải Hà)
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về môi trường;
	Ban Quản lý Khu kinh tế QN
	1/2 ngày
	Quý III

	11
	Công ty TNHH Dệt Quốc Xuân Việt Nam
	5702020246
	KCN Texhong Hải Hà (huyện Hải Hà)
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Quy hoạch và Xây dựng, môi trường; pháp luật lao động
	Ban Quản lý Khu kinh tế QN
	01 ngày
	Quý III

	12
	Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Minh Thắng Việt Nam
	5702022363
	KCN Texhong Hải Hà (huyện Hải Hà)
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Quy hoạch và Xây dựng, môi trường; pháp luật lao động
	Ban Quản lý Khu kinh tế QN
	01 ngày
	Quý III

	13
	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và sản xuất SEIDO
	5701954564
	KCN Hải Yên (Tp Móng Cái)
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Quy hoạch và Xây dựng, đầu tư, lao động
	Ban Quản lý Khu kinh tế QN
	01 ngày
	Quý III

	14
	Công ty CP Hoa Sơn
	5700315734
	KKTCK Móng Cái
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư
	Ban Quản lý Khu kinh tế QN
	01 ngày
	Quý IV

	15
	Công ty CP XD Hoàng Việt
	5700524431
	KKTCK Móng Cái
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường
	Ban Quản lý Khu kinh tế QN
	1/2 ngày
	Quý IV

	16
	Công ty TNHH MTV Gạch men Ngũ sắc Việt Nam
	 
	KKTCK Móng Cái
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư
	Ban Quản lý Khu kinh tế QN
	01 ngày
	Quý IV

	17
	Công ty TNHH Nhã Phương
	5700496135
	KKTCK Móng Cái
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường
	Ban Quản lý Khu kinh tế QN
	1/2 ngày
	Quý IV

	18
	Công ty TNHH TM Minh Thăng
	5700514377
	KKTCK Móng Cái
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư
	Ban Quản lý Khu kinh tế QN
	01 ngày
	Quý IV

	19
	Công ty TNHH Phú Lâm
	4444684516
	KKTCK Móng Cái
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư, môi trường
	Ban Quản lý Khu kinh tế QN
	01 ngày
	Quý IV

	20
	Công ty cổ phần Khoáng sản Thiên Trường
	5700479450
	Số 67 phố Hải Lộc, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long
	Hoạt động vật liệu nổ công nghiệp
	Sở Công Thương
	02 ngày
	Quý I

	21
	Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T
	5700960170
	Khu 1, P. Bãi Cháy, TP Hạ Long
	Hoạt động kinh doanh xăng dầu
	Sở Công Thương
	02 ngày
	Quý I

	22
	Công ty CP Halo mobil
	5700657914
	Tổ 8,khu Trần Hưng Đạo, p Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả tỉnh QN
	Hoạt động kinh doanh xăng dầu
	Sở Công Thương
	02 ngày
	Quý I

	23
	Công ty CP TM & DV-DL Cẩm Phả
	5701537338
	Đường Tô Hiệu, P.Cẩm Trung, Cẩm Phả
	Hoạt động kinh doanh xăng dầu
	Sở Công Thương
	02 ngày
	Quý I

	24
	Công ty Điện lực Quảng Ninh (Điện lực Thành phố Móng Cái; Điện lực Hải Hà; Điện lực Vân Đồn)
	100100417-005
	Km 5 - Đường Nguyễn Văn Cừ p. Hồng Hà - TP. Hạ Long
	Chấp hành các quy định của pháp luật về Hoạt động điện lực và An toàn điện
	Sở Công Thương
	06 ngày
	Quý I

	25
	Công ty TNHH Hải Nam
	5700427766
	tổ 65, khu 5, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long
	Hoạt động kinh doanh xăng dầu
	Sở Công Thương
	02 ngày
	Quý I

	26
	Công ty TNHH Hưng Bình
	5700328109
	Tổ 1 khu 3 p Giếng Đáy TP Hạ Long tỉnh QN
	Hoạt động kinh doanh xăng dầu
	Sở Công Thương
	02 ngày
	Quý I

	27
	Công ty TNHH Quốc tế Lam Kinh
	10106800493
	Số 11, ngõ 325 đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy - Hà Nội
	Hoạt động vật liệu nổ công nghiệp
	Sở Công Thương
	02 ngày
	Quý I

	28
	Tổng Công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng
	100283055
	Số 102 phố Kim Mã Thượng - Phường Cống Vị - Quận Ba Đình - Hà Nội
	Hoạt động vật liệu nổ công nghiệp
	Sở Công Thương
	02 ngày
	Quý I

	29
	Công ty Khe Sim- Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc
	5700101468-044
	Số 1, Khu 7B, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả
	(1) Hoạt động khoáng sản (2) Hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (3) Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả (4) Hoạt động điện lực (5) Hoạt động Hóa chất
	Sở Công Thương
	02 ngày
	Quý II

	30
	Công ty Tuyển than Cửa Ông- TKV
	5700100256-033
	phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả
	(1) Hoạt động Khoáng sản (2) Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả (3) Hoạt động điện lực (4) Hoạt động Hóa chất
	Sở Công Thương
	02 ngày
	Quý II

	31
	Công ty xây lắp mỏ -TKV
	 
	Số 804, khu 7B, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả
	Hoạt động khoáng sản và VLNCN
	Sở Công Thương
	02 ngày
	Quý II

	32
	Công ty cổ phần tập đoàn kinh tế Hạ Long
	5700760291
	Cụm công nghiệp Hà Khánh, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long
	Việc chấp hành quy định pháp luật trong đầu tư, kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp
	Sở Công Thương
	02 ngày
	Quý III

	33
	Công ty điện Quang thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Điện Quang
	5700490849
	Khu công nghiệp Cái Lân, TP Hạ Long
	Hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
	Sở Công Thương
	02 ngày
	Quý III

	34
	Công ty TNHH Sellangas Quảng Ninh - Trạm triết nạp LPG Sellan gas tại Quảng Ninh
	0200887195-002
	Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Hà Khánh, Phường Hà Khánh, TP Hạ Long
	Hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
	Sở Công Thương
	02 ngày
	Quý III

	35
	Công ty TNHH thương mại Trần Hồng Quân
	0101058817-005
	Ô số 56 Khu Công nghiệp Cái Lân, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
	Sở Công Thương
	02 ngày
	Quý III

	36
	Chi nhánh công ty TNHH gas Petrolimex Hải Phòng tại Quảng Ninh
	0200622262-018
	Tổ 63, khu 6, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long
	Hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
	Sở Công Thương
	02 ngày
	Quý III

	37
	Công ty TNHH một thành viên Môi trường- TKV
	5700100425
	Km 4 đường Trần Phú - Phường Cẩm Thủy - Thành phố Cẩm Phả
	Hoạt động Hóa chất
	Sở Công Thương
	02 ngày
	Quý IV

	38
	CN CTCP Ngoại thương và Phát triển đầu tư địa ốc Châu lục tại Quảng Ninh
	0305106843-001
	Lô HH 05, khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí I, II

	39
	Công ty Cổ phần Central
	5701853904
	Phường Hùng Thắng, Tp Hạ Long,
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí I, II

	40
	Công ty Cổ phần du lịch quốc tế T&Q
	5701800853
	Số 05 lô 20 Đông Hùng thắng, phường Bãi Cháy, tp Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí I, II

	41
	Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Móng Cái
	5700476393
	Số 2A Đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú, Móng Cái
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí I, II

	42
	Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Thương Mại - Vinacomin - Chi Nhánh Vân Long
	0100101298-003
	Số 801, đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí I, II

	43
	Công Ty Cổ Phần Sun Hospitality Group - Chi Nhánh Premier Village Hạ Long
	0401895446-001
	số 9,đường Hạ Long, Bãi Cháy, Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí I, II

	44
	Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nguyễn Công Minh
	5701446352
	Số 17, đường Tiên Ông, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí I, II

	45
	Công ty CP Cung ứng Tàu biển Quảng Ninh
	5700473716
	Đường Hạ Long, P.Bãi Cháy, Tp. Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí I, II

	46
	Công ty CP Du lịch Hoàng Long
	5700520042
	Tổ 15, khu 4B, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí I, II

	47
	Công ty CP Du lịch Khách sạn Suối Mơ
	5700253478
	Tổ 7, khu 4 phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí I, II

	48
	Công ty CP Du thuyền năm sao Tuần Châu
	5700639584|
	P.Tuần Châu, TP. Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí I, II

	49
	Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Trí Đức
	5700381159
	Đại lộ Hòa Bình, phường Ninh Dương
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí I, II

	50
	Công ty CP TM và XNK Hoàng Ngân
	5701037247
	23 Hùng Vương, Trần Phú, tp Móng Cái
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí I, II

	51
	Công ty TNHH 1 Thành viên HQG
	5701860933
	Thôn Tân Thành, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí I, II

	52
	Công ty TNHH Bảo Minh Radiant
	5702024297
	Lô 7-11 LK4-4. khu Đa Giác 4, phường Hùng Thắng, Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí I, II

	53
	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Trần Gia 18
	5701960617
	Phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí I, II

	54
	Công ty TNHH Đức Dương - CN Hạ Long
	0800263544-002
	Tổ 2, khu 4, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí I, II

	55
	Công ty TNHH Thái Hà
	5700109442
	196, đường Bãi Cháy, Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí I, II

	56
	Công ty TNHH Vinh Quang Hạ Long
	5701956593
	Ô số 3, khu du lịch dân cư Đông Hùng Thắng, Cái Dăm, Phường Bãi Cháy, Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí I, II

	57
	Công ty TNHH XNK Hoàng Yến
	5701686467
	Số 19 đường Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí I, II

	58
	Trung tâm nghỉ dưỡng Trà Cổ/Khách sạn Đông Bắc-Tổng công ty Đông Bắc
	5700101468
	Phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí I, II

	59
	Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ PANNA
	5702079835
	498 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí II, III

	60
	Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch và Hợp tác Quốc tế Vietcad
	5701387393
	Số 19, tổ 25B, khu 3, phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí II, III

	61
	Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch T&T Hạ Long
	5701946757
	Số 58, khu San Hô liền kề, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí II, III

	62
	Công ty CP du thuyền Đông Dương
	5700641417
	Số 6, Lê Thánh Tông, P.Hồng Gai, TP.Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu thủy lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí II, III

	63
	Công ty CP du thuyền Pelican
	5701716859
	Số 32,Phố Anh Đào, P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long Quảng Ninh
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu thủy lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	1 ngày
	Quí II, III

	64
	Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Hạ Long Tourist
	5707945619
	Số 15, đường Tân Lập, phường Hà Phong, Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí II, III

	65
	Công ty TNHH Du lịch và Thương mại S9 Quảng Ninh
	5702066924
	Số 68, tổ 3, khu 2, phường Hồng Hà, Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí II, III

	66
	Công ty TNHH 1 TV Du lịch và Dịch vụ Vịnh Xanh
	5701991492
	93 Đường 25/4, phường Bạch Đằng, Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí II, III

	67
	Công ty TNHH 1TV Thương mại và Du lịch Nụ cười Hạ Long
	5701751733
	Số nhà 22, tổ 12, khu 4, phường Giếng Đáy, Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí II, III

	68
	Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Mỹ Kim
	5702048812
	Ô C27 - Lô C -KTX gia đình bộ đội Lữ đoàn Hải quân 170, phường Hà Tu, thành phố Hạ
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí II, III

	69
	Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Quảng Việt
	5701823882
	Phòng 5, gác 1, Lô 2, khu 3 tầng, tổ 5, khu 4a, phường Cẩm Thành, Cẩm Phả
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí II, III

	70
	Công ty TNHH Du lịch và Thương mại KTV
	5701733999
	Số 8, ngõ 6, phố Trần Bình Trọng, Bãi Cháy, Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí II, III

	71
	Công ty TNHH Hoàng đế Du thuyền
	5701725966
	Ô C2, khu biệt thự cao cấp Bãi Cháy, P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu thủy lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí II, III

	72
	Công ty TNHH TMDV Dòng di sản Hạ Long
	5700581158
	Cảng tàu khách Tuần Châu, P.Tuần Châu, TP.Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu thủy lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí II, III

	73
	Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Nắng Phương Đông
	5701855771
	Tổ 15, Khu 3A. Phường Giếng Đáy, Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí II, III

	74
	Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Nhà Việt
	5701953507
	HA 10-5, khu Little Việt Nam, phường Hùng Thắng, Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí II, III

	75
	Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Sang Trọng
	5702049816
	Số 107, tổ 19B, khu 6, phường Quang Trung, Uông Bí
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí II, III

	76
	Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Việt Nam Style
	5702069040
	Số 102, đường Hùng Thắng, phường Bãi Cháy thành phố Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí II, III

	77
	Công ty TNHH vận chuyển khách Bài Thơ
	5700309138
	Số 11, phố Lê Quý Đôn, P.Bạch Đằng, TP.Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu thủy lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí II, III

	78
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển kns Maxviet: Giáo dục Maxx Việt Nam
	5701717605
	Khu Cầu Cầm, P Xuân Sơn, TX. Đông Triều, T. Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2021-2023 Trung tâm kỹ năng sống Maxxviet
	Sở Giáo dục Đào tạo
	0,5 ngày
	03/2022

	79
	Công ty cổ phần hợp tác đầu tư phát triển nguồn nhân lực Việt Nam
	0106104986030
	Số 676, khu 2, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2021-2024
	Sở Giáo dục Đào tạo
	0,5 ngày
	03/2022

	80
	Công ty TNHHMTV Giáo Dục ChiBi Quảng Ninh
	5701789134
	Tổ 2 khu Vĩnh Xuân Mạo Khê Đông Triều Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2021-2022
	Sở Giáo dục Đào tạo
	0,5 ngày
	03/2022

	81
	Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Hoa Sao
	5701989366
	Tổ 2-Khu 3B- phường Giếng Đáy, TP Hạ Long
	Kiểm tra việc tổ chức hoạt động của Trung tâm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012
	Sở Giáo dục Đào tạo
	02 ngày
	03/2022

	82
	Công ty cổ phần phát triển Duyên Hải
	0201573709-001
	Khu Liên Khương, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2021-2024
	Sở Giáo dục Đào tạo
	0,5 ngày
	04/2022

	83
	Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục Sep Viet
	5701940963
	Số 04, Trần Nhân Tông, tổ 2, khu 2, Thanh Sơn, Uông Bí
	Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2021-2023
	Sở Giáo dục Đào tạo
	0,5 ngày
	04/2022

	84
	Công ty TNHH phát triển giáo dục Uông Bí
	5701952260
	Số 94, tổ 2,khu 3 phường Thanh Sơn, Uông Bí, Quảng Ninh.
	Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2021-2022
	Sở Giáo dục Đào tạo
	0,5 ngày
	04/2022

	85
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hợp Tiến
	5700309385
	Thôn xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
	Việc thực hiện công khai của cơ sở giáo dục tại trường THPT Nguyễn Tất Thành
	Sở Giáo dục Đào tạo
	01 ngày
	04/2022

	86
	Công ty cổ phần đào tạo Ames (Chi nhánh Quảng Ninh)
	0402018889003
	Hòn Cặp Bè, Tổ 65 Khu 5, phường Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh.
	Kiểm tra Trung tâm ngoại ngữ AMES Cẩm Phả thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2021-2023
	Sở Giáo dục Đào tạo
	0,5 ngày
	07/2022

	87
	Công ty cổ phần GD&ĐT kỹ năng sống Cẩm Phả
	5702005255
	Số nhà 69, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2021-2024
	Sở Giáo dục Đào tạo
	0,5 ngày
	07/2022

	88
	Công ty TNHH Huấn Nguyên
	5701822938
	Tổ 2 khu 2 Mông Dương, Cẩm Phả Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2021-2022 tại Trung tâm ngoại ngữ Wings
	Sở Giáo dục Đào tạo
	0,5 ngày
	07/2022

	89
	Công ty TNHH Giáo dục Apolo
	5791831185
	Số 25B- Hòa Lạc- phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
	Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2021-2022 tại Trung tâm ngoại ngữ Apolo Kids
	Sở Giáo dục Đào tạo
	0,5 ngày
	08/2022

	90
	Công ty TNHH một thành viên CMO
	5701825801
	Số 72, đường Vân Đồn, Phường Trần Phú, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2021-2023
	Sở Giáo dục Đào tạo
	0,5 ngày
	08/2022

	91
	Công ty TNHH MTV GD&ĐT- Phát triển Kỹ năng sống Minh Trí
	5701785115
	Số 12 Nguyễn Văn Cừ Ka Long Móng Cái Quảng Ninh.
	Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2021-2024 tại Trung tâm Kỹ năng sống Minh Trí
	Sở Giáo dục Đào tạo
	0,5 ngày
	08/2022

	92
	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chu Văn An
	5700389422
	Khu 3, Phường Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh
	Thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2022-2023 tại trường THCS, THPT Chu Văn An
	Sở Giáo dục Đào tạo
	02 ngày
	10/2022

	93
	Trường THPT Lương Thế Vinh
	5700638358
	Khu 3, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Thực hiện nhiệm vụ GDTrH (Triển khai thực hiện CT GDPT mới; tổ chức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý năm học 2021-2022
	Sở Giáo dục Đào tạo
	02 ngày
	11/2022

	94
	Công ty cổ phần bê tông Cẩm Phả
	5700694088
	Tổ 56, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 2

	95
	Công ty Cổ phần ĐT&SX Bê tông Vượng Phát Quảng Ninh
	5701829193
	Lô A,3, Cụm CN tàu thủy Cái Lân, Bãi Cháy - Hạ Long (Trạm trộn KCN Hà Khánh)
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 2

	96
	Công ty CP Cảng Quảng Ninh
	5700100231
	Số 1 đường Cái Lân - P. Bãi Cháy - .Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 2

	97
	Công ty Cp Đầu tư và Xây dựng số 18.1
	5700668909
	Tầng 3, Licogi 18.1 Tower, Đường Trần Quốc Nghiễn - TP Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 2

	98
	Công ty CP ĐT Bê Tông Quảng Ninh
	5701936727
	Khu Công Nghiệp Hà Khánh - Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 2

	99
	Công ty CP Gốm và Xây dựng Hạ Long I
	5700594407
	Thôn Đồng Tâm -Lê Lợi - Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 2

	100
	Công ty TNHH MTV Đầu tư và sản xuất bê tông Trường Thành
	5701829193
	Lô A3 Cụm công nghiệp tàu thủy Cái Lân, P Giếng Đáy - TP Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 2

	101
	Công ty cổ phần xây dựng Phương Nam 135
	5700513101
	Khu Hợp Thành, Phường Phương Nam, Thành phố Uông Bí (Trạm trộn Lô 7, KCN Cái Lân)
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 3

	102
	Công ty cổ phần xây dựng Quang Thảo
	5700694296
	422 Hùng Vương, Hải Yên, Móng Cái
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 3

	103
	Công ty CP gốm xây dựng Yên Thọ
	5701260527
	Yên Trung, Yên Thọ, Thị Xã Đông Triều
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 3

	104
	Công ty CP Viglacera Đông Triều
	5700486105
	Xuân Sơn - Đông Triều
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 3

	105
	Công ty TNHH bê tông Trí Đức
	5701975596
	Km 14, Xã Hải Tiến, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 3

	106
	Công ty TNHH bê tông Vượng Phú
	5701841218
	Khu Công nghiệp Cái Lân, Giếng Đáy, Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 3

	107
	Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Hòa Bình
	5701676701
	Khu Vĩnh Lập-Phường Mạo Khê- Thị Xã Đông Triều
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 3

	108
	Công ty TNHH Thành Đạt Uông Bí
	5700500166
	Số 536, Tổ 1, Khu 11, Thanh Sơn, Uông Bí
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 3

	109
	Công ty TNHH Thành Minh
	5700621072
	Số 41, Tổ 5, Nam Khê, Uông Bí (Trạm trộn ở Hải Hoà, Đông Mai, Quảng Yên)
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 3

	110
	Công ty TNHH sửa chữa, đóng mới tàu thuyền Thịnh An
	5700529341
	Khu 12, phường Hà An, thị xã Quảng Yên
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện thủy nội địa
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 4

	111
	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Ngân Sơn
	5700495050
	Tổ 5, khu 10B, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý II

	112
	Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển Đại Tây Dương
	5701625270
	Số 29 đường Hữu Nghị, Phường Trần Phú, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý II

	113
	Công ty cổ phần thương mại Trung Thành
	5700397335
	Km2, đường Hùng Vương, khu Hồng Hà, Phường Ninh Dương, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý II

	114
	Công ty TNHH Hùng Hiệp Quảng Ninh
	5700467504
	Tổ 2, khu 1, Phường Cửa Ông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý II

	115
	Công ty TNHH đầu tư kinh tế Vân Đồn
	5701861870
	Thôn 11, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý II

	116
	Công ty TNHH đầu tư thương mại thủy sản Thống Nhất
	5700102327
	Khu 8, Thị Trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý II

	117
	Công ty TNHH logistics Ka Long
	5701862472
	Số 111 Cao Thắng, Phường Hải Yên, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý II

	118
	Công ty TNHH phát triển kinh tế Ka Long
	5700579085
	Km2 đường Hùng Vương B, Phường Ka Long, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý II

	119
	Công ty TNHH quốc Đạt
	5700462626
	Khu 8, Phường Hải Hoà, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý II

	120
	Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Thiên An
	5700908283
	Số 104 Mạc Đĩnh Chi, Phường Ka Long, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý II

	121
	Công ty TNHH Viễn Đông
	5700425046
	Số 28, phố Lê Thị Hồng, Phường Trần Phú, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý II

	122
	Công ty TNHH Vinh Ngàn
	5700569136
	Thôn 10A, Xã Hải Xuân, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý II

	123
	Công ty TNHH Xuân Trường Quảng Ninh
	5701816652
	Tổ 8, khu Tân Lập 4, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý II

	124
	Công ty TNHH MTV VTN - Quality
	5700448244
	Xã Minh Thành, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện nội dung GCN ĐKĐT; Kiểm tra theo hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý III

	125
	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoàng Hà
	5700639665
	Cụm Công nghiệp Kim sơn, Phường Kim Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý III

	126
	Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi miền đông Quảng Ninh
	5700485951
	tổ 1, khu 1, Phường Trưng Vương, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý III

	127
	Công ty TNHH Cotto Quảng Ninh
	5700747614
	Cụm công nghiệp Kim Sơn, Phường Kim Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý III

	128
	Công ty TNHH Arirang Vina
	9934453192
	Tầng 1, Zone 4A, Tổ hợp thương mại và giải trí Hạ Long Marine Plaza, khu Đô thị Hùng Thắng, phường Hùng Thắng,HL
	Kiểm tra việc thực hiện nội dung GCN ĐKĐT; Kiểm tra theo hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý III

	129
	Công ty TNHH Công trình xây dựng số 5 - Tập đoàn xây dựng Quảng Tây (VN)
	5701852971
	Nhà số 22, Khu 4, Phường Hà Khánh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện nội dung GCN ĐKĐT; Kiểm tra theo hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý III

	130
	Công ty TNHH đầu tư và giao tế Quảng Ninh
	5700790176
	Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố HL, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện nội dung GCN ĐKĐT; Kiểm tra theo hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý III

	131
	Công ty TNHH Hoàng Quế 22/12
	5700451222
	Khu Tràng Bạch, Phường Hoàng Quế, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý III

	132
	Công ty TNHH Hương Đường Thăng Long
	5701785549
	Tầng 2 Zone 7B Trung tâm thương mại Hạ Long Marina Plaza, khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện nội dung GCN ĐKĐT; Kiểm tra theo hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý III

	133
	Công ty TNHH Kim loại mầu Quảng Ninh
	5700686150
	Thôn Tân Tiến, Xã Dương Huy, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện nội dung GCN ĐKĐT; Kiểm tra theo hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý III

	134
	Công ty TNHH phát triển vận tải, dịch vụ du lịch và thương mại Đức Long
	5701811397
	Khu cảng tàu Tuần Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, QN
	Kiểm tra việc thực hiện nội dung GCN ĐKĐT; Kiểm tra theo hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý III

	135
	Công ty TNHH Rock house Groups
	5701783982
	Số nhà 12, phố Văn Lang, Tổ 2, Khu 3, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long
	Kiểm tra việc thực hiện nội dung GCN ĐKĐT; Kiểm tra theo hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý III

	136
	Công ty TNHH Thành Thánh Việt Nam
	5700489635
	Tổ 3 Chạp Khê, phường Nam Khê, tp. Uông Bí, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện nội dung GCN ĐKĐT; Kiểm tra theo hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý III

	137
	Trung tâm ngoại ngữ tin học Vina Edu Quảng Ninh
	5416687762
	Số 67 Giếng Đồn, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện nội dung GCN ĐKĐT; Kiểm tra theo hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý III

	138
	Công ty cổ phần bến xe Quảng Ninh
	5700100640
	Số 354, đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	139
	Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Thái Anh
	5701740410
	Tổ 3, Khu 8, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	140
	Công ty cổ phần dịch vụ vận tải Quảng Ninh
	0101377330
	Số 55A, đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	141
	Công ty cổ phần Đại Yên
	5701746081
	Tầng 3, số nhà 526, đường Hạ Long, Phường Giếng Đáy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	142
	Công ty cổ phần đầu tư Đại Thùy Dương
	5701791454
	Ô3, Lô B5 Khu đô thị Cao Xanh Hà Khánh A, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	143
	Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ cao Tuần Châu
	5701674581
	Văn phòng Cảng tầu Tuần Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	144
	Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Anh
	5700391904
	Số 246 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Mạo Khê, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	145
	Công ty cổ phần đầu tư sản xuất Quảng Ninh
	5701902566
	Tổ 2, Khu 8, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	146
	Công ty cổ phần đầu tư Tài Lộc
	5701769219
	Khu Đồn Điền, Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	147
	Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Quảng Ninh
	5700473723
	Số 86, đường Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	148
	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sơn Long
	5701018653
	Tổ 21, khu 4B, đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	149
	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Công Thành
	0106573385
	Km 2 + 900 đường Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	150
	Công ty cổ phần địa chất mỏ - TKV
	5701436805
	Số 304 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	151
	Công ty cổ phần Hà Khánh Anh
	5700657897
	Tổ 52, khu 5, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	152
	Công ty cổ phần Hải Phát
	5700399886
	Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	153
	Công ty cổ phần may và in 27/7 Quảng Ninh
	5700101034
	Khu I, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	154
	Công ty cổ phần Nhật Long
	5700529849
	Tổ 54, Phường Hà Phong, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	155
	Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà ở San Hô
	5701672545
	Tầng 1, Tòa nhà Green bay, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	156
	Công ty cổ phần xây dựng và thương mại tổng hợp đất việt QN
	5701767885
	Số 329, Tổ 19, Khu 2B, Phường Cao Thắng, Thành phố Hạ Long
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	157
	Công ty TNHH đầu tư công nghệ mỏ - xây dựng
	5700598320
	Tổ 56, khu 4, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	158
	Công ty TNHH đầu tư và phát triển du lịch Nguyên Văn
	5701899088
	A162 Khu Phố cổ Công Viên Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long
	Kiểm tra việc thực hiện nội dung GCN ĐKĐT; Kiểm tra theo hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	159
	Công ty TNHH đầu tư và phát triển Hằng Thăng Hoàng Gia Việt Nam
	5701796935
	Số nhà 2A, tổ 1, khu 5, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện nội dung GCN ĐKĐT; Kiểm tra theo hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	160
	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Lavita
	5701832005
	Tổ 94, khu Đồn Điền, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện nội dung GCN ĐKĐT; Kiểm tra theo hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	161
	Công ty TNHH Đông Hải
	5700435132
	Cụm công nghiệp Kim Sơn, Phường Kim Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	162
	Công ty TNHH Good Day Vina
	107080720
	Căn hộ số HA5-7 khu đô thị Little Việt Nam, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện nội dung GCN ĐKĐT; Kiểm tra theo hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	163
	Công ty TNHH Khoa học và công nghệ quốc tế Bác Lâm VN
	5701878930
	Lô 33, KCN Cái Lân, Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện nội dung GCN ĐKĐT; Kiểm tra theo hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	164
	Công ty TNHH MTV Đức Hưng Thành
	5701929430
	số nhà 74, Khu 4, phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện nội dung GCN ĐKĐT; Kiểm tra theo hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	165
	Công ty TNHH Pacific Vina
	3277036608
	Khu ký túc xá tái định cư số 3 - Bắc Khách sạn Công Đoàn Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long
	Kiểm tra việc thực hiện nội dung GCN ĐKĐT; Kiểm tra theo hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	166
	Công ty TNHH Thực nghiệp Yu Xing Việt Nam
	5701964266
	Ô 11, lô 18 khu du lịch dân cư đông Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện nội dung GCN ĐKĐT; Kiểm tra theo hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	167
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phi Đạt
	5700614678
	Tổ 1, khu 5A, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện nội dung GCN ĐKĐT; Kiểm tra theo hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	168
	Công ty TNHH VTC Trading
	5701861976
	Tầng 2 Trung tâm cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện nội dung GCN ĐKĐT; Kiểm tra theo hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	169
	Công ty TNHH xây dựng và phát triển sản xuất Hoàn Hảo
	5700486056
	Tổ 1, Khu 5B, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	170
	CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẤY HẠ LONG
	5701706191
	Khu Bí Trung 1, Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	171
	Công ty cổ phần Tâm Vân Hạ Long
	5701734329
	Khu Nội Hoàng Đông, Phường Hoàng Quế, Thị xã Đông Triều
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	172
	Công ty cổ phần tập đoàn Indevco
	5700400267
	Tổ 57, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	173
	CÔNG TY TNHH ĐĂNG QUỐC PHÁ
	5701844515
	Số nhà 74 thôn Đồng Mạ, Xã Tiên Lãng, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	174
	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC THÔNG
	5702033975
	Làng Nhội, Xã Đông Hải, Huyện Tiên Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	0,5 ngày
	Quý IV

	175
	Công ty CP Chế tạo máy - Vinacomin
	5700495999
	486 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả
	Kiểm tra về Tiêu chuẩn, Đo lường, chất lượng.
	Sở Khoa học và công nghệ
	01 ngày
	Quý II

	176
	Công ty Than Hồng Thái - TKV
	5700100256-064
	Thôn tân lập, Phường Phương Đông, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh
	Kiểm tra về Tiêu chuẩn, Đo lường, chất lượng.
	Sở Khoa học và công nghệ
	01 ngày
	Quý II

	177
	Trung tâm An toàn Mỏ
	0100101594-002
	Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí
	Kiểm tra về Tiêu chuẩn, Đo lường, chất lượng.
	Sở Khoa học và công nghệ
	01 ngày
	Quý II

	178
	Trung Tâm Cấp Cứu Mỏ - Vinacomin
	5700100256-004
	Phường Hà Tu, TP Hạ long
	Kiểm tra về Tiêu chuẩn, Đo lường, chất lượng.
	Sở Khoa học và công nghệ
	01 ngày
	Quý II

	179
	Công ty cổ phần thương mại Bãi Cháy
	5700767931
	Tổ 9, Khu 9, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc quản lý sử dụng bảo quản phương tiện đo nhóm 2
	Sở Khoa học và công nghệ
	01 ngày
	Quý III

	180
	Công ty TNHH logistics Hồng Phát
	5702076256
	18, Trần Hưng Đạo, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, Quảng Ninh
	Kiểm tra nhà nước về đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Sở Khoa học và công nghệ
	01 ngày
	Quý III

	181
	Chi nhánh công ty cổ phần đại lý hàng hải việt nam - Đại lý hàng hải quảng ninh (VOSA
	3033437898-006
	70 Lê Thánh Tông, P.Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc quản lý sử dụng bảo quản phương tiện đo nhóm 2
	Sở Khoa học và công nghệ
	01 ngày
	Quý III

	182
	Xí nghiệp Vật tư Hòn Gai
	5700100707-001
	số 170 Lê Thánh Tông - phường Bạch Đằng - thành phố Hạ Long
	Kiểm tra về Tiêu chuẩn, Đo lường, chất lượng.
	Sở Khoa học và công nghệ
	02 ngày
	Quý III

	183
	CN Công ty cổ phần Thủy Linh - Trung tâm ngoại ngữ Rainbow
	 
	Lô 8, KĐT lấn biển, P. Hồng Hà
	Kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện PLLĐ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý III

	184
	Công ty cổ phần A.N.L.A.N
	 
	Thửa đất số 02+03 Đầm Cống 2, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công sàng tuyển than cho Công ty than Mạo Khê - TKV
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý II

	185
	Công ty cổ phần Bất động sản Bim
	 
	Tầng 1,toà nhà Green Bay, đường Hoàng Quốc Việt, P. Hùng Thắng, Tp. Hạ Long
	Kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện PLLĐ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý III

	186
	Công ty cổ phần du thuyền năm sao Tuần Châu
	 
	Phường Tuần Châu - P. Hạ Long
	Kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện PLLĐ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý III

	187
	Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ ATP
	 
	số 57 phố Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công gói thầu chế biến, thu hồi than cám cho Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý II

	188
	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Syrena Hùng Thắng
	 
	Khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động, pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội tại Dự án tòa nhà cao tầng ICON40 (H5-2).
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý I

	189
	Công ty cổ phần Hoàng Hậu
	 
	Khu đô thị mới Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ khoan, bốc xúc, vận chuyển đất đá cho Công ty than Dương Huy - TKV
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý II

	190
	Công ty cổ phần Licogi 17
	 
	Số 20 phố Nguyễn Thái Học 2, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công khai thác than lộ thiên cho Công ty than Mạo Khê - TKV
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý II

	191
	Công ty cổ phần Quốc tế Đồng Vượng
	 
	Ngách 8 ngõ 95 Chùa Bộc, Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công gói thầu đào lò cho Công ty than Hạ Long - TKV
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý I

	192
	Công ty cổ phần TLA
	 
	Số 152 đường Lê Thánh Tông, tổ 27, khu 2, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại Dự án Khách sạn Crystal Island.
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý I

	193
	Công ty cổ phần Thành Đức Hải Phòng
	 
	Số 226 Lê Lai - Phường Máy Chai - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại Dự án Khách sạn Hyatt Palace Hạ Long Bay.
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý I

	194
	Công ty cổ phần xây dựng Cơ điện và Thương mại Việt Nam
	 
	Tầng 3 tòa nhà Stellar Garden, 102 Ngụy Như Kon Tum, phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ đào lò, khoan thăm dò cho Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý I

	195
	Công ty cổ phần xây dựng Thành Danh
	 
	Số 52 ngõ Xã Đằng, phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công gói thầu đào lò cho Công ty than Quang Hanh, Công ty than Thống Nhất và Công ty CP than Núi Béo - Vinacomin
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý I

	196
	Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh tổng hợp An Bình
	 
	Tổ 9 khu 2 phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ đào, chống xén lò cho Công ty than Thống Nhất - TKV
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý I

	197
	Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đô thị Miền Đông
	 
	Tổ 1 khu 6C Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại Công trình Nhà chung cư A1B và A2 thuộc dự án Chung cư cao tầng Cẩm Bình tại khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý I

	198
	Công ty CP Cầu Phà Quảng Ninh
	 
	Số 1A Lê Thánh Tông, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, Quy chế dân chủ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý II

	199
	Công ty CP công nghiệp Á Châu
	 
	Số 16 BT3, KĐT Cổ Nhuế- Xuân Đỉnh, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liên, Hà Nội
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công gói thầu vận chuyển đất đá cho Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý II

	200
	Công ty CP công nghiệp Tân Tiến
	 
	SN 507 tổ 3 khu 9A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công gói thầu vận chuyển đất đá cho Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý II

	201
	Công ty CP đào tạo E-Connect Quảng Ninh - Trung tâm ngoại ngữ E-connect Quảng Ninh
	 
	Số 21C, Khu Năm Cống, phường Yết Kiêu, TP . Hạ Long
	Kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện PLLĐ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý IV

	202
	Công ty CP Đầu tư và dịch vụ vận tải Trung Nghĩa
	 
	Tổ 1 khu 8A phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công gói thầu bốc xúc, vận chuyển đất đá cho Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý III

	203
	Công ty CP đầu tư và phát triển Thành Công
	 
	Tổ 27 khu 5 phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công gói thầu đào lò cho Công ty than Quang Hanh - TKV
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý I

	204
	Công ty CP Hoàng Trường
	 
	Ô số 11, khu 8, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm PHả
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công gói thầu vận chuyển đất đá cho Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý II

	205
	Công ty CP máy và thiết bị CN An Bình
	 
	Tổ 9 khu Tân Lập 8, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công gói thầu vận chuyển đất đá cho Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý II

	206
	Công ty CP thương mại và công nghệ máy công trình Thăng Long
	 
	Số 121 đường Bùi Sỹ Tiêm, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công gói thầu đào lò cho Công ty than Quang Hanh - TKV
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý I

	207
	Công ty CP Vân Đồn Đ&T
	 
	Tổ 3, khu 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công gói thầu bốc xúc, vận chuyển đất đá cho Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý II

	208
	Công ty CP Vân Đồn Mast
	 
	Tổ 3 khu 6 phường Hà Tu, thành phố Hạ Long
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công gói thầu bốc xúc, vận chuyển đất đá cho Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý III

	209
	Công ty CP xây dựng và Kinh doanh thương mại vận tải Hà Nội
	 
	P405 Tòa nhà Thanh Hà, đường Nguyễn Hữu Thọ, khu ĐTM Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công gói thầu vận chuyển đất đá cho Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý II

	210
	Công ty CP xuất nhập khẩu máy Việt Nam
	 
	36A Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công gói thầu vận chuyển đất đá cho Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý III

	211
	Công ty TNHH Bùi Gia Hạ Long - Trung tâm ngoại ngữ Language Link Hạ Long
	 
	Tổ 11 khu 2 phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long (Tầng 4, Trường mầm non Smart Kid Cái Dăm)
	Kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện PLLĐ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý IV

	212
	Công ty TNHH công trình điện lực Kaidi Vũ Hán TQ - VPĐH công trình tại Quảng Ninh
	 
	Xã Lê Lợi - Thành phố Hạ Long
	Kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện PLLĐ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý III

	213
	Công ty TNHH Daxin
	 
	Số 72, Khu Yên Hòa, Xã Yên Thọ, TX. Đông Triều
	Kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện PLLĐ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý III

	214
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển giáo dục Athena
	 
	178, đường Nguyễn Văn Trỗi, Khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy
	Kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện PLLĐ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý III

	215
	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Giáo dục B-Gates - Trung tâm ngoại ngữ B-Gates
	 
	Tổ 2, Khu 4D, P. Hồng Hải, TP. Hạ Long
	Kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện PLLĐ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý IV

	216
	Công ty TNHH ĐT và TM Quang Minh
	 
	Tổ 7 khu Diêm Thủy, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công gói thầu vận chuyển đất đá cho Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý II

	217
	Công ty TNHH HHC Việt Nam
	 
	Tầng 3 tòa nhà Heitowe số 1 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công gói thầu vận chuyển đất đá cho Công ty CP than Cọc Sáu - Vinacomin
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý II

	218
	Công ty TNHH MTV May Giang Shim
	 
	Số nhà 492, tổ 5, khu 7, phường Hoành Bồ, Thành phố Hạ Long
	Kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện PLLĐ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý III

	219
	Công ty TNHH MTV Tuấn Minh
	 
	Số 15 phố Hải Trường, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công gói thầu bốc xúc, vận chuyển đất đá cho Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý III

	220
	Công ty TNHH Phát triển công nghệ Việt Nam
	 
	Số 2, ngách 194/30 phố Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công gói thầu đào, xén lò cho Công ty cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý I

	221
	Công ty TNHH Shetol Quảng Ninh - Trung tâm ngoại ngữ Shelton Hạ Long
	 
	Tổ 1B, Khu 7, P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long
	Kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện PLLĐ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý IV

	222
	Công ty TNHH Tư vấn việc làm Minh Hải
	 
	Số 06, khu Yên Hòa, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra hoạt động dịch vụ việc làm
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý I

	223
	Cty TNHH 1TV lâm nghiệp Ba chẽ
	 
	Khu 5, TT. Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, Quy chế dân chủ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý II

	224
	Cty TNHH 1TV lâm nghiệp Bình liêu
	 
	Khu Bình Công II, TT Bình Liêu, Huyện Bình Liêu
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, Quy chế dân chủ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý II

	225
	Cty TNHH 1TV lâm nghiệp Cẩm phả
	 
	Đường Lê Thanh Nghị, Tổ 5, khu Hòa Lạc, P. Cẩm Bình, TP. Cẩm Phả
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, Quy chế dân chủ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý II

	226
	Cty TNHH 1TV lâm nghiệp Đông triều
	 
	T2, Khu Vĩnh Xuân, P.Mạo Khê, TX Đông Triều
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, Quy chế dân chủ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý II

	227
	Cty TNHH 1TV lâm nghiệp Hoành Bồ
	 
	Tổ 5, Khu 8- TTTrới, phường Hoành Bồ - TP. Hạ Long
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, Quy chế dân chủ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý II

	228
	Cty TNHH 1TV lâm nghiệp Tiên yên
	 
	Số 96, Phố Đông Tiến 2, TT Tiên Yên, Huyện Tiên Yên
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, Quy chế dân chủ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý II

	229
	Cty TNHH 1TV lâm nghiệp Uông Bí
	 
	Tổ 8A, Khu II, Trưng Vương, TP Uông Bí
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, Quy chế dân chủ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý II

	230
	Cty TNHH 1TV lâm nghiệp Vân Đồn
	 
	Thôn 12, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, Quy chế dân chủ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý II

	231
	Cty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
	 
	Số 2, Phố Kim Hòan, P. Bạch Đằng, TP. Hạ Long
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, Quy chế dân chủ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý II

	232
	Chi nhánh Công ty cổ phần Anh ngữ Apax Quảng Ninh
	 
	Tầng 3, toà nhà Hạ Long Center, Số 162 Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long
	Kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện PLLĐ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý III

	233
	Ngân hàng TMCP Công Thương - Chi nhánh Móng Cái
	 
	Số 01-Vân Đồn - TP.Móng Cái - Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, Quy chế dân chủ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý I

	234
	Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Cẩm Phả
	 
	Tầng 1, Tòa nhà Golden Cẩm Phả Plaza, số, 493 đường Trần Phú, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, Quy chế dân chủ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý I

	235
	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh QuảngNinh
	 
	Số 164 Lê Thánh Tông, P. Bạch Đằng, TP . Hạ Long Quảng Ninh.
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, Quy chế dân chủ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý I

	236
	Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Quảng Ninh
	 
	Số 156 B Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, Quy chế dân chủ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý I

	237
	Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện: Vân Đồn, Đầm Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ, Cô Tô
	 
	 
	Kiểm tra tình hình thực hiện công tác cho vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, xuất khẩu lao động tại 5 đơn vị
	Sở Lao động TBXH
	05 ngày
	Quý III

	238
	Công ty Cảng - Tổng Công ty Đông Bắc
	Phường Cửa ông, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh
	 
	Kiểm tra việc chấp hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, công tác phòng ngừa UPSCTD đối với hoạt động của Cảng thủy nội địa Khe Dây và cảng Hồng Thái tây.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý I

	239
	Công ty cổ phần Gạch ngói Đất Việt
	 
	xã Tràng An, thị xã Đông Triều
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác sét
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý I

	240
	Công ty Cổ phần phát triển KCN Việt Hưng
	5700690929
	Phường Việt Hưng
	Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Việt Hưng
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý I

	241
	Công ty CP sản xuất VLXD Kim Sơn
	5700396282
	phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác sét
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý I

	242
	Công ty CP Thành Đồng
	5700103257
	xã Bình Dương, thị xã Đông Triều
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác sét
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý I

	243
	Công ty TNHH Cotto Tiến Đạt
	 
	phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác sét
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý I

	244
	Công ty TNHH Thanh Tuyền
	5700514578
	phường Đức Chính, thị xã Đông Triều
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác sét
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý I

	245
	Công ty TNHH Xuân Cầm
	5700428488
	phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác sét
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý I

	246
	Công ty CP thủy sản BNA Ba Chẽ
	 
	CCN Nam Sơn, xã Nam Sơn, Ba Chẽ
	Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với Dự án của Đơn vị tại Cụm công nghiệp Nam Sơn
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý II

	247
	Công ty CP Xây dựng Đông Hải
	 
	xã Đông Hải, huyện Tiên Yên
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác sét
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý II

	248
	Công ty TNHH Thái Sơn 503
	5700466035
	Tổ 6, khu 5, Phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả
	Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với Dự án Cảng hàng hóa và dịch vụ tổng hợp (trừ than) tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý II

	249
	C.ty cơ khí XD Ngọc Thắng
	 
	Hồng Thái Tây, Đông Triều
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác đá làm VLXD
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý II

	250
	Công ty cổ phần gốm xây dựng Uông Bí
	 
	phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác sét
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý II

	251
	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I
	5700475745
	phường Công Hòa, thị xã Quảng Yên
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác sét
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý II

	252
	Công ty CP SXVLXD Đá Đức Sơn
	 
	Yên Đức, Đông Triều
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác đá làm VLXD
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý II

	253
	Công ty CP Thạch Bàn Yên Hưng
	 
	phường Tiền An, thị xã Quảng Yên
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác sét
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý II

	254
	Công ty CP Vận tải và thương mại quốc tế
	 
	 
	Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị tại cảng Hòn Nét
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý II

	255
	Công ty TNHH Hạnh Toàn
	5700392785
	Tổ 62, khu Diêm Thủy, đường Vũng Đục, p.Cẩm Đông, tp.Cẩm Phả
	Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý II

	256
	Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (SKYPEC)
	 
	xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
	Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với Dự án Kho xăng dầu hàng không sân bay Vân Đồn - Quảng Ninh (giai đoạn đến năm 2020, dung tích bể chứa 3000m3) tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh của Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (SKYPEC)
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý II

	257
	Công ty TNHH Quan Minh - Vân Đồn
	Thôn 11, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh
	 
	Kiểm tra việc chấp hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đối với các hoạt động đổ chất nạo vét của Công ty
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý II

	258
	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Duyên Hải - Xí nghiệp 359
	 
	xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác sét
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý II

	259
	Chi nhánh Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Kho vận Đá Bạc-Vinacomin
	5700100256-037
	Khu Tân Lập 2 - Phường Phương Đông - Tp.Uông Bí
	Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý II

	260
	Công ty TNHH Công ty Tôi
	 
	Khu 1, Phường Hải Yên, TP. Móng Cái
	Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với Nhà máy chế biến thực phẩm và kho đông lạnh tạo Phường Phường Hải Yên, TP. Móng Cái
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý III

	261
	C.ty CP XD &PT nhà ở Quảng Ninh
	Thống Nhất, thành phố Hạ Long
	 
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác đá làm VLXD
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý III

	262
	Công ty cổ phần Cây xanh công viên Quảng Ninh
	 
	Đồn Đạc, Ba Chẽ
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác đá làm VLXD
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý III

	263
	Công ty TNHH Hưng Thịnh
	Dân Chủ, thành phố Hạ Long
	 
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác đá làm VLXD
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý III

	264
	Công ty TNHH Lương Sơn
	Vũ Oai, thành phố Hạ Long
	5700435164
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác đá làm VLXD
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý III

	265
	Công ty TNHH MTV thủy lợi Đông Triều Quảng Ninh
	Phường Hưng Đạo, TX Đông Triều
	5700102341
	Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại các Công trình thủy lợi
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý III

	266
	Công ty TNHH MTV thủy lợi Miền Đông Quảng Ninh
	Phường Ka Long, thành phố Móng Cái
	5700103190
	Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại các Công trình thủy lợi
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý III

	267
	Công ty TNHH Thương mại Tân Lập
	huyện Vân Đồn
	 
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong Hoạt động khai thác cát thủy tinh, cát san lấp
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý III

	268
	Nhà máy xi măng Cẩm Phả
	 
	Phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đối với hoạt động của các bến, cảng của Công ty
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý III

	269
	Xi nghiệp khoáng sản Đồng Tâm
	Xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu
	5700479450
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong Hoạt động khai thác Pyrophilit
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý III

	270
	Xí nghiệp Thống Nhất
	Xã Quảng Đức, Quảng Thành, Hải Hà
	5700401951
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong Hoạt động khai thác Antimon
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý III

	271
	Công ty CP Sun Group
	 
	Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đối với hoạt động của cảng tàu khách quốc tế Hạ Long; Kiểm tra việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với Dự án Công viên Đại Dương Hạ Long
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý III-2022

	272
	Công ty CP đầu tư xây dựng công trình 507
	 
	phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long
	Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với Dự án đầu tư xây dựng- kinh doanh hạ tầng khu dân cư đô thị Bãi Muối tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý IV

	273
	Công ty cổ phần than Núi Béo - Vinacomin
	thành phố Hạ Long
	 
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản Hoạt động khai thác than
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý IV

	274
	Công ty cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin
	thành phố Uông Bí
	 
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản Hoạt động khai thác than
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý IV

	275
	Công ty Cổ phần thủy sản Việt Úc
	 
	huyện Đầm Hà
	Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với Dự án sản xuất tôm giống và nuôi thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính huyện Đầm Hà
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý IV

	276
	Công ty CP đầu tư phát triển du lịch Vân Đồn
	xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh
	 
	Kiểm tra việc chấp hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đối với hoạt động bãi tắm nhân tạo của Công ty; Kiểm tra việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị tại dự án khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn - Harbor city
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý IV

	277
	Công ty CP Nam Phát Ship
	 
	xã Hà An, thị xã Quảng Yên
	Kiểm tra công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu đối với hoạt động của Nhà máy đóng tàu Sông Chanh thuộc Công ty
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý IV

	278
	Công ty CP Taxi Móng Cái
	 
	Phường Ninh Dương, TP Móng cái,
	Kiểm tra công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu đối với hoạt động Kho xăng dầu thuộc Công ty
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý IV

	279
	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Vân Đồn- chi nhánh cảng hàng không quốc tế Vân Đồn
	 
	huyện Vân Đồn
	Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị tại dự án Cảng hàng không Quảng Ninh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	02 ngày
	Quý IV

	280
	Văn phòng đại diện Báo Pháp luật
	 
	Số 701, đường Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh
	Việc thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động và hoạt động báo chí của VPDD cơ quan báo chí tại Quảng Ninh
	Sở Thông tin và truyền thông
	01 ngày
	Quý 2/2022

	281
	Văn phòng thường trú Báo Công Lý
	 
	Số 447, Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, tp Hạ Long
	Việc thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động và hoạt động báo chí của VPDD cơ quan báo chí tại Quảng Ninh
	Sở Thông tin và truyền thông
	01 ngày
	Quý 2/2022

	282
	VPĐD Báo Nông nghiệp Việt Nam
	 
	Tổ 2, khu 3, phường Hồng Hà, Hạ Long
	Việc thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện hoạt động và hoạt động báo chí của VPDD cơ quan báo chí tại Quảng Ninh
	Sở Thông tin và truyền thông
	01 ngày
	Quý 2/2022

	283
	Bưu điện thị xã Móng Cái
	 
	Thị xã Móng Cái, Quảng Ninh
	Việc thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động cung ứng dịch vụ Bưu chính
	Sở Thông tin và truyền thông
	03 ngày
	Quý 3/2022

	284
	Bưu điện thị xã Quảng Yên
	 
	Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh
	Việc thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động cung ứng dịch vụ Bưu chính
	Sở Thông tin và truyền thông
	02 ngày
	Quý 3/2022

	285
	Bưu điện thị xã Uông Bí
	 
	Phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh
	Việc thực hiện quy định của pháp luật trong hoạt động cung ứng dịch vụ Bưu chính
	Sở Thông tin và truyền thông
	02 ngày
	Quý 3/2022

	286
	Công ty TNHH Điện tử Tin học Thành Nam
	5700583162
	Số 829 Lê Thánh Tông - Hạ Long - Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp quy và công bố hợp quy
	Sở Thông tin và truyền thông
	03 ngày
	Quý II

	287
	Cửa hàng FPTSHOP.COM.VN tại Cao Thắng
	 
	Số 113, Kênh Liêm, Cao Thắng, Hạ Long, QN
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp quy và công bố hợp quy
	Sở Thông tin và truyền thông
	03 ngày
	Quý II

	288
	Cửa hàng FPTSHOP.COM.VN tại Trần Phú
	 
	Số 1, Hùng Vương, Trần Phú, Tòa nhà Móng Cái PLAZA, thành phố Móng Cái
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp quy và công bố hợp quy
	Sở Thông tin và truyền thông
	03 ngày
	Quý II

	289
	Cửa hàng SHOP.COM.VN tại Trần Hưng Đạo
	 
	Số 358, tổ 1, khu 5, P. Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp quy và công bố hợp quy
	Sở Thông tin và truyền thông
	03 ngày
	Quý II

	290
	Cửa hàng FPTSHOP.COM.VN tại Bãi Cháy
	 
	Lô 1-2, tổ 1, khu 2, đường Bãi cháy (116 đường Hạ Long), phường Bãi Cháy, Hạ Long, QN
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp quy và công bố hợp quy
	Sở Thông tin và truyền thông
	03 ngày
	Quý II

	291
	Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại VHC Quảng Ninh
	0105690657-004
	Số 490, Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp quy và công bố hợp quy
	Sở Thông tin và truyền thông
	03 ngày
	Quý II

	292
	Cửa hàng FPTSHOP.COM.VN
	 
	Số 01, đường Hạ Long, Phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp quy và công bố hợp quy
	Sở Thông tin và truyền thông
	03 ngày
	Quý II

	293
	Các Đại lý Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tại 07 địa phương trên địa bàn tỉnh
	 
	Cẩm Phả, Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với của các Đại lý Internet và Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
	Sở Thông tin và truyền thông
	21 ngày (Mỗi địa phương 03 ngày)
	Quý II/2022

	294
	C. ty đấu giá hợp danh AUC Việt Nam
	 
	TP. Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản
	Sở Tư pháp
	02 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	295
	C. ty đấu giá hợp danh Hạ Long
	 
	TP. Hạ Long
	Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra
	Sở Tư pháp
	02 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	296
	Công ty đấu giá hợp danh Hạ Long
	 
	TP. Hạ Long
	Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra
	Sở Tư pháp
	02 ngày
	Tháng 10,11/2022

	297
	Văn phòng công chứng Hưng Quảng
	 
	TP. Hạ Long
	Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra
	Sở Tư pháp
	02 ngày
	Tháng 3,4/2022

	298
	Công ty luật TNHH Việt Trung
	 
	TP. Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về luật sư
	Sở Tư pháp
	02 ngày
	Tháng 3/2022

	299
	Văn phòng luật sư An Phát Phạm
	 
	TP. Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về luật sư
	Sở Tư pháp
	02 ngày
	Tháng 3/2022

	300
	Văn phòng luật sư Ánh Anh
	 
	TP. Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về luật sư
	Sở Tư pháp
	02 ngày
	Tháng 3/2022

	301
	Văn phòng luật sư Thiên Kim
	 
	TP. Móng Cái
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về luật sư
	Sở Tư pháp
	02 ngày
	Tháng 3/2022

	302
	Văn phòng công chứng Mạc Văn Quang
	 
	TP. Uông Bí
	Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra
	Sở Tư pháp
	03 ngày
	Tháng 4,5/2022

	303
	Văn phòng công chứng Nguyễn Khắc Hiếu
	 
	TP. Uông Bí
	Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra
	Sở Tư pháp
	03 ngày
	Tháng 4,5/2022

	304
	Công ty Luật TNHH MTV Duy Ích
	 
	TP. Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về luật sư
	Sở Tư pháp
	02 ngày
	Tháng 4/2022

	305
	Văn phòng luật sư Công Lý Việt
	 
	TP. Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về luật sư
	Sở Tư pháp
	02 ngày
	Tháng 4/2022

	306
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Vũ Anh
	 
	TP. Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản
	Sở Tư pháp
	02 ngày
	Tháng 6/2022

	307
	Văn phòng Thừa phát lại Đông Triều
	 
	TX. Đông Triều
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về Thừa phát lại
	Sở Tư pháp
	02 ngày
	Tháng 7/2022

	308
	Văn phòng công chứng Trần Thị Kim Sinh
	 
	TP. Móng Cái
	Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra
	Sở Tư pháp
	03 ngày
	Tháng 8,9/2022

	309
	Trung tâm tư vấn pháp luật Hội Luật gia tỉnh
	 
	TP. Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tư vấn pháp luật
	Sở Tư pháp
	02 ngày
	Tháng 8/2022

	310
	Trung tâm tư vấn pháp luật và huấn luyện an toàn lao động Công đoàn tỉnh Quảng Ninh
	 
	TP. Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tư vấn pháp luật
	Sở Tư pháp
	02 ngày
	Tháng 8/2022

	311
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HIỆP LỰC
	5700425014
	Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Hoạt động vũ trường, karaoke
	Sở Văn hóa và Thể thao
	01 ngày
	Quý I/2022

	312
	CÔNG TƯ CP ĐẦU TƯ CÔNG THÀNH
	5701061313
	Tổ 3b, khu 1, Phường Hùng Thắng, Hạ Long, QN
	Biểu diễn nghệ thuật
	Sở Văn hóa và Thể thao
	01 ngày
	Quý II/2022

	313
	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG VÀ KHAI THÁC MỎ TÂN VIỆT BẮC
	101211399
	Mạo Khê, Đông Triều Quảng Ninh
	Kinh doanh dịch vụ karaoke, sân tập Golf, bơi lặn
	Sở Văn hóa và Thể thao
	01 ngày
	Quý II/2022

	314
	CÔNG TY CP QUẢNG CÁO PHƯƠNG ĐÔNG HẠ LONG
	5701607345
	87 Nguyễn Văn Cừ, Hồng Hà, Hạ Long, QN
	Quảng cáo
	Sở Văn hóa và Thể thao
	01 ngày
	Quý II/2022

	315
	CÔNG TY CP GOLF HẠ LONG
	5701746525
	Tầng 2, Tòa nhà văn phòng Cảng Tuần Châu, Phường Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh
	Kinh doanh Sân Golf
	Sở Văn hóa và Thể thao
	01 ngày
	Quý III/2022

	316
	CÔNG TY TNHH GYM 1993
	5702090067
	Khu đô thị Kim Sơn, thị xã Đông Triều
	Phòng tập thể thao
	Sở Văn hóa và Thể thao
	01 ngày
	Quý III/2022

	317
	Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Hải Phát
	 
	Tầng 2 CT4, Tổ hợp TMDV và Căn hộ The Pride, KĐT mới An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
	Kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại phường Hà Phong, TP. Hạ Long
	Sở Xây dựng
	10 ngày
	Quý I

	318
	Công ty cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm
	 
	Tầng 2A, No9B1, Khu Đô thị mới Dịch Vọng Quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội
	Kiểm tra việc thực hiện giấy phép XD số 705a/GPXD-SXD ngày 28/12/2018 Hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng khu đô thị thuộc phường Cao Thắng, Hà Khánh và Hà Lầm, thành phố Hạ Long
	Sở Xây dựng
	05 ngày
	Quý I

	319
	Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Đỗ Gia Quảng Ninh
	 
	Cột 5, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch chi tiết 1/500 khu chung cư kết hợp khách sạn, trung tâm thương mại và chợ Hạ Long III tại phường Hồng Hải, TP. Hạ Long
	Sở Xây dựng
	10 ngày
	Quý I

	320
	Công ty TNHH Trung Chính
	5700495117
	Tổ 11, khu Tràng Lộ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc xây dựng các hạng mục công trình Hạ tầng kỹ thuật (không bao gồm hạng mục cấp điện, trạm xử lý nước thải) thuộc dự án Khu đô thị và du lịch cao cấp Trà Cổ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo Giấy phép xây dựng số 203/GPXD-SXD do Sở Xây dựng cấp ngày 12/08/2020
	Sở Xây dựng
	10 ngày
	Quý I

	321
	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp TTP
	5700662791
	Số 51 đường Bái Tử Long, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả
	Kiểm tra việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình tại khu dân cư đô thị; khu các công trình công cộng, du lịch và dịch vụ thương mại; khu cây xanh công viên hồ cảnh quan tại các phường Cẩm Trung, Cẩm Thành, Cẩm Bình, thành phố Cẩm
	Sở Xây dựng
	20 ngày
	Quý II

	322
	Công ty TNHH Điện lực AES Mông Dương
	5701384498
	Phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc xây dựng các công trình Nhà kho vật tư thiết bị bảo dưỡng, Nhà để xe thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Mông Dương 2 phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh theo giấy phép xây dựng số 339/GPXD-SXD ngày 18/12/2020 của Sở Xây dựng
	Sở Xây dựng
	05 ngày
	Quý II

	323
	Công ty cổ phần Đầu tư Đức An
	104830968
	Số nhà 03, tổ 4, khu 9A, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra việc xây dựng các hạng mục công trình nhà biệt thự thuộc dự án Khu khách sạn, dịch vụ tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long theo Giấy phép xây dựng số 123/GPXD-SXD do Sở Xây dựng cấp ngày 02/8/2019
	Sở Xây dựng
	05 ngày
	Quý II, III

	324
	Công ty cổ phần Thương mại du lịch Đông Phong Hạ Long
	5701929173
	Căn 16-12, CT1 khu du lịch dịch vụ Hùng Thắng, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh
	Kiểm tra việc xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án The Watson Hotel tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long theo Giấy phép xây dựng số 124/GPXD-SXD do Sở Xây dựng
	Sở Xây dựng
	05 ngày
	Quý II, III

	325
	Công ty CP đầu tư Đông Á Land
	0104751378
	Tầng 15, Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
	Kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình Khu đô thị sinh thái sông Chanh Riveside tại các phường, xã: Phong Hải, Nam Hòa, Cẩm la thị xã Quảng Yên (được duyệt kèm theo QĐ số 4642/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND thị xã Quảng Yên)
	Sở Xây dựng
	05 ngày
	Quý III

	326
	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vân Đồn
	5701879960
	Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City
	Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City
	Sở Xây dựng
	10 ngày
	Quý III

	327
	Công ty CP in và may 27/7 Quảng Ninh
	5700101034
	Khu I, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình Nhà máy may xuất khẩu Việt Nhật tại xã Liên Hòa thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (được duyệt kèm theo QĐ số 1530/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND thị xã Quảng Yên)
	Sở Xây dựng
	10 ngày
	Quý III

	328
	Công ty CP tập đoàn MIK Group VN
	106558919
	Tầng 6, Tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Kiểm tra việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình Khu đô thị sinh thái sông Chanh Riveside tại các phường, xã: Phong Hải, Nam Hòa, Cẩm La thị xã Quảng Yên (được duyệt kèm theo QĐ số 4642/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND thị xã Quảng Yên)
	Sở Xây dựng
	05 ngày
	Quý III

	329
	Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Sơn
	5700368380
	Đường 10, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện xây dựng công trình Nhà học 05 tầng (Khối tiểu học) thuộc dự án Trường Tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Yên Hưng tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh theo số 36/GPXD-SXD ngày 03/3/2020
	Sở Xây dựng
	05 ngày
	Quý III

	330
	Chi nhánh số 2 - Công ty CP Việt Way tại Quảng Ninh
	5700931003-003
	Lô 8, Khu đô thị Nam Ga, Phường Hà Khẩu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện xây dựng công trình Trường mầm non ABC theo Giấy phép xây dựng số 27/GPXD-SXD ngày 22/1/2018 của Sở Xây dựng
	Sở Xây dựng
	05 ngày
	Quý III

	331
	Công ty CP Đầu tư và xây dựng Văn Lang
	5701464834
	Số 23, ngõ 4, phố Hải Thịnh, P.Hồng Hải, TP Hạ Long
	Kiểm tra việc đầu tư xây dựng dự án khu dân cư cầu Lạc Trung, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí.
	Sở Xây dựng
	20 ngày
	Quý III, IV

	332
	Công ty TNHH Đầu tư BĐS Đất Xanh
	107311343
	Tầng 15 tòa nhà Center Building, Số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Kiểm tra việc đầu tư xây dựng khu phố thương mại khu dân cư đô thị Yên Thanh, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí
	Sở Xây dựng
	20 ngày
	Quý III, IV

	333
	Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long
	5701723020
	Số 9, Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra việc đầu tư xây dựng các dự án tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (Dự án Marina Shophouse Hạ Long; Dự án Bến tàu kết hợp bến du thuyền Cảng khách quốc tế Hòn Gai)
	Sở Xây dựng
	20 ngày
	Quý III, IV

	334
	Công ty cổ phần công nghệ xanh Đông Sơn
	5701678547
	Ô số 10, lô 10 khu dân cư du lịch Đông Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh.
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý I/2022

	335
	Công ty cổ phần khoa học DOIT
	5701967267
	Số nhà 645, Tổ 39 khu 4, phường Hà Trung, Hạ Long, Quảng Ninh
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý I/2022

	336
	Công ty cổ phần phát triển dược Fanmec
	5702021641
	Số nhà 279, thôn Đạm Thủy, xã Thủy An, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý I/2022

	337
	Công ty cổ phần thiết bị khoa học kỹ thuật Quảng Ninh
	5701927056
	Tổ 2, Khu 8, Thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý I/2022

	338
	Công ty cổ phần thương mại Tiến Sơn Hà
	5701690110
	Số 39 Nguyễn Viết Xuân, Phường Ka Long, Móng Cái, Quảng Ninh
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý I/2022

	339
	Công ty TNHH dược phẩm Thanh Mong Pharma
	5702037874
	Tổ 22, khu 2, phường Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý I/2022

	340
	Công ty TNHH Dược phẩm Xanh ĐT
	5701894481
	Thôn Năm Giai, Xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý I/2022

	341
	Công ty TNHH Furen
	5702065624
	Số 3, Marina Square Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Hùng Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý I/2022

	342
	Công ty TNHH SX&DV Trang Linh
	5701870970
	Tổ 5, Khu10, phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý I/2022

	343
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu và phát triển công nghệ nha khoa toàn cầu
	5702038797
	Số 2, phố Trần Quốc Tảng, phường Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý I/2022

	344
	Hợp tác xã thảo dược Yên Tử
	5701718503
	Khu Dốc Đỏ 1, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý I/2022

	345
	Nhà thuốc Pharmaket số 11
	22A8134288
	Ô số 10, lô 10 khu dân cư du lịch Đông Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh.
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý I/2022

	346
	Công ty cổ phần công nghệ cao y tế và môi trường Hạ Long Tokyo
	5702024681
	Lô A15, cụm Công nghiệp Nam Sơn, xã Nam Sơn, Ba Chẽ, Quảng Ninh
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý II/2022

	347
	Công ty cổ phần dược vật tư y tế Quảng Ninh
	5700476386
	Số 703 đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý II/2022

	348
	Công ty cổ phần thương mại PMS
	0101607256
	Thôn Hải Ninh, xã Minh Châu, Vân Đồn, Quảng Ninh
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý II/2022

	349
	Công ty cổ phần thương mại và dược phẩm Nam Việt
	5700949265
	Số 36 phố Hoàng Diệu, Tổ 8, khu 2 phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý II/2022

	350
	Công ty cổ phần trang thiết bị vật tư y tế Đại Nam
	5701929511
	Tổ 1a, khu 1, phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý II/2022

	351
	Công ty cổ phần trang thiết bị vật tư y tế Phương Nam
	5701368619
	Số nhà 15, ngõ 5 đường Võ Thị Sáu, tổ 1a khu 1, phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý II/2022

	352
	Công ty TNHH dược phẩm Bạch Đằng
	5700393556
	Tổ 36, khu 2, phường Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý II/2022

	353
	Công ty TNHH dược phẩm Hạ Long
	5700103881
	Số 8, phố Hoàng Long, phường Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý II/2022

	354
	Công ty TNHH Meditech Việt
	5701657466
	Tổ 72, khu 7, phường Hà Khẩu, Hạ Long, Quảng Ninh
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý II/2022

	355
	Công ty TNHH một thành viên khí công nghiệp Việt Dũng
	5701673475
	Tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý II/2022

	356
	Công ty TNHH Thiết bị Anh Phát
	5701616043
	Số 3, Tổ 9, khu 4, phường Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý II/2022

	357
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Yodara
	5701918936
	Số 260, Tổ 6, Khu Cao Sơn 1, phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý II/2022

	358
	Công ty cổ phần nhựa HBC
	5701488948
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 02/2022

	359
	Công ty TNHH nuôi trồng sản xuất và chế biến dược liệu Đông Bắc
	5701381031
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 02/2022

	360
	HTX Việt Hoàng
	5701950753
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 02/2022

	361
	Công ty cổ phần bất động sản Syrena Hạ Long
	5701455075
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	362
	Công ty cổ phần du thuyền Vượt Sóng Hạ Long
	5701658572
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	363
	Công ty cổ phần Hồng Phong
	5700392288
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	364
	Công ty TNHH Bái Tử Long Hưng Nguyên
	5700471518
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	365
	Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hải Đăng
	5701349038
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	366
	Công ty TNHH dịch vụ du lịch Hồng Hải Tourist
	5701739694
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	367
	Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Minh Hải
	5700370830
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	368
	Công ty TNHH Du lịch Công Nghĩa
	5700486112
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	369
	Công ty TNHH du lịch Minh Đức
	5700479820
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	370
	Công ty TNHH du lịch Tùng Vân
	5700557596
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	371
	Công ty TNHH Du thuyền Hồng Ngọc
	5701898165
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	372
	Công ty TNHH Du thuyền khám phá Hạ Long
	5701670964
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	373
	Công ty TNHH Du thuyền Pelican
	5701716859
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	374
	Công ty TNHH đầu tư và du lịch Quốc tế Hoàng Hà
	5701485023
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	375
	Công ty TNHH Hải Âu
	5700222053
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	376
	Công ty TNHH Hải Phong
	5700473635
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	377
	Công ty TNHH Miền đất phúc Hạ Long
	5701866068
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	378
	Công ty TNHH MTV dịch vụ du lịch VIT Hạ Long
	5700487204
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	379
	Công ty TNHH Phát triển du lịch Hạ Long
	5700347687
	Hoành Bồ, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	380
	Công ty TNHH phát triển du lịch Hòa Bình
	5700333099
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	381
	Công ty TNHH phát triển du lịch Vịnh Xanh
	5700513165
	Hoành Bồ, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	382
	Chi nhánh Công ty TNHH du lịch Minh Hiệp
	0101786936-001
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	383
	Chi nhánh công ty TNHH Đường Xanh
	0101348883-001
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	384
	Chi nhánh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Du lịch Đăng Tâm
	0102350412-001
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	385
	Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và du lịch Viễn Đông tại Quảng Ninh
	0103024852-002
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022

	386
	CN Công ty TNHH F&C Service
	0315965481-002
	Hải Hà, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	387
	Công ty than Thống Nhất -TKV
	5700101179
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	388
	Công ty cổ phần dinh dưỡng Hoàng Gia
	5701675144
	Uông Bí, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	389
	Công ty Cổ phần du lịch và TM Vinacomin - CN Vân Long
	0100101298-003
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	390
	Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin
	0100101298-004
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	391
	Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Bạch Thái Bưởi
	0100101072-011
	Uông Bí, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	392
	Công ty CP Tâm Đức Cẩm Phả
	5700710910
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	393
	Công ty CP tập đoàn Đầu tư Quảng Ninh
	5700287117
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	394
	Công ty CP thực phẩm Megatech
	5701950665
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	395
	Công ty CP thương mại Nghĩa Hải
	5700570861
	Uông Bí, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	396
	Công ty Sản xuất Nến cao cấp AIDI Việt Nam
	5700480047
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	397
	Công ty TNHH Aden Service Việt Nam
	0301466475 - 177
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	398
	Công ty TNHH dịch vụ thương mại và ẩm thực Hà Thành
	105556436
	Hải Hà, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	399
	Công ty TNHH Đầu tư & Thương mại Quang Minh
	5700497918
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	400
	Công ty TNHH Động Lực T&T
	5701611849
	Uông Bí, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	401
	Công ty TNHH MTV Vina New Tarps
	5700519689
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	402
	Công ty TNHH OLIVE
	0107622324-002
	Quảng Yên, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	403
	Công ty TNHH phát triển Nam Thuận Phát
	5702032812
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	404
	Công ty TNHH Thịnh Binh
	5700545939
	Đông Triều, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	405
	Công ty TNHH thương mại Hải Hương
	5700952451
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	406
	Công ty TNHH thương mại Ngọc Thiện
	5700393637
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	407
	Công ty xây dựng mỏ hầm lò 1 - Vinacomin
	5700100256-039
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	408
	Chi nhánh Công ty TNHH MTV dịch vụ ăn uống HuiWang tại QN
	0801136186-003
	Đông Triều, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	409
	Chi nhánh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Chuẩn Mỹ
	0312056329-004
	Hải Hà, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	410
	DNTN Nam Phong QN
	5702055873
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	411
	Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam - TKV
	5701740890
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	412
	Công ty TNHH Dệt may WEITAI Hạ Long
	5701995747
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022

	413
	Công ty cổ phần Hương Yến
	5701282369
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	414
	Công ty cổ phần nước khoáng Quang Hanh
	5701845491
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	415
	Công ty cổ phần nước khoáng Quảng Ninh
	5700379618
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	416
	Công ty cổ phần quốc tế Hạ Long HJC
	5700898324
	Uông Bí, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	417
	Công ty cổ phần Thanh Thủy
	5700645972
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	418
	Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Quảng Phong
	5700368334
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	419
	Công ty cổ phần xây dựng và sản xuất Bia-Rượu-Nước giải khát
	5700312282
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	420
	Công ty TNHH Dương Phúc Gia
	5701780798
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	421
	Công ty TNHH Đức Minh Bara
	5702034961
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	422
	Công ty TNHH Hưng Vũ Hải Hà
	5701906507
	Thôn 1, xã Quảng Phong, Hải Hà, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	423
	Công ty TNHH Lam Chiến
	5702047336
	Uông Bí, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	424
	Công ty TNHH MTV Bình Minh Osaka
	5701988098
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	425
	Công ty TNHH MTV HCT Hạ Long
	5701731663
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	426
	Công ty TNHH MTV Hùng Mạnh QN
	5701863765
	Hải Hà, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	427
	Công ty TNHH MTV Minh Đức Quảng Ninh
	5701778365
	Đông Triều, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	428
	Công ty TNHH MTV Suối Tiên Quảng Ninh
	5701778478
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	429
	Công ty TNHH Phương Hải
	5700818632
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	430
	Công ty TNHH sản xuất nước tinh khiết Sinh Lộc
	5701703377
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	431
	Công ty TNHH sản xuất và chế biến nước sạch Quảng Ninh
	5701703458
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	432
	Công ty TNHH Tân Vân Vũ
	5701701002
	Móng Cái, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	433
	Công ty TNHH TM & DV Hạ Long Wave
	5702017589
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	434
	Công ty TNHH Thương Binh 2/9 Đông Triều
	5700948293
	Đông Triều, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	435
	Công ty TNHH thương mại Hoàng Anh Hải Hà
	5701882246
	Hải Hà, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	436
	Công ty TNHH thương mại Long Phương
	5701368760
	Uông Bí, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	437
	Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tuấn Phương
	5701275266
	Móng Cái, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	438
	Công ty TNHH Triều Dương
	5701392900
	Móng Cái, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	439
	Công ty TNHH vận tải Thành Hương
	5701467095
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	440
	Chi nhánh Công ty TNHH Sang Đức
	0302997221-002
	Đông Triều, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	441
	Chi nhánh Công ty TNHH thương mại Việt Phát Triển
	0100819811-001
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	442
	DNTN nước khoáng Thác Mơ
	5701308680
	Quảng Yên, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	443
	Xí nghiệp kinh doanh dịch vụ Hạ Long-Công ty cổ phần du lịch Hạ Long
	5700101820-013
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	444
	CN Công ty TNHHH Thương mại Ngọc Quyền
	5200886761-001
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	445
	CN Quảng Ninh- Công ty TNHH thương mại& hợp tác quốc tế GNT
	0108759096-001
	Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	446
	Công ty cổ phần du lịch dịch vụ giải trí THQ
	5701890293
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	447
	Công ty cổ phần Du lịch Nhà hàng sen Á Đông
	5701870480
	phường Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	448
	Công ty cổ phần đầu tư Thương mại & Dịch vụ SHC Việt Nam- Chi nhánh Quảng Ninh
	0104288777-006
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	449
	Công ty cổ phần nước Hoa quả Sơn
	5702037786
	Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	450
	Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Cổng Vàng
	0102721191-027
	Uông Bí, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	451
	Công ty cổ phần thương mại Hạ Long
	800300919
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	452
	Công ty cổ phần thương mại Thanh Phong
	5701819364
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	453
	Công ty cổ phần thương mại và du lịch Chiến Thắng
	5700685968
	Vân Đồn, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	454
	Công ty CP An Khang Hospitality
	0401895446-001.
	Móng Cái, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	455
	Công ty CP đầu tư phát triển Vân Đồn-CN Cảng hàng không QTVĐ Sun Group
	5701749847-001
	Vân Đồn, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	456
	Công ty CP đầu tư XD nội thất & thương mại Global
	5701998882
	Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	457
	Công ty CP Tập đoàn Hoàng Hà
	5700393958
	Bình Dương, Đông Triều, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	458
	Công ty CP thương mại dịch vụ du lịch Rosa Place
	5701911779
	Hoành Bồ, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	459
	Công ty CP xuất nhập khẩu Trường Minh
	5700596210
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	460
	Công ty TNHH Yến Vũ Minh
	5701675842
	Uông Bí, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	461
	Công ty TNHH 2 TV Nguyễn Gia
	5702004269
	Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	462
	Công ty TNHH ẩm thực Thiên Phú- CN Quảng Ninh
	0107262939-002
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	463
	Công ty TNHH Bình Hương
	5700568982
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	464
	Công ty TNHH dịch vụ nhà bè đất Mỏ
	5701920188
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	465
	Công ty TNHH dịch vụ hàng hải Việt Ấn
	5701816109
	Hồng Hải,, Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	466
	Công ty TNHH Dịch vụ Nam Phong Hạ Long
	5701765493
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	467
	Công ty TNHH Dịch vụ nhà hàng HA
	5701793638
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	468
	Công ty TNHH dịch vụ SYD- CN Quảng Ninh
	0108842474-001
	Móng Cái, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	469
	Công ty TNHH dịch vụ thương mại H&T Việt Nam
	5702019716
	Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	470
	Công ty TNHH dịch vụ Thương mại BM
	5702065416
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	471
	Công ty TNHH du lịch Phúc Minh
	5701894040
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	472
	Công ty TNHH du lịch quốc tế Tân Hồng
	5700490077
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	473
	Công ty TNHH Dương Hường
	5701780526
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	474
	Công ty TNHH đầu tư phát triển Huy Hoàng
	5701983188
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	475
	Công ty TNHH đầu tư thương mại An Hòa
	5702004043
	Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	476
	Công ty TNHH đầu tư và phát triển dịch vụ Ngọc Hà
	5701664054
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	477
	Công ty TNHH Đức Thẩm
	5701986767
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	478
	Công ty TNHH Hà Lan HL
	5702024480
	Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	479
	Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ tổng hợp Vincom - CN Quảng Ninh
	0106629623-016
	Uông Bí, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	480
	Công ty TNHH Làng Chài Tourist
	5702049118
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	481
	Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long - Chi nhánh Công viên Sunworld Hạ Long
	5701876443
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	482
	Công ty TNHH Miner
	5701775903
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	483
	Công ty TNHH MTV Cà Phê Nam Phong
	5701374108
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	484
	Công ty TNHH MTV dịch vụ Long Tứ
	5701450729
	Móng Cái, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	485
	Công ty TNHH MTV Hợp tác&phát triển giáo dục Hạ Long
	5701482953
	Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	486
	Công ty TNHH MTV Long Đằng
	5701983043
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	487
	Công ty TNHH MTV Minh Ngọc Thắng
	5700379054
	Uông Bí, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	488
	Công ty TNHH MTV Nhà hàng Việt Nam
	5701835888
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	489
	Công ty TNHH MTV sản xuất dịch vụ và thương mại Thăng Long
	5700343403
	Uông Bí, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	490
	Công ty TNHH MTV TMDV nhà hàng Gia Huy
	5701969680
	Móng Cái, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	491
	Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Hương Duy Linh
	5701494941
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	492
	Công ty TNHH MTV thương mại và du lịch Lan Chi
	5701684251
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	493
	Công ty TNHH MTV thương mại Việt Hà
	5701072611
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	494
	Công ty TNHH MTV thương mại&DL Phúc Sơn
	5701667129
	Trần Phú, Móng Cái, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	495
	Công ty TNHH MTV Trang Ngân Hạ Long
	5701846255
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	496
	Công ty TNHH Ngọc Nhi
	5701415072
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	497
	Công ty TNHH Reputality Việt Nam
	5702061940
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	498
	Công ty TNHH SaiGon Palace
	5701881919
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	499
	Công ty TNHH thủy sản Vịnh Bái Tử Long
	5702058602
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	500
	Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Seoul In Hạ Long
	5702011562
	Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	501
	Công ty TNHH thương mại 6S
	5701857899
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	502
	Công ty TNHH Thương mại chăn nuôi gia súc gia cầm thú y Hương Thắng
	5701768695
	Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	503
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mạnh Cường
	5700617340
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	504
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vũ Gia Huy
	5701685872
	Quảng Yên, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	505
	Công ty TNHH thương mại du lịch giải trí QK Corp Việt Nam
	5702080647
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	506
	Công ty TNHH thương mại DV Thịnh Vượng Hạ Long
	5702058313
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	507
	Công ty TNHH thương mại Phúc An
	5701368954
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	508
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bến Ngự QN
	5701666118
	Uông Bí, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	509
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thành Ngọc QN
	5701784778
	Uông Bí, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	510
	Công ty TNHH Vân Điệp
	5702081270
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	511
	Công ty TNHH Vân Đồn Farm
	5701799012
	Vân Đồn, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	512
	Công ty thương mại và dịch vụ Gia Minh
	5700617164
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	513
	Chi nhánh Công ty Lotteria Việt Nam tại Quảng Ninh
	0017279599-00004
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	514
	Chi nhánh Công ty TNHH Nhất Ly số 3
	0200519875-002
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	515
	DNTN Dịch vụ ăn uống Phương Thủy
	5700212009
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	516
	DNTN Hoàng Nhật Minh
	5700373493
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	517
	DNTN Hường Loan
	5701082747
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	518
	DNTN Lâm Hải Hạ Long
	5701758619
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	519
	DNTN Ngọc Lan Hùng
	5701695101
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	520
	DNTN Nhà hàng Phượng Loan HL
	5701488916
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	521
	DNTN Phúc Đạt
	5700525403
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	522
	DNTN Trọng Phúc
	5700474519
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	523
	DNTN Yên Nhuận
	5700802801
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022

	524
	Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại Minh Long
	5701074986
	Tổ 3, khu 10B, phường Quang Hanh, Cẩm Phả
	Công tác Y tế lao động
	Sở Y tế
	1/2 ngày
	Tháng 7/2022

	525
	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bái Tử Long
	5701746099
	Số 70, tổ 59 khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, Cẩm Phả
	Công tác Y tế lao động
	Sở Y tế
	1/2 ngày
	Tháng 7/2022

	526
	Công ty cổ phần Đông Hà
	5700300985
	Số 95, đường Vũng Đục, phường Cẩm Đông, Cẩm Phả
	Công tác Y tế lao động
	Sở Y tế
	1/2 ngày
	Tháng 7/2022

	527
	Công ty cổ phần Hòa Hợp
	5700472367
	Số 344, đường Trần Phú, phường Cẩm Trung, Cẩm Phả
	Công tác Y tế lao động
	Sở Y tế
	1/2 ngày
	Tháng 7/2022

	528
	Công ty cổ phần khí công nghiệp Quảng Ninh
	5700722673
	Đường Lê Thanh Nghị, phường Cẩm Thành, Cẩm Phả
	Công tác Y tế lao động
	Sở Y tế
	1/2 ngày
	Tháng 7/2022

	529
	Công ty cổ phần môi trường đô thị Cẩm Phả
	5700487243
	Số 209, đường Trần Phú, phường Cẩm Tây, Cẩm Phả
	Công tác Y tế lao động
	Sở Y tế
	1/2 ngày
	Tháng 7/2022

	530
	Công ty cổ phần môi trường Tuấn Đạt
	5701445969
	Tổ 1 khu 1, phường Cửa Ông, Cẩm Phả
	Công tác Y tế lao động
	Sở Y tế
	1/2 ngày
	Tháng 7/2022

	531
	Công ty TNHH 1TV Xuân Mai
	5701964636
	Số 789, tổ 1 khu Tân Lập 1, phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả
	Công tác Y tế lao động
	Sở Y tế
	1/2 ngày
	Tháng 7/2022

	532
	Công ty TNHH Anh Hào
	5700548369
	Tổ 4, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Bình, Cẩm Phả
	Công tác Y tế lao động
	Sở Y tế
	1/2 ngày
	Tháng 7/2022

	533
	Công ty TNHH cơ khí bách khoa Quảng Ninh
	5701735386
	Tổ 1 khu 8, phường Cẩm Thành, Cẩm Phả
	Công tác Y tế lao động
	Sở Y tế
	1/2 ngày
	Tháng 7/2022

	534
	Công ty TNHH Tân Đạt
	5700526816
	Tổ 59, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, Cẩm Phả
	Công tác Y tế lao động
	Sở Y tế
	1/2 ngày
	Tháng 7/2022

	535
	Công ty TNHH thiết bị kỹ thuật Phương Huy
	5700789163
	Tổ 4 khu Nam Thạch B, phường Cẩm Thạch, Cẩm Phả
	Công tác Y tế lao động
	Sở Y tế
	1/2 ngày
	Tháng 7/2022

	536
	Công ty TNHH Xuân Thủy Cẩm Phả
	5701831996
	Tổ 5 khu 4C, Cẩm Trung, Cẩm Phả
	Công tác Y tế lao động
	Sở Y tế
	1/2 ngày
	Tháng 7/2022

	537
	CN Công ty TNHH MTV Khách sạn du lịch công đoàn Hạ Long
	5700101718
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 8, 9/2022

	538
	CN tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam -Khách sạn Heritage Hạ Long- Vinacomin
	5700100256-023
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 8, 9/2022

	539
	Công ty cổ phần du lịch Vân Hải
	5700298567
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 8, 9/2022

	540
	Công ty cổ phần Khách sạn Hải Âu
	5700511746
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 8, 9/2022

	541
	Công ty cổ phần Pháp Việt khách sạn Hạ Long Palace
	5700759867
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 8, 9/2022

	542
	Công ty cổ phần Thương mại du lịch Yên Thành Quảng Ninh
	5700345016
	Quảng Yên, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 8, 9/2022

	543
	Công ty cổ phần xây dựng MC Trí Đức
	5700381159
	Móng Cái, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 8, 9/2022

	544
	Công ty CP du lịch khách sạn Sài Gòn Hạ Long
	5700101122
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 8, 9/2022

	545
	Công ty TNHH Hạ Long DC
	5701586688
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 8, 9/2022

	546
	Công ty TNHH Hiệp Long Quảng Ninh
	5700391090
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 8, 9/2022

	547
	Công ty TNHH khách sạn Hạ Long Dream
	5701932754
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 8, 9/2022

	548
	Công ty TNHH liên doanh Hạ Long Plaza
	5700101732
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 8, 9/2022

	549
	Công ty TNHH MTV du lịch Mai Quyền
	5700328162
	Vân Đồn, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 8, 9/2022

	550
	Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh
	5700101387
	Móng Cái, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 8, 9/2022

	551
	Công ty TNHH MTV Khánh Linh
	5701905214
	Cô Tô, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 8, 9/2022

	552
	Công ty TNHH MTV Tuyết Tuyết
	5700904070
	Vân Đồn, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 8, 9/2022

	553
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Minh Loan
	5701521867
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 8, 9/2022

	554
	Công ty TNHH Việt Nhật Hàn
	5701788405
	Cô Tô, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 8, 9/2022

	555
	Cty TNHH MTV than Khe Chàm-Vinacomin
	5700100256-060
	Móng Cái, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 8, 9/2022

	556
	Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hoàng Liệt Hạ Long
	0101964667-002
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 8, 9/2022

	557
	Văn phòng Trung ương Đảng
	 
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 8, 9/2022

	558
	Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư Đức Anh
	5700512330
	Tổ 22, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai
	UBND H. Đầm Hà
	01 ngày
	Tháng 10/2022

	559
	Công ty CPXD tổng hợp Cẩm Phả
	5700379093
	Thôn Tân Hợp, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai
	UBND H. Đầm Hà
	01 ngày
	Tháng 10/2022

	560
	Công ty TNHH Hoài Nam Quảng
	5700291106
	Tổ 10 Khu 10A, Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai
	UBND H. Đầm Hà
	01 ngày
	Tháng 10/2022

	561
	Xí nghiệp Hợp Tiến
	5700309385
	Phố Trần Phú, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai
	UBND H. Đầm Hà
	01 ngày
	Tháng 10/2022

	562
	Công ty TNHH Khánh Hà ĐH
	5700648243
	Thôn Thái Lập, xã Tân Lập, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra pháp luật lao động, PCCN, Luật BHXH, Quy chế dân chủ cơ sở, An toàn vệ sinh lao động; pháp luật môi trường; công tác phòng chống dịch Covid-19
	UBND H. Đầm Hà
	01 ngày
	Tháng 5/2022

	563
	Công ty cổ phần xây dựng thương mại xuất nhập khẩu Đại Lục
	 
	Số 126, phố Long Tiên, Thị trấn Tiên Yên
	Kiểm tra việc thực hiện Pháp luật Lao động, BHXH
	UBND huyện Tiên Yên
	30 ngày
	Quý II, III/2022

	564
	Công Ty TNHH Tư vấn Thiết kế xây dựng Đông Tiến
	 
	Số nhà 42, phố Đông Tiến 1, thị trấn Tiên Yên
	Kiểm tra việc thực hiện Pháp luật Lao động, BHXH
	UBND huyện Tiên Yên
	30 ngày
	Quý II, III/2022

	565
	Hợp tác xã tàu thuyền Vững Tiến
	 
	Thôn Thủy Cơ, xã Tiên Lãng
	Kiểm tra việc thực hiện Pháp luật Lao động, BHXH
	UBND huyện Tiên Yên
	30 ngày
	Quý II, III/2022

	566
	Công ty Cổ phần kinh doanh lâm sản Đạp Thanh
	5701733639
	Thôn Bắc Xa, Xã Đạp Thanh, Huyện Ba Chẽ
	Kiểm tra pháp luật lao động; An toàn, vệ sinh lao động
	UBND huyện Ba Chẽ
	15 ngày
	Quý II

	567
	Công ty Cổ phần Phát triển rừng Bền Vững
	5700595094
	Khe Pụt Ngoài - Thanh Sơn
	Kiểm tra pháp luật lao động; An toàn, vệ sinh lao động
	UBND huyện Ba Chẽ
	15 ngày
	Quý II

	568
	Công ty Cổ phần Thủy sản BNA Ba Chẽ
	5701903520
	Lô A12, Cụm Công nghiệp Nam Sơn, Xã Nam Sơn, Huyện Ba Chẽ
	Kiểm tra pháp luật lao động; An toàn, vệ sinh lao động
	UBND huyện Ba Chẽ
	15 ngày
	Quý II

	569
	Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Phương Mai
	 
	Xã Quảng Thành, huyện Hải Hà
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động
	UBND huyện Hải Hà
	30 ngày
	Quý II + III

	570
	Công ty TNHH cung ứng dịch vụ Chung Thủy
	 
	Xã Quảng Minh, huyện Hải Hà
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động
	UBND huyện Hải Hà
	30 ngày
	Quý II + III

	571
	Công ty TNHH MTV 428
	 
	Xã Quảng Thịnh, huyện Hải Hà
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động
	UBND huyện Hải Hà
	30 ngày
	Quý II + III

	572
	Công ty TNHH MTV Duy Đạt
	 
	Xã Quảng Chính, huyện Hải Hà
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động
	UBND huyện Hải Hà
	30 ngày
	Quý II + III

	573
	Công ty TNHH MTV xây dựng và thương mại Hải Dương
	 
	Thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động
	UBND huyện Hải Hà
	30 ngày
	Quý II + III

	574
	Công ty TNHH sản xuất gạch xây dựng Hải Hà
	 
	Xã Quảng Phong, huyện Hải Hà
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động
	UBND huyện Hải Hà
	30 ngày
	Quý II + III

	575
	Công ty TNHH Thương mại 166
	 
	Thị trấn Quảng Hà huyện Hải Hà
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động
	UBND huyện Hải Hà
	30 ngày
	Quý II + III

	576
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ Đông Lý
	 
	Thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động
	UBND huyện Hải Hà
	30 ngày
	Quý II + III

	577
	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng Mai
	 
	Thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động
	UBND huyện Hải Hà
	30 ngày
	Quý II + III

	578
	Hợp tác xã dịch vụ thương mại xây dựng tổng hợp Đại An
	 
	Thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động
	UBND huyện Hải Hà
	30 ngày
	Quý II + III

	579
	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Hồng Đức
	5701894523
	Tổ 3, Khu 7 - Thị Trấn Cái Rồng - huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội, Công đoàn và PCCN
	UBND huyện Vân Đồn
	 
	Tháng 5- 10/2020

	580
	Công ty Cổ phần thương mại XNK Nông sản
	5701974592
	Thôn Đông Thịnh - Xã Đông Xá - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội, Công đoàn và PCCN
	UBND huyện Vân Đồn
	 
	Tháng 5- 10/2020

	581
	Công ty cổ phần Vân Hải Xanh
	5700578973
	Xã Quan Lạn - Vân Đồn - Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội, Công đoàn và PCCN
	UBND huyện Vân Đồn
	 
	Tháng 5- 10/2020

	582
	Công ty TNHH 1TV Sơn Bình
	5702040933
	Khu 8, Thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội, Công đoàn và PCCN
	UBND huyện Vân Đồn
	 
	Tháng 5- 10/2020

	583
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN BÌNH MINH
	5701896915
	TT Cái Rồng Vân Đồn Quảng NInh
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội, Công đoàn và PCCN
	UBND huyện Vân Đồn
	 
	Tháng 5- 10/2020

	584
	Công ty TNHH Hà Gia VN
	5701863980
	Số 425 Khu 1 TT Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội, Công đoàn và PCCN
	UBND huyện Vân Đồn
	 
	Tháng 5- 10/2020

	585
	Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Tiến Đạt
	5701805192
	Thôn Đông Thành, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội, Công đoàn và PCCN
	UBND huyện Vân Đồn
	 
	Tháng 5- 10/2020

	586
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Chả mực Phúc OCOP Vân Đồn
	5701951443
	Số nhà 364, khu 7 Thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội, Công đoàn và PCCN
	UBND huyện Vân Đồn
	 
	Tháng 5- 10/2020

	587
	Công ty TNHH Thương mại Quang Minh Vân Đồn
	5701886882
	Thôn Khe Ngái, Xã Đoàn Kết, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội, Công đoàn và PCCN
	UBND huyện Vân Đồn
	 
	Tháng 5- 10/2020

	588
	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ - Du Lịch Và Chuyển Phát Nhanh Quốc Tế Vân Đồn
	5701945432
	Số nhà 203, khu 5, Thị trấn Cái Rồng
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội
	UBND huyện Vân Đồn
	 
	Tháng 5- 10/2022

	589
	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Pinus Capital
	5701962607
	Khu 8, Thị trấn Cái Rồng
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội
	UBND huyện Vân Đồn
	 
	Tháng 5- 10/2022

	590
	Công Ty Cổ Phần Thương Mại Logistic Trung Thành
	5701978244
	Số nhà 22, ngõ 411, khu 7, Thị trấn Cái Rồng
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội
	UBND huyện Vân Đồn
	 
	Tháng 5- 10/2022

	591
	Công Ty Cổ Phần Vân Thành - Chi Nhánh Vân Đồn
	5700602707-001
	Số nhà 136, tổ 2, Thị trấn Cái Rồng
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội
	UBND huyện Vân Đồn
	 
	Tháng 5- 10/2022

	592
	Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhà Hàng Phương Đông
	5701964837
	Thôn Đông Tiến,Xã Đông Xá
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội
	UBND huyện Vân Đồn
	 
	Tháng 5- 10/2022

	593
	Công Ty Tnhh Đông Nam Dược Bàng Thái Nhất - Chi Nhánh Vân Đồn Quảng Ninh
	0314922478-001
	Lô 354, thôn 11, Xã Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội
	UBND huyện Vân Đồn
	 
	Tháng 5- 10/2022

	594
	Công Ty Tnhh Linh Phúc QN
	5701951098
	Tổ 1, khu 4, Thị trấn Cái Rồng
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội
	UBND huyện Vân Đồn
	 
	Tháng 5- 10/2022

	595
	Công Ty Tnhh Một Thành Viên Xây Dựng C.e.o Vân Đồn
	5701901379
	Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City, thôn 1, Xã Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội. Kiểm tra công tác an toàn lao động trong xây dựng
	UBND huyện Vân Đồn
	 
	Tháng 5- 10/2022

	596
	Công Ty TNHH MTV Giáo Dục Và Đào Tạo Anh Minh
	5701952172
	Nhà số 10, khu 5 đường Đông Sơn, Thị trấn Cái Rồng
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội
	UBND huyện Vân Đồn
	 
	Tháng 5- 10/2022

	597
	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng đô thị Phương Đông
	5700555260
	Thôn Đông Hải, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội
	UBND huyện Vân Đồn
	 
	Tháng 5- 10/2022

	598
	Công ty Cổ phần Kho vận Vạn Gia
	5701906426
	Thôn 9, xã Hải Xuân, TP Móng Cái
	Pháp Luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ, luật Công đoàn
	UBND thành phố Móng Cái
	01 ngày
	Quý II năm 2022

	599
	Công ty cổ phần thương mại và XNK Hoàng Ngân
	5701037247
	Số 23, đường Hùng Vương, phường Trần phú - TP. Móng Cái
	Pháp Luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ, luật Công đoàn
	UBND thành phố Móng Cái
	01 ngày
	Quý II năm 2022

	600
	Công ty CP Anh ngữ Apax
	1016019184
	Trung tâm thương mại VinCom - Trần phú - MC
	Pháp Luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ, luật Công đoàn
	UBND thành phố Móng Cái
	01 ngày
	Quý II năm 2022

	601
	Công ty CP đầu tư và XNK An phú
	5701334401
	Đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú, TP Móng Cái
	Pháp Luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ, luật Công đoàn
	UBND thành phố Móng Cái
	01 ngày
	Quý II năm 2022

	602
	Công ty TNHH 1TV đầu tư Việt Hùng
	5701712357
	Cảng Vạn Gia, xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái
	Pháp Luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ, luật Công đoàn
	UBND thành phố Móng Cái
	01 ngày
	Quý II năm 2022

	603
	Công ty TNHH Cung ứng Nhân lực Thành Đạt
	5702041510
	Thôn 3 xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái
	Pháp Luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ, luật Công đoàn
	UBND thành phố Móng Cái
	01 ngày
	Quý II năm 2022

	604
	Công ty TNHH Đại Các
	5701341254
	Trung tâm thương mại Phúc Đạt, Lô 60B, đường Hùng Vương, phường Trần phú - TP. Móng Cái
	Pháp Luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ, luật Công đoàn
	UBND thành phố Móng Cái
	01 ngày
	Quý II năm 2022

	605
	Công ty TNHH Giáo dục Apollo
	5701831185
	Số 25B, phường Hòa Lạc, TP Móng Cái
	Pháp Luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ, luật Công đoàn
	UBND thành phố Móng Cái
	01 ngày
	Quý II năm 2022

	606
	Công ty TNHH Giáo dục Myna Hoàng
	0801283127
	Đại lộ Hòa Bình, phường Hòa Lạc, TP Móng Cái
	Pháp Luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ, luật Công đoàn
	UBND thành phố Móng Cái
	01 ngày
	Quý II năm 2022

	607
	Công ty TNHH Hùng Mạnh MC
	5701975081
	Thôn 1 xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái
	Pháp Luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ, luật Công đoàn
	UBND thành phố Móng Cái
	01 ngày
	Quý II năm 2022

	608
	Công ty TNHH Kinh Fitness MC
	5702005086
	Số 27 Kim Đồng, phường Hòa Lạc, TP Móng Cái
	Pháp Luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ, luật Công đoàn
	UBND thành phố Móng Cái
	01 ngày
	Quý II năm 2022

	609
	Công ty TNHH Vạn Gia Vĩnh Thực
	5700612423
	Thôn 1 xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái
	Pháp Luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ, luật Công đoàn
	UBND thành phố Móng Cái
	01 ngày
	Quý II năm 2022

	610
	Cty cổ phần Thủy linh
	5700612409-001
	Số 55, Chu Văn An, Hòa Lạc, Móng Cái
	Pháp Luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ, luật Công đoàn
	UBND thành phố Móng Cái
	01 ngày
	Quý II năm 2022

	611
	Cty CP Duyên Hải Quảng Ninh
	5700101387
	Khách sạn Hữu Nghị 2 - Nguyễn Du - Phường Hòa Lạc
	Pháp Luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ, luật Công đoàn
	UBND thành phố Móng Cái
	01 ngày
	Quý II năm 2022

	612
	Cty CP môi trường và Công trình đô thị Móng Cái
	5700103391
	Đường….. Phường Hòa Lạc - TP. Móng Cái
	Pháp Luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ, luật Công đoàn
	UBND thành phố Móng Cái
	01 ngày
	Quý II năm 2022

	613
	Cty TNHH nuôi trồng thủy sản Việt Trung
	5701934825
	Số 28, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Ka Long, TP Móng Cái
	Pháp Luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ, luật Công đoàn
	UBND thành phố Móng Cái
	01 ngày
	Quý II năm 2022

	614
	HTX dịch vụ tổng hợp Vĩnh Thực
	5700605306
	Thôn 2 xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái
	Pháp Luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ, luật Công đoàn
	UBND thành phố Móng Cái
	01 ngày
	Quý II năm 2022

	615
	Phòng khám Đa khoa Nam Việt - Cty CP đầu tư y tế Quảng Ninh
	5702020239
	23 - Trần Quốc Toản, P. Hòa Lạc, TP Móng Cái
	Pháp Luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ, luật Công đoàn
	UBND thành phố Móng Cái
	01 ngày
	Quý II năm 2022

	616
	Trường Mầm non tư thục Oscar -Công ty TNHH phát triển Oscar Preschool
	5702050064
	Khu Đô thị Green Park, xã Hải Xuân, TP Móng Cái
	Pháp Luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ, luật Công đoàn
	UBND thành phố Móng Cái
	01 ngày
	Quý II năm 2022

	617
	CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU YÊN HƯNG
	5702035683
	Tầng 3 số 68 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội (Tòa nhà vietcombank )
	Bộ luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ
	UBND thị xã Quảng Yên
	1/2 ngày
	05/2022

	618
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG KHỞI AN
	5701982321
	Số 15, đường Phong Hải, Phường Hà An, TX Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	Bộ luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ
	UBND thị xã Quảng Yên
	1/2 ngày
	05/2022

	619
	CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỖ TRỢ GIÁO DỤC HÒA NHẬP HOA NẮNG MAI
	5702047537
	Khu 1, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	Bộ luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ
	UBND thị xã Quảng Yên
	1/2 ngày
	05/2022

	620
	CÔNG TY TNHH CÁT VÀNG SÔNG LÔ ĐỨC THẮNG
	5700945101
	Khu Hải hòa - Phường Đông Mai - TX Quảng Yên
	Bộ luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ
	UBND thị xã Quảng Yên
	1/2 ngày
	05/2022

	621
	CÔNG TY TNHHJ PHỤ TÙNG MÁY CÔNG TRÌNH ĐẢO NGỌC NAM
	5701927835
	Khu Hòa Tháp, Phường Đông Mai, TX Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	Bộ luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ
	UBND thị xã Quảng Yên
	1/2 ngày
	05/2022

	622
	CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN GDV
	5701904228
	Số 32- Trần Nhật Duật Khu 4 Phường Quảng Yên - TX Quảng Yên
	Bộ luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ
	UBND thị xã Quảng Yên
	1/2 ngày
	06/2022

	623
	CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ SỬA CHỮA TÀU THỦY QUẢNG YÊN
	5702038620
	Khu 6, Phường Quảng Yên, TX Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	Bộ luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ
	UBND thị xã Quảng Yên
	1/2 ngày
	06/2022

	624
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THÉP TOÀN PHÁT
	5702079948
	Khu 12, Phường Hà An, TX Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	Bộ luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ
	UBND thị xã Quảng Yên
	1/2 ngày
	06/2022

	625
	CÔNG TY TNHH KIM PHÁT ĐẠT QUẢNG NINH
	5701772187
	Khu 5, Phường Phong Cốc, TX Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
	Bộ luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ
	UBND thị xã Quảng Yên
	1/2 ngày
	06/2022

	626
	CÔNG TY TNHH MTV LÂM SẢN KHÁNH TÙNG
	5702090772
	Số 38, đường Trần Nhân Tông, Phường Quảng Yên - TX Quảng Yên - Quảng Ninh
	Bộ luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ
	UBND thị xã Quảng Yên
	1/2 ngày
	06/2022

	627
	Công ty cổ phần gốm màu Hoàng Hà
	5701366869
	Cụm Công nghiệp Kim Sơn, P Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND thị xã Đông Triều
	01
	Tháng 5 /2022

	628
	Công ty cổ phần THQN Khiêm Phú
	5701802473
	số nhà 14, tổ 6 khu Vĩnh Hòa, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND thị xã Đông Triều
	01
	Tháng 5/2022

	629
	Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hải Tân
	5700392337
	Cụm Công nghiệp Kim Sơn, P Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND thị xã Đông Triều
	01
	Tháng 5/2022

	630
	Công ty TNHH may mặc xuất khẩu Hòa Bình
	5701947736
	số 435 Nhuệ Hổ, Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND thị xã Đông Triều
	01
	Tháng 5/2022

	631
	Công ty TNHH một thành viên Minh Cường
	5701998434
	Kim Thành, Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND thị xã Đông Triều
	01
	Tháng 5/2022

	632
	Công ty cổ phần đóng tàu 204- Long Hải
	5701754325
	Khu Vĩnh Quang 1, Phường Mạo Khê, Thị Xã Đông Triều, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND thị xã Đông Triều
	01
	Tháng 5/2022

	633
	Công ty cổ phần Thương mại Hương Quỳnh
	5700509338
	Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND thị xã Đông Triều
	01
	Tháng 8/2022

	634
	Công ty TNHH GD & TM CQC
	5701659872
	39 Kim thành - Kim sơn - Đông triều - Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND thị xã Đông Triều
	01
	Tháng 8/2022

	635
	Công ty TNHH Kỹ thuật Minh Anh
	57001738690
	Xuân viên 4 - Xuân Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND thị xã Đông Triều
	01
	Tháng 8/2022

	636
	Công ty TNHH TM & Xây Dựng
	5701404994
	Tràng Bạch, Hoàng Quế, Đông Triều, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND thị xã Đông Triều
	01
	Tháng 8/2022

	637
	Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Minh Đức Hạ Long
	5701968172
	Số nhà 30, Ngõ 1, Tổ 1, Phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long,
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	638
	Công ty TNHH 1 TV VIPCO Hạ Long
	5700587576
	Tổ 6, khu 5, Phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	639
	Công ty cổ phần xây lắp Hạ Long II
	5700545505
	Tổ 19, Khu 2, Phường Hà Khẩu, Hạ Long
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	640
	Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Phát Triển Đức Chung
	5701682825
	Số 3, Tổ 14, Khu 9, Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	641
	Công ty cổ phần xây lắp và tư vấn công nghệ Việt Nam
	5701907719
	Tổ 6, khu 3, Phường Yết Kiêu,Hạ Long
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	642
	Công ty TNHH 1 TV dịch vụ Tiến Đạt Quảng Ninh
	5701560150
	Số 29, Tổ 7, Khu 4, Phường Trần Hưng Đạo, Hạ Long,
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	643
	Công ty TNHH 1 TV Dương Bảo
	5701444411
	Số nhà 313 và 315 tổ 55, Khu 5, Phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	644
	Công ty TNHH 1 TV Phương Anh Hạ Long
	5701681878
	Số 29, Tổ 7, Khu 4, Phường Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Quảng Ninh
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	645
	Công ty TNHH 1 thành viên Đại hưng - Hạ Long
	5701699508
	Số 111, Tổ 1, Khu 1, Phường Hà Trung, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	646
	Công ty TNHH 1 thành viên Minh Hùng
	5701824621
	Tổ 6, khu 8, Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	647
	Công ty TNHH 1 thành viên Quảng Thái
	5701819501
	Tổ 14, khu 2, Phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	648
	Công Ty TNHH 1 thành viên xây dựng và thương mại Hưng Thịnh Đông
	5701671975
	Số 251, tổ 64, khu 6 đường Tiêu Giao, Phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	649
	Công Ty TNHH đầu tư và xây dựng Lâm Quý
	5701777315
	Số nhà 241, Tổ 76, Khu 7, Phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	650
	Khách sạn Biển Đông tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (Cty Du lịch và TM Vinacomin)
	 
	Phường Bãy Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án sau khi được giao đất, cho thuê đất
	UBND TP Hạ Long
	01 ngày
	Quý 4/2022

	651
	Khách sạn Thái Bình Dương tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (Công ty Pacific Link Global limitted)
	 
	Phường Bãy Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án sau khi được giao đất, cho thuê đất
	UBND TP Hạ Long
	01 ngày
	Quý 3/2022

	652
	Khu Biệt thự Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư Ban Mai)
	 
	Phường Bãy Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án sau khi được giao đất, cho thuê đất
	UBND TP Hạ Long
	01 ngày
	Quý 3/2022

	653
	Khu Biệt thự, khách sạn tại khu vực đồi truyền hình phía Tây cầu Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (Công ty TH INVEST nhận chuyển nhượng từ Công ty cổ phần Xây dựng công trình 507)
	 
	Phường Bãy Cháy, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án sau khi được giao đất, cho thuê đất
	UBND TP Hạ Long
	01 ngày
	Quý 4/2022

	654
	Tòa nhà Trung tâm điều hành sản xuất TKV tại phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam)
	 
	Phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án sau khi được giao đất, cho thuê đất
	UBND TP Hạ Long
	01 ngày
	Quý 4/2022

	655
	Công ty TNHH thương mại vận tải Phan Thụy
	5701816980
	Số nhà 63, lô B30, tổ 52 E, khu 4B, Phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	656
	Công Ty cổ phần Cát Lợi Hạ Long
	5701640568
	Lô H2, Khu Biệt thự Tây Hùng Thắng, tổ 11C, khu 4A, Phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	657
	Công ty cổ phần cơ giới và xây dựng số 1 Quảng Ninh
	5701463809
	Số nhà 26, tổ 44, khu 4, Phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	658
	Công ty cổ phần cơ khí Tiến Mạnh
	5700473360
	Lô 54, Khu Công nghiệp Cái Lân, Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long,
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	659
	Công Ty cổ phần đào tạo nhân lực ASEAN
	5701800765
	Số nhà 455, đường Đồng Đăng, Tổ 5, Khu 1, Phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	660
	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đại An
	5701368295
	Số nhà D1, tổ 8, khu 8, Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	661
	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Vinh
	5701479220
	A11- 01+02 Khu Đô thị Monbay, Phố Hải Phúc, Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	662
	Công ty cổ phần tư vấn và Xây lắp điện Hòn Gai
	5701612793
	Số nhà 6, lô 10, ngõ 14, Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long,
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	663
	Công ty cổ phần thương mại và thiết bị điện Quảng Ninh
	5701699184
	Tổ 6B, khu 1A, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long,
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	664
	Công Ty cổ phần Trường Nguyên Hạ Long
	5701945697
	Ô số 11 Lô đa ngành nghề G - Cụm công nghiệp Hà Khánh, Phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	665
	Công ty cổ phần vận tải Quảng Ninh
	5700530315
	Tổ 3, khu 6B, Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	666
	Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Quảng Ninh
	5700454181
	Số 607 đường Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	667
	Công ty cổ phần vận tải xây dựng Đức Huy
	5700418112
	Số 1, Điện Biên Phủ, tổ 7, khu 4, Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	668
	Công Ty cổ phần vật liệu xây dựng Hồng Cẩm
	5701899962
	Lô 2B, cụm công nghiệp Hà Khánh, Phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	669
	Công ty cổ phần Xây Dựng & thương mại Nhật Minh
	5700686104
	Tổ 13, Khu 6 - Hà Tu - TP Hạ Long - Quảng Ninh
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	670
	Công ty cổ phần xây dựng 283
	5700592304
	Số nhà 51, tổ 2, khu 6A, Phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long,
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	671
	Công ty cổ phần xây dựng ALPHA-V
	5701736936
	E12A, Khu nhà ở Green Bay Village, Phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	672
	Công ty cổ phần xây dựng Đại Kim
	5701257154
	Km 5, Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	673
	Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Hùng Mạnh
	5700639739
	Số nhà 3, Phố Nguyễn Viết Xuân, T19, K3 Phường Hà Khánh, TP Hạ Long
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	674
	Công ty CP ĐT XD Thiên Phú Cường
	5701540651
	T2 Shophouse D2-03, Hạ Long Marine Plaza, Hùng Thắng, Hạ Long,
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	675
	Công Ty TNHH cơ khí tổng hợp Trần Huân
	5701719320
	Số 67, tổ 3, khu 6, Phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	676
	Công ty TNHH Đại lý thuế Cường Linh
	5701299789
	Tổ 23, Khu 2B, Phường Cao Thắng, TP Hạ Long
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	677
	Công ty TNHH Minh Tâm HD
	5701817039
	Tổ 2A, Khu 5, Phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	678
	Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Xây Dựng Duy Phú
	5701811622
	Căn hộ 901 đơn nguyên S5, khu chung cư SUNRISE, khu đô thị Hùng Thắng, Phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	679
	Công Ty TNHH sản xuất và kinh doanh VLXD An Phúc Quảng Ninh
	5702063401
	Ô số 9 lô ĐNN-G Cụm công nghiệp Hà Khánh, Phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	680
	Công ty TNHH TMDV vận tải Đại Phát Bảo nguyên
	5701990890
	Thôn Chợ, Xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	681
	Công Ty TNHH thương mại và dịch vụ Anh Thắng Hạ Long
	5701850526
	Tầng 1 chung cư Hạ Long, đường 25/4, Tổ 11, Khu 3, Phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	682
	Công ty TNHH thương mại và đầu tư ô tô Tín Phát
	5701962558
	Lô H31, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	683
	Công ty TNHH xây dựng và cơ điện Hùng Anh
	5702047791
	Số 05, Ngõ 104, đường Hậu Cần, Tổ 7, Khu 8 - Bãi Cháy - TP Hạ Long
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	684
	Công Ty TNHH xây dựng và vật liệu Đức Dũng
	5700504989
	Ô số 12 Cụm Công nghiệp Hà Khánh, Phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	685
	Cty TNHH MTV Xây dựng và dịch vụ thương mại Việt - Tiền Phương
	5701504734
	Thôn Chợ, Xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long,
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Từ tháng 4/2022

	686
	Khu nhà ở cán bộ công nhân viên tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ (Công ty Cổ phần Sông Đà 1)
	 
	Xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án sau khi được giao đất, cho thuê đất
	UBND TP Hạ Long (Phòng TNMT)
	01 ngày
	Quý 3/2022

	687
	Trung tâm giới thiệu, kinh doanh vật liệu xây dựng và sản xuất gạch không nung tại xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh (Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Bài Thơ)
	 
	Xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án sau khi được giao đất, cho thuê đất
	UBND TP Hạ Long (Phòng TNMT)
	01 ngày
	Quý 4/2022

	688
	Công ty xi măng Hạ Long
	5700466028
	Thôn Chợ, Xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	An toàn thực phẩm, Phòng chống tác hại thuốc lá
	UBND TP Hạ Long (Phòng Y tế)
	½ ngày
	Từ tháng 5/2022

	689
	CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH CẨM PHẢ QUẢNG NINH
	 
	Đường Trần Phú, Phường Cẩm Trung
	Kinh doanh xăng dầu; Đo lường; Chất lượng; Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	UBND TP Cẩm Phả
	01 ngày
	Quý III/2022

	690
	CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐÔ THỊ SINH THÁI CỬA ÔNG
	 
	Tổ 45, khu 4B2, Phường Cửa Ông
	Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	UBND TP Cẩm Phả
	01 ngày
	Quý III/2022

	691
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 324
	 
	Số 248 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành
	Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	UBND TP Cẩm Phả
	01 ngày
	Quý III/2022

	692
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHƯỢNG HOÀNG
	 
	Tổ 8, khu Tân Lập 4, Phường Cẩm Thủy
	Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	UBND TP Cẩm Phả
	01 ngày
	Quý III/2022

	693
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH LÂM
	5700101637
	Số 183 Lý Thường Kiệt, tổ 22 khu 4A1, Phường Cửa Ông
	Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	UBND TP Cẩm Phả
	01 ngày
	Quý III/2022

	694
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC MỎ
	 
	04/376 đường Trần Phú, Phường Cẩm Trung
	Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	UBND TP Cẩm Phả
	01 ngày
	Quý III/2022

	695
	CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ VÀ DỊCH VỤ QUAWACO
	5700100256-031
	Số 162, đường Đặng Châu Tuệ, Phường Quang Hanh
	Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	UBND TP Cẩm Phả
	01 ngày
	Quý III/2022

	696
	CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ 893
	 
	Số nhà 8, ngõ 611, tổ 2, khu Tân Lập 5, Phường Cẩm Thủy
	Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	UBND TP Cẩm Phả
	01 ngày
	Quý III/2022

	697
	CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VÀ CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỨC NHẬT VIỆT
	 
	Trung tâm nhiệt điện Mông Dương, Khu 8, Phường Mông Dương
	Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	UBND TP Cẩm Phả
	01 ngày
	Quý III/2022

	698
	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THỊNH VÂN ĐỒN
	 
	Trung tâm điều hành Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh, Phường Cẩm Thịnh
	Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	UBND TP Cẩm Phả
	01 ngày
	Quý III/2022

	699
	CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐỨC THD
	 
	Tổ 1, khu Cao Sơn 2, Phường Cẩm Sơn
	Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	UBND TP Cẩm Phả
	01 ngày
	Quý III/2022

	700
	CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN - CHI NHÁNH PNJ QUẢNG NINH - TRUNG TÂM KIM HOÀN PNJ 16
	 
	Số 245 đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành
	Kinh doanh xăng dầu; Đo lường; Chất lượng; Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	UBND TP Cẩm Phả
	01 ngày
	Quý III/2022

	701
	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUẢNG HỒNG
	 
	Tổ 1 khu Nam Sơn 2, Phường Cẩm Sơn
	Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	UBND TP Cẩm Phả
	01 ngày
	Quý III/2022

	702
	CÔNG TY TNHH THANH LÂM
	 
	Khu 3, Phường Quang Hanh
	Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	UBND TP Cẩm Phả
	01 ngày
	Quý III/2022

	703
	CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH 6-12 VÂN ĐỒN
	 
	Tổ 87, khu 8, Phường Cửa Ông
	Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	UBND TP Cẩm Phả
	01 ngày
	Quý III/2022

	704
	CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI MIỀN ĐÔNG
	 
	Tổ 8, khu Tân Lập 4, Phường Cẩm Thủy
	Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	UBND TP Cẩm Phả
	01 ngày
	Quý III/2022

	705
	CÔNG TY TNHH QUANG SƠN QN
	 
	Tổ 51, Khu 4B2, Phường Cửa Ông
	Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	UBND TP Cẩm Phả
	01 ngày
	Quý III/2022

	706
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ K+ QUẢNG NINH
	 
	Tổ 69 Diêm Thủy, Phường Cẩm Đông
	Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	UBND TP Cẩm Phả
	01 ngày
	Quý III/2022

	707
	CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC MINH ĐỨC
	 
	Số 50, đường Bái Tử Long, Phường Cẩm Trung
	Tiêu chuẩn, đo lường,chất lượng, sở hữu trí tuệ và nhãn sản phẩm; Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	UBND TP Cẩm Phả
	01 ngày
	Quý III/2022

	708
	CỬA HÀNG XĂNG DẦU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP CẨM PHẢ QUẢNG NINH
	 
	Thôn 3, Xã Cẩm Hải
	Kinh doanh xăng dầu; Đo lường; Chất lượng; Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	UBND TP Cẩm Phả
	01 ngày
	Quý III/2022

	709
	CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ DOJI TẠI QUẢNG NINH
	 
	214 G-H đường Trần Phú, tổ 6, khu 2A, Phường Cẩm Thành
	Kinh doanh xăng dầu; Đo lường; Chất lượng; Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	UBND TP Cẩm Phả
	01 ngày
	Quý III/2022

	710
	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Kim Phát
	 
	Tổ 1, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	UBND TP Cẩm Phả
	1/2 ngày
	Tháng 5/2021

	711
	Công ty Cổ phần khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng Cẩm Phả
	 
	Tổ 3, khu 1A, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	UBND TP Cẩm Phả
	1/2 ngày
	Tháng 5/2021

	712
	Công ty Cổ phần ô tô Hà Thư
	 
	Số 747 Đặng Châu Tuệ, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	UBND TP Cẩm Phả
	1/2 ngày
	Tháng 5/2021

	713
	Công ty Cổ phần ô tô Thành Công Quảng Ninh
	 
	Tổ 3, khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	UBND TP Cẩm Phả
	1/2 ngày
	Tháng 5/2021

	714
	Công ty TNHH 1TV Bắc Việt CP
	 
	Tổ 2, khu 4, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	UBND TP Cẩm Phả
	1/2 ngày
	Tháng 5/2021

	715
	Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Phương Bắc QN
	 
	Số 33, ngõ 503, đường Lê Thanh Nghị, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	UBND TP Cẩm Phả
	1/2 ngày
	Tháng 5/2021

	716
	Công ty TNHH Phương Thảo
	 
	Tổ 9, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	UBND TP Cẩm Phả
	1/2 ngày
	Tháng 5/2021

	717
	Công ty Cổ phần cơ điện Tiến Đạt
	 
	Tổ 2, khu 5, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	UBND TP Cẩm Phả
	1/2 ngày
	Tháng 6/2021

	718
	Công ty Cổ phần dịch vụ và kỹ thuật công nghiệp Đông Bắc
	 
	Số 51, tổ 5, khu 6A, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	UBND TP Cẩm Phả
	1/2 ngày
	Tháng 6/2021

	719
	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Thanh Thủy
	 
	Số 463, Trần Phú, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	UBND TP Cẩm Phả
	1/2 ngày
	Tháng 6/2021

	720
	Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển thương mại JBC
	 
	Tổ 27, khu Tân Lập 2, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	UBND TP Cẩm Phả
	1/2 ngày
	Tháng 6/2021

	721
	Công ty TNHH tổ chức biểu diễn nghệ thuật Thái Dương Anh
	 
	Số 630A, đường Trần Phú, phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	UBND TP Cẩm Phả
	1/2 ngày
	Tháng 6/2021

	722
	Công ty TNHH xây dựng và phát triển Thanh Phong
	 
	Tổ 4, khu 8, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	UBND TP Cẩm Phả
	1/2 ngày
	Tháng 6/2021

	723
	Công ty Cổ phần đo đạc địa chính và xây dựng công trình 5- 5
	 
	Tổ 31, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	UBND TP Cẩm Phả
	1/2 ngày
	Tháng 7/2021

	724
	Công ty Cổ phần Tam Đa
	 
	Số 89, đường Bà Triệu, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	UBND TP Cẩm Phả
	1/2 ngày
	Tháng 7/2021

	725
	Công ty Cổ phần Thiên Nam
	 
	Tổ 69, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	UBND TP Cẩm Phả
	1/2 ngày
	Tháng 7/2021

	726
	Công ty Cổ phần xây dựng công trình và mỏ Quảng Ninh
	 
	Tổ 2, khu Nam Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	UBND TP Cẩm Phả
	1/2 ngày
	Tháng 7/2021

	727
	Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Thanh Hùng
	 
	Số 55, tổ 65, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	UBND TP Cẩm Phả
	1/2 ngày
	Tháng 7/2021

	728
	Chi nhánh công ty TNHH thương mại Hương Giang
	 
	Số 42, Trần Phú, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	UBND TP Cẩm Phả
	1/2 ngày
	Tháng 7/2021

	729
	Công ty Cổ phần Thịnh Phát - Group - Khách sạn Đức Thịnh
	 
	Số 220, đường Trần Quốc Tảng, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	UBND TP Cẩm Phả
	1/2 ngày
	Tháng 8/2021

	730
	Công TNHH đầu tư thương mại và xây dựng Sơn Ngọc
	5701679815
	Khu Phú Thanh Tây, Yên Thanh
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ,ATVSLĐ,BHXH
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Tháng 04,5/2022

	731
	Công Ty TNHH Hiệp Hà
	5700522970
	Số 371, tổ 2, Nam Tân, Nam Khê
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ,ATVSLĐ,BHXH
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Tháng 04,5/2022

	732
	Công ty TNHH máy tính Anh Ngọc
	5701591737
	Tổ 24A, Khu 7, Quang Trung
	aaa
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Tháng 04,5/2022

	733
	Công ty TNHH Nam Hưng
	5700500039
	Tổ 2 - Khu 1 - Quang Trung
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ,ATVSLĐ,BHXH
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Tháng 04,5/2022

	734
	Công ty TNHH tư vấn mỏ Uông Bí
	5701713135
	Tổ 34, Khu 6, Trưng Vương
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ,ATVSLĐ,BHXH
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Tháng 04,5/2022

	735
	Công ty TNHH Thương mại Hà Ninh
	5700412713
	Số 294 - Trần Nhân Tông - Thanh Sơn
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ,ATVSLĐ,BHXH
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Tháng 04,5/2022

	736
	Công ty TNHH xúc tiến thương mại Trang Anh
	5701681814
	Số 40, đường Trần Phú, Quang Trung
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ,ATVSLĐ,BHXH
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Tháng 04,5/2022

	737
	CN Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist - Tỉnh Quảng Ninh
	0301463315-051
	Số 58, Trần nhân Tông, Thanh Sơn
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ,ATVSLĐ,BHXH
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Tháng 06,7/2022

	738
	Công ty cổ phần Tổng thầu Cơ khí và Xây dựng Đông Bắc
	5701612602
	Tổ 3 - Khu 1 - Thanh Sơn
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ,ATVSLĐ,BHXH
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Tháng 06,7/2022

	739
	Công ty cổ phần Thiết Kế - Quy Hoạch Nhà Xanh
	5701889523
	Số 03C - Tổ 23 - Khu Phú Thanh Đông - Yên Thanh
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ,ATVSLĐ,BHXH
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Tháng 06,7/2022

	740
	Công ty CP Thương Mại Hùng Biện
	5700703550
	Số 108 - Tổ 6 khu 8 Thanh Sơn
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ,ATVSLĐ,BHXH
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Tháng 06,7/2022

	741
	Công ty TNHH Hoàng Đức 68
	5700579712
	Tổ 29 - Khu 8 - Quang Trung
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ,ATVSLĐ,BHXH
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Tháng 06,7/2022

	742
	Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Mỏ Thành Phát
	5701764718
	Số nhà 118 tổ 2 k3 phường Thanh Sơn-
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ,ATVSLĐ,BHXH
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Tháng 06,7/2022

	743
	CTTNHH Thương Mại và Dịch Vụ Phúc An
	5700379544
	Yên Thanh- Uông Bí - Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ,ATVSLĐ,BHXH
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Tháng 06,7/2022

	744
	Công ty cổ phần sản xuất thương mại Nhật Quang Minh
	5701876683
	Khu Hợp Thành - Phương Nam -
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ,ATVSLĐ,BHXH
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Tháng 08,9/2022

	745
	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Sinh Hùng
	5701473099
	Số 127, Hiệp An 1, Phương Nam
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ,ATVSLĐ,BHXH
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Tháng 08,9/2022

	746
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Thùy
	5701718976
	Số nhà 80 - Tổ 44 - Khu 12 - Quang Trung
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ,ATVSLĐ,BHXH
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Tháng 08,9/2022

	747
	Công ty TNHH Tuyết Mai
	5700629995
	Số 529 - tổ 43- khu 12 - Quang Trung
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ,ATVSLĐ,BHXH
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Tháng 08,9/2022

	748
	DNTN Thương mại Hùng Dũng
	5700302566
	Số 216, tổ 22, khu 6, Quang Trung
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ,ATVSLĐ,BHXH
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Tháng 08,9/2022

	749
	Nhà máy Chế tạo Thiết bị Nâng Hạ
	2700118201-001
	Khu Đá Bạc - Phương Nam - Uông Bí
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ,ATVSLĐ,BHXH
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Tháng 08,9/2022

	750
	C.Ty TNHH Hà Lan
	5701857016
	số 67, Vĩnh Xuân, phường Mạo Khê, Thị xã Đông Trièu ( sân BĐ cỏ nt khu 4, Quang Trung, U.B)
	Kiểm tra thủ tục giấy tờ, các điều kiện liên quan đến ngành nghề kinh doanh. Kiểm tra thực trạng hoạt động của doanh nghiệp
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Trong Quý II và Quý III năm 2022

	751
	Công ty cổ phần thương mại Sông Sinh
	5700569111
	Số 513, đường Quang Trung, Uông Bí
	Kiểm tra thủ tục giấy tờ, các điều kiện liên quan đến ngành nghề kinh doanh. Kiểm tra thực trạng hoạt động của doanh nghiệp
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Trong Quý II và Quý III năm 2022

	752
	Công ty CP Thương mại Dịch vụ Uông Bí
	5700477245
	Số 496, đường Quang Trung, Uông Bí
	Kiểm tra thủ tục giấy tờ, các điều kiện liên quan đến ngành nghề kinh doanh. Kiểm tra thực trạng hoạt động của doanh nghiệp
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Trong Quý II và Quý III năm 2022

	753
	Công ty CP Thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài (NetCo) - chi nhánh Quảng Ninh
	 
	Tổ 42, Khu 12, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh
	Kiểm tra thủ tục giấy tờ, các điều kiện liên quan đến ngành nghề kinh doanh. Kiểm tra thực trạng hoạt động của doanh nghiệp
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Trong Quý II và Quý III năm 2022

	754
	Công ty TNHH 1 thành viên DV&TM Hải Dung
	5701428635
	Khu Tân Lập 1, Phương Đông, Uông Bí
	Kiểm tra thủ tục giấy tờ, các điều kiện liên quan đến ngành nghề kinh doanh. Kiểm tra thực trạng hoạt động của doanh nghiệp
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Trong Quý II và Quý III năm 2022

	755
	Công ty TNHH đầu tư và giải trí Hoàng Nam - CN Uông Bí
	5701674768
	Tầng 3, tòa nhà Công thành, Số 295, Trần Hưng Đạo, Yên Thanh Uông Bí
	Kiểm tra thủ tục giấy tờ, các điều kiện liên quan đến ngành nghề kinh doanh. Kiểm tra thực trạng hoạt động của doanh nghiệp
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Trong Quý II và Quý III năm 2022

	756
	Công ty TNHH Đức Phú
	5700596877
	Khu 4, Quang Trung Uông Bí
	Kiểm tra thủ tục giấy tờ, các điều kiện liên quan đến ngành nghề kinh doanh. Kiểm tra thực trạng hoạt động của doanh nghiệp
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Trong Quý II và Quý III năm 2022

	757
	Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong
	0313617136-009
	Tổ 3, Khu 1, Yên Thanh, Uông Bí, Quảng Ninh
	Kiểm tra thủ tục giấy tờ, các điều kiện liên quan đến ngành nghề kinh doanh. Kiểm tra thực trạng hoạt động của doanh nghiệp
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Trong Quý II và Quý III năm 2022

	758
	Công ty TNHH MTV Minh Đức
	5701860147
	Khu 3 Thanh Sơn
	Kiểm tra thủ tục giấy tờ, các điều kiện liên quan đến ngành nghề kinh doanh. Kiểm tra thực trạng hoạt động của doanh nghiệp
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Trong Quý II và Quý III năm 2022

	759
	Công ty TNHH quảng cáo led điện tử TM Trần Thắng
	5701568858
	Số 80, Trần Phú, Quang Trung, Uông Bí
	Kiểm tra thủ tục giấy tờ, các điều kiện liên quan đến ngành nghề kinh doanh. Kiểm tra thực trạng hoạt động của doanh nghiệp
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Trong Quý II và Quý III năm 2022

	760
	Công ty TNHH Thương mại Đức Phúc
	5700949307
	Tổ 1, khu 7, phường Thanh Sơn
	Kiểm tra thủ tục giấy tờ, các điều kiện liên quan đến ngành nghề kinh doanh. Kiểm tra thực trạng hoạt động của doanh nghiệp
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Trong Quý II và Quý III năm 2022

	761
	Công ty TNHH Vạn Xuân
	5700551724
	Khu Hợp thành, Phương Nam, Uông Bí
	Kiểm tra thủ tục giấy tờ, các điều kiện liên quan đến ngành nghề kinh doanh. Kiểm tra thực trạng hoạt động của doanh nghiệp
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Trong Quý II và Quý III năm 2022

	762
	Công ty TNHH STRENGTHSPORT
	5702043878
	Khu phú thanh Tây,Y.thanh
	Kiểm tra thủ tục giấy tờ, các điều kiện liên quan đến ngành nghề kinh doanh. Kiểm tra thực trạng hoạt động của doanh nghiệp
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Trong Quý II và Quý III năm 2022

	763
	Công ty CP Trung Nam Bắc
	5700434403
	Khu 1, Trưng Vương, Uông Bí
	Kiểm tra thủ tục giấy tờ, các điều kiện liên quan đến ngành nghề kinh doanh. Kiểm tra thực trạng hoạt động của doanh nghiệp
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Trong Quý II và Quý III năm 2022

	764
	Công ty TNHH Thanh Khương
	5701342709
	Khu 1, Vàng Danh, Uông Bí
	Kiểm tra thủ tục giấy tờ, các điều kiện liên quan đến ngành nghề kinh doanh. Kiểm tra thực trạng hoạt động của doanh nghiệp
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Trong Quý II và Quý III năm 2022

	765
	Công ty TNHH Long Hải
	 
	Kim Sơn, Đông Triều
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	UBND TX Đông Triều
	01 ngày
	8/2022


Ấn định danh sách: 765 doanh nghiệp
 
Biểu 03
PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC CUỘC KIỂM TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2022 (LIÊN NGÀNH)
(Kèm theo Quyết định số 4516/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
	TT
	Tên doanh nghiệp
	Mã số doanh nghiệp
	Địa chỉ doanh nghiệp
	Nội dung kiểm tra
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời hạn kiểm tra
(ngày)
	Thời gian dự kiến thực hiện
	

	1
	2
	3
	4
	5
	 
	6
	7
	8
	

	1
	Công ty Cổ phần bê tông Tiên Yên
	5701820962
	Thôn Cái Mắt, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 2
	

	
	
	
	
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	2
	Công ty Cổ phần bê tông Quảng Ninh
	5701979985
	Số nhà 86B, Phố Thống Nhất, Thị trấn Tiên Yên, Huyện Tiên Yên
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 2
	

	
	
	
	
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	3
	Công ty TNHH may mặc Hoa Lợi Đạt (Việt Nam)
	5701795297
	Phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc xây dựng các công trình thuộc dự án Nhà máy may mặc tại phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh theo giấy phép xây dựng số 190/GPXD-SXD ngày 04/10/2021 của Sở Xây dựng
	Sở Xây dựng
	Sở Xây dựng
	5
	Quý II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, môi trường.
	
	Ban Quản lý khu kinh tế
	
	
	

	4
	Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh
	5700100231
	Số 1 đường Cái Lân, P. Bãi Cháy TP Hạ long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Khoa học và công nghệ
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc quản lý sử dụng bảo quản phương tiện đo nhóm 2
	
	Sở Khoa học và công nghệ
	
	
	

	5
	Công ty Cổ phần công nghiệp mỏ xây dựng Đông Bắc
	5700879258
	Tổ 58, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	UBND TP Cẩm Phả
	 
	Quý IV
	

	
	
	
	
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	6
	Công ty cổ phần cơ điện Cẩm Phả
	5701697042
	Số 478, đường Lê Thanh Nghị, phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả
	Công tác Y tế lao động
	Sở Y tế
	Sở Y tế
	1/2 ngày
	Tháng 7/2022
	

	
	
	
	
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	
	UBND TP Cẩm Phả
	
	
	

	7
	Công ty cổ phần cơ khí và thiết bị Thành Công
	5700655811
	Km8, khu 4, phường Quang Hanh, Cẩm Phả
	Công tác Y tế lao động
	Sở Y tế
	Sở Y tế
	1/2 ngày
	Tháng 7/2022
	

	
	
	
	
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	
	UBND TP Cẩm Phả
	
	
	

	8
	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Vương Gia
	5701065290
	Số 385, đường Lê Thanh Nghị, phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả
	Công tác Y tế lao động
	Sở Y tế
	Sở Y tế
	1/2 ngày
	Tháng 7/2022
	

	
	
	
	 
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	
	UBND TP Cẩm Phả
	
	
	

	9
	Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Thiên Phú
	5700969279
	Tổ 8, Khu Tân Lập 4, phía Tây Bến Do, Phường Cẩm Thủy, Cẩm Phả
	Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	UBND TP Cẩm Phả
	01 ngày
	Quý II/2022
	

	
	
	
	 
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	10
	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại 188
	5701815338
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022
	

	
	
	
	 
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	11
	Công ty cổ phần Gốm Đất Việt
	5700865777
	xã Tràng An, thị xã Đông Triều
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác sét
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2 ngày
	Quý I
	

	
	
	
	
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	12
	Công ty cổ phần Khách sạn Vịnh Hạ Long
	5701562214
	Khu 5 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động, pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội tại Dự án công trình khách sạn, căn hộ nghỉ dưỡng 5 sao Vịnh Hạ Long (The Holiday Hạ Long).
	Sở Lao động TBXH
	Sở Lao động TBXH
	1 ngày
	Quý I
	

	
	
	
	
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	
	

	13
	Công ty cổ phần Ngọc Long
	 
	Tổ 5 khu Cao Sơn 3, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công gói thầu chế biến than sạch Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
	Sở Lao động TBXH
	Sở Lao động TBXH
	1 ngày
	Quý II
	

	
	Công ty Cổ phần Ngọc Long
	
	
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	
	UBND TP Cẩm Phả
	
	
	

	14
	Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia
	5700102119
	Đường Hạ Long, P Bãi Cháy, TP. Hạ Long
	Vui chơi giải trí, karaoke, phòng tập gym, bể bơi
	Sở Tài chính
	Sở Văn hóa và Thể thao
	02 ngày
	Quý III
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh casino theo Nghị định 03/2017
	
	Sở Tài chính (phối hợp cùng Sở KHĐT, Công an tỉnh, Sở VHTT)
	
	
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	
	Sở Y tế
	
	
	

	15
	Công ty cổ phần tập đoàn IDT
	0104182636
	Số 82, đường Vũng Đuc, Tổ 60, Phường Cẩm Đông
	Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	UBND TP Cẩm Phả
	01 ngày
	Quý II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	
	

	16
	Công ty cổ phần Tú Linh
	5700523822
	Tổ 3, khu Đông Sơn, phường Cẩm Sơn, Cẩm Phả
	Công tác Y tế lao động
	Sở Y tế
	Sở Y tế
	1/2 ngày
	Tháng 7/2021
	

	
	
	
	
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	
	UBND TP Cẩm Phả
	
	
	

	17
	Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ du lịch Cẩm Phả Quảng Ninh
	5700475720
	Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 8, 9/2022
	

	
	
	
	
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	18
	Công ty cổ phần thương mại và du lịch Hoàng Phương
	5701653542
	Tổ 7, Khu 6, P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Du lịch
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quí II, III
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu thủy lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	19
	Công ty cổ phần vật tư - TKV
	5700100707
	Tổ 1, Khu 2, Phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định về BVMT, UPSCTD trong sản xuất và kinh doanh xăng dầu.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2 ngày
	Quý I
	

	
	
	
	
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	Quý IV
	

	20
	Công ty cổ phần Vĩnh Thắng
	5700906712
	phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác sét; Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với Dự án của Đơn vị tại Cụm công nghiệp Kim Sen
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2 ngày
	Quý I
	

	
	
	
	
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	21
	Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển hạ tầng Quảng Ninh
	5700574457
	Tổ 4, khu 4C - Hồng Hải - Hạ Long - Quảng Ninh
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	Kế hoạch và Đầu
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	½ ngày
	Quý IV
	

	
	
	
	
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	22
	Công ty CP Giải trí quốc tế Lợi Lai
	5700253502
	Số 1 Đại lộ Hòa Bình, P. Trần Phú, Móng Cái
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh casino theo NĐ 03/2017
	Sở Tài chính
	Sở Tài chính (phối hợp cùng Sở KHĐT, Công an tỉnh, Sở VHTT)
	02 ngày
	Quí II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	
	Sở Y tế
	
	
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	23
	Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin
	5700100256-001
	Tổ 93, khu 9B, Phường Cửa Ông, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, công tác phòng ngừa UPSCTD; Luật Bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2 ngày
	Quý II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra về Tiêu chuẩn, Đo lường, chất lượng.
	
	Sở Khoa học và công nghệ
	
	
	

	24
	Công ty TNHH Bao bì ánh Dương Việt Nam
	5701494331
	KCN Cái Lân
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường
	Ban Quản lý khu kinh tế
	Ban Quản lý khu kinh tế
	1/2 ngày
	Quý I
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc thực hiện nội dung GCN ĐKĐT; Kiểm tra theo hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	25
	Công ty TNHH Cánh Buồm Hạ Long
	5700561056
	Tổ 2 Khu 3B, P.Giếng Đáy, TP.Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Du lịch
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu thủy lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	26
	Công ty TNHH Du thuyền Bhaya
	5700602538
	Lô 9, Khu đô thị Cảng Ngọc Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý IV
	

	
	
	
	
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	27
	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn
	5701948602
	Km2+900 đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác Cải tao phục hồi môi trường đối với một số dự án khai thác đất phục vụ thi công đường cao tốc Vân Đồn- Móng Cái; Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị tại dự án khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn - Harbor City
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2 ngày
	Quý III
	

	
	
	
	
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	
	UBND TP Hạ Long
	 
	
	

	28
	Công ty TNHH đầu tư và thương mại Quang Minh
	5700497918
	Tổ 7, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Công tác Y tế lao động
	Sở Y tế
	Sở Y tế
	1/2 ngày
	Tháng 7/2022
	

	
	
	
	
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	
	UBND TP Cẩm Phả
	
	
	

	29
	Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Việt Tú
	5701849898
	Thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động
	
	UBND huyện Hải Hà
	
	
	

	30
	Công ty TNHH Hạ Long Biển Ngọc
	5700513951
	Số nhà 16, khu nhà phố Thương mại Hạ Long Marine Plaza, phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Du lịch
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu thủy lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	31
	Công ty TNHH Hạ Long Pacific
	5701708953
	SN 44, tổ 7, khu 6, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022
	

	
	
	
	
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	32
	Công ty TNHH Hương Hải Group
	5700252932
	Ô C2, khu biệt thự cao cấp, đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu thủy lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	Sở Du lịch
	1 ngày
	Quí II, III
	

	
	
	
	
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	
	Sở Y tế
	
	
	

	33
	Công ty TNHH Kim loại màu Quảng Ninh
	5700686150
	Thôn Tân Tiến, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả
	(1) quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa
(2) Hoạt động Hóa chất
	Sở Công thương
	Sở Công Thương
	2 ngày
	Quý 4
	

	
	
	
	
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	
	UBND TP Cẩm Phả
	
	
	

	34
	Công ty TNHH khoáng sản Minh Đạt
	 
	Tổ 8 khu Tân Lập 4, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công gói thầu vận chuyển đất đá cho Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin
	Sở Lao động TBXH
	Sở Lao động TBXH
	1 ngày
	Quý III
	

	
	
	
	
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	
	UBND TP Cẩm Phả
	
	
	

	35
	Công ty TNHH liên doanh Cát Phú Quảng Ninh
	5701499227
	Khu Công nghiệp Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Thành phố Hạ Long
	Kiểm tra việc quản lý sử dụng bảo quản phương tiện đo nhóm 2
	Sở Khoa học và công nghệ
	Sở Khoa học và công nghệ
	1 ngày
	Quý III
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động
	
	Ban Quản lý khu kinh tế
	
	
	

	36
	Công ty TNHH Long Đại Thiên
	5701825706
	Tổ 9, khu 9, Bãi Cháy, Hạ Long
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Du lịch
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	1 ngày
	Quí I, II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	37
	Công ty TNHH MTV Du thuyền Bảo Ngọc
	5700428463
	Nhà T7, Trung tâm thương mại Tuần Châu, P.Tuần Châu, TP.Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Du lịch
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu thủy lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	38
	Công ty TNHH MTV Du thuyền Thiên Minh
	5701657995
	Số nhà T7, Khu Đô thị Thương mại Tuần Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc thực hiện nội dung GCN ĐKĐT; Kiểm tra theo hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	39
	Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV
	5700100425
	Số 799 Km 4 - P.Cẩm Thủy- Tp.Cẩm Phả
	Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với hoạt động của Trạm xử lý nước thải do Công ty làm chủ đầu tư và quản lý.
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2 ngày
	Quý II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra về Tiêu chuẩn, Đo lường, chất lượng.
	
	Sở Khoa học và công nghệ
	
	
	

	40
	Công ty TNHH Petro Bình Minh
	5700102510
	Km 7, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phả
	Kiểm tra việc chấp hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đối với hoạt động cảng thủy nội địa và cảng xăng dầu tại phường Mông Dương thuộc Công ty
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2 ngày
	Quý II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	41
	Công ty TNHH Quang Phát
	5700445155
	Số 12, đường Hùng Vương, Phường Ka Long, Thành phố Móng cái
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Du lịch
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	1 ngày
	Quí I, II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	42
	Công ty TNHH Romantic Sail
	5701757301
	44, tổ 7, khu 6, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022
	

	
	
	
	
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	43
	Công ty TNHH Tuần Châu Marina
	5701777844
	Khu đô thị Cảng Ngọc Châu, Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc đầu tư công trình nhà ở tại các lô đất F (F31-F66); lô G (từ G1-G124); lô L (L1-L133) thuộc dự án Khu đô thị Cảng Ngọc Châu
	Sở Xây dựng
	Sở Xây dựng
	20 ngày
	Quý III, IV
	

	
	
	
	
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	44
	Công ty TNHH Thành Hưng
	5700373366
	Tổ 5 khu 1, P.Bạch Đằng, TP.Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Du lịch
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu thủy lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	45
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Dòng di sản Hạ Long
	5700581158
	Cảng tàu khách Tuần Châu, P.Tuần Châu, TP.Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Du lịch
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu thủy lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	46
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Linh
	5700704032
	Số 06, đường Trần Hưng Đạo, khu 2, phường Thanh Sơn, tp Uông Bí
	Kiểm tra thủ tục giấy tờ, các điều kiện liên quan đến ngành nghề kinh doanh. Kiểm tra thực trạng hoạt động của doanh nghiệp
	Sở Du lịch
	UBND TP Uông Bí
	1/2 ngày
	Quí I, II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	47
	Công ty TNHH thương mại và du lịch Thịnh Phát
	5700402031
	Tổ 1, Khu 7, P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Du lịch
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu thủy lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	48
	Công ty TNHH thương mại Vũ Thanh Thanh
	5701744687
	Tổ 4, khu 8, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022
	

	
	
	
	
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	
	UBND TP Cẩm Phả
	
	
	

	49
	Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi Đông Triều
	5700309378
	Hà Giang, Đức Chính, Đông Triều
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác sét
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	05 ngày
	Quý 3
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	
	Sở Giao thông vận tải
	
	
	

	50
	Công ty TNHH Xuân
	5700354444
	Tổ 5 khu 1, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long
	Việc chấp hành quy định pháp luật trong đầu tư, kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp
	Sở Công thương
	Sở Công Thương
	2 ngày
	Quý 3
	

	
	Trường Hoành Bồ
	
	
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	51
	Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại du lịch những du thuyền hạng A
	0105898768-001
	Tổ 4 khu 5A, P.Bãi Cháy, tp Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Du lịch
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu thủy lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	52
	Karaoke Louvre
	 
	Khu Bến xe Bãi Cháy, Phường Giếng Đáy, TP. Hạ Long, ĐT: 0203.6336677
	*: Kiểm tra việc chấp hành các tiêu chuẩn, điều kiện cấp phép, điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật; Đăng kí kinh doanh và giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật; Việc bố trí sử dụng lao động làm việc trong cơ sở kinh doanh dịch vụ; Việc sử dụng lao động và lao động dưới 18 tuổi; Đăng ký sử dụng lao động với cơ quan quản lý lao động địa phương; việc ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động; Các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người lao động theo quy định của pháp luật; Việc thực hiện khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động; Bản cam kết của chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ với UBND xã, phường, thị trấn nơi cơ sở hoạt động kinh doanh về việc không để tệ nạn mại dâm xảy ra tại cơ sở mình. Cam kết của người lao động không tham gia tệ nạn mại dâm; Đăng ký tạm trú và đăng ký thực hiện an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ với cơ quan chức năng; Chấp hành kinh doanh các sản phẩm văn hóa, hàng hóa theo quy định của pháp luật.
	 
	Sở LĐTBXH (Đoàn kiểm tra Liên ngành 178 của tỉnh)
	01 ngày
	Quý II
	

	53
	Công ty cổ phần du lịch ASEAN Hạ Long
	5700669211
	Đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Du lịch
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	1 ngày
	Quí I, II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	54
	Công ty cổ phần du lịch du thuyền Nam Thái Bình Dương
	5701540644
	Tổ 8, Khu 3, P.Hùng Thắng, TP.Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu thủy lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	55
	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bảo Nguyên
	5700607416
	Tổ 1 khu 1, phường Cửa Ông, Cẩm Phả
	Công tác Y tế lao động
	Sở Y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 7/2022
	

	
	
	
	
	Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	
	UBND TP Cẩm Phả
	
	
	

	56
	Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh
	5700100104
	Số 449 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long
	Hoạt động Hóa chất
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Công Thương
	2 ngày
	Quý II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	
	Sở Y tế
	
	
	

	
	
	
	
	Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại các Nhà máy cấp nước; Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với hoạt động của các Xí nghiệp nước của Công ty
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	57
	Công ty cổ phần Hàng Hải Quảng Hưng
	5700471500
	Tổ 2, khu 6C, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công gói thầu vận chuyển đất đá cho Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin
	Sở Lao động TBXH
	Sở Lao động TBXH
	1 ngày
	Quý III
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường
	
	UBND TP Hạ Long (Phòng TNMT)
	
	
	

	
	
	
	
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	58
	Công ty cổ phần khách sạn Hồng Vận
	5700393700
	Khu 1 Phường Ka Long - TP Móng cái
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Tài chính
	Sở Y tế
	02 ngày
	Quí I, II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh casino theo NĐ 03/2017
	
	Sở Tài chính (phối hợp cùng Sở KHĐT, Công an tỉnh, Sở VHTT)
	
	
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	59
	Công ty TNHH Korea Xanh
	5701867329
	Số 14, lô B5 khu đô thị mới cột 5, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý IV
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc thực hiện nội dung GCN ĐKĐT; Kiểm tra theo hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	60
	Công ty TNHH Thành Tâm 668
	5700103257
	Khu Vĩnh Hồng, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Xây dựng
	Sở Y tế
	5 ngày
	Quý II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác sét
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	
	
	
	
	Khu dân cư tại khu Vĩnh Hồng phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
	
	Sở Xây dựng
	
	
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	61
	Công ty than Hòn Gai - TKV
	5700100256-063
	Số 169, Lê Thánh Tông, Hạ Long
	(1) Hoạt động khoáng sản
(2) Hoạt động vật liệu nổ công nghiệp
(3) Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
(4) Hoạt động điện lực
(5) Hoạt động Hóa chất
	Sở Công thương
	Sở Công Thương
	2 ngày
	Quý 2
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	
	Sở Y tế
	
	
	

	
	
	
	
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản Hoạt động khai thác than
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	62
	Công ty cổ phần du lịch dịch vụ Sao Hạ Long (Khách sạn Wyndham Legend Halong)
	5701291099
	12 Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-191
	Sở Tài chính
	Sở Du lịch
	02 ngày
	Tháng 9/2022
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh casino theo NĐ 03/2017
	
	Sở Tài chính (phối hợp cùng Sở KHĐT, Công an tỉnh, Sở VHTT)
	
	
	

	63
	Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh
	106011932
	Tổ 1, Khu 2, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Tài chính
	Sở Du lịch
	02 ngày
	Tháng 9/2022
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	
	Sở Y tế
	
	
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh casino theo NĐ 03/2017
	
	Sở Tài chính (phối hợp cùng Sở KHĐT, Công an tỉnh, Sở VHTT)
	
	
	

	64
	Khách sạn Hồng Vận Grand
	 
	Khu 1, Phường Ka Long, TP. Móng Cái, ĐT: 0203.6258888
	Kiểm tra việc chấp hành các tiêu chuẩn điều kiện cấp phép,điều kiện hoạt động theo quy định; Đăng
ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh dịch vụ; Việc bố trí sử dụng lao động làm việc trong các cơ sở kinh doanh DV; Việc sử dụng lao động và lao động dưới 18 tuổi; đăng ký sử dụng lao động với cơ quan quản lý lao động địa phương; chấp hành kinh doanh các sản phẩm văn hóa, hàng hóa theo quy định pháp luật
	Sở Lao động TBXH
	Đoàn Kiểm tra 178 của tỉnh (Công an, Sở LĐTBXH, Sở Văn hóa TT)
	01 ngày/đơn vị
	Quý II
	

	65
	Khách sạn Novotel Hạ Long Bay
	 
	Số 160, Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, ĐT: 0203.3848108
	
	
	
	
	
	

	66
	Khách sạn Hạ Long DC
	 
	Số 8, Đường 25/4, Phường Hồng Gai, TP. Hạ Long, ĐT: 0203.3618606
	
	
	
	
	
	

	67
	Karaoke Phantom
	 
	Tổ 5, Khu 9a, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, ĐT: 0966791991
	
	
	
	
	
	

	68
	Karaoke Top One
	 
	Số 10, Đường Iran Quốc Nghiễn, Phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, ĐT: 0902003233
	
	
	
	
	
	

	69
	Massage Oasis Hạ Long
	 
	Tổ 6, Khu 6b, Phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long, ĐT: 0888869289
	
	
	
	
	
	

	70
	Khách sạn Sông Chanh
	 
	Số 72, Đường Nguyễn Bình, Phường Quảng Yên, TX. Quảng Yên, ĐT: 07.033875104
	
	
	
	
	
	

	71
	Karaoke Riverside
	 
	Đường Bạch Đằng, Phường Yên Giang, TX. Quảng Yên, ĐT: 0904263588
	
	
	
	
	
	

	72
	Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử
	 
	Xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí, ĐT: 0203.6518888/ 0916.020360
	
	
	
	
	
	

	73
	Vũ trường Emotion
	 
	Tổ 7, Khu 1, Phường Yên Thanh, Tòa nhà Công Thành (cạnh Plaza Yên Thanh), TP Uông Bí, ĐT:
	
	
	
	
	
	

	74
	Karaoke Cánh buồm
	 
	Đường Thanh Niên, Phường Cẩm Bình, TP. Cẩm Phả.
	
	
	
	
	
	

	75
	Karaoke DJ Club
	 
	Khu 9, Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn
	
	
	
	
	
	

	76
	Karaoke O2
	 
	Khu Bến Do, Phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, ĐT: 0356608888
	
	
	
	
	
	

	77
	Karaoke OLALA PLACE
	 
	Khu 3, Phường Trần Phú, TP. Móng Cái
	
	
	
	
	
	

	78
	Karaoke Plaza
	 
	Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, ĐT: 0967399696
	
	
	
	
	
	

	79
	Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh
	 
	To 5, Khu 9b,
Phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả, ĐT: 0866010055/0866091 515
	
	
	
	
	
	

	80
	Khách sạn Long Hải
	 
	Khu Vĩnh Hồng, Phường Mạo Khê, TX. Đông Triều, ĐT: 0336.872.899
	
	
	
	
	
	

	81
	Khách sạn Thảo Ly
	 
	Số 28, Tổ 5, Khu 6, Phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, ĐT: 0203.3726789
	
	
	
	
	
	

	82
	Khách sạn Minh Châu Pearl
	 
	Thôn Ninh Hải, Xã Minh Châu, Huyện Vân Đồn, ĐT: 0203.3896588
	
	
	
	
	
	

	83
	Khách sạn Thành Trung
	 
	Thôn Ninh Hải, Xã Minh Châu, Huyện Vân Đồn, ĐT: 0365585565
	
	
	
	
	
	

	84
	Khách sạn Hải Hà
	 
	Thôn Đông Nam, Xã Quan Lạn, Huyện Vân Đồn, ĐT: 0358236081
	
	
	
	
	
	

	85
	Khu nghỉ dưỡng Vân Hải Xanh
	 
	Xã Quan Lạn, Huyện Vân Đồn, ĐT: 0975111518
	
	
	
	
	
	

	86
	Khách sạn Hoàng Trung
	 
	Khu 3, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, ĐT: 0203.3889686
	
	
	
	
	
	

	87
	Khách sạn Thái Hà
	 
	Khu 3, Thị trấn Cô Tô, Huyện Cô Tô, ĐT: 0203.3889273
	
	
	
	
	
	

	88
	Khách sạn Majestic Móng Cái
	 
	Đại lộ Hòa Bình, Phường Trần Phú, TP. Móng Cái, ĐT: 0203.3746888
	
	
	
	
	
	

	89
	Khách sạn Bông sen Hoàng gia (Royal Lotus Hạ Long)
	 
	A13, Khối 1, Khu Đô thị du lịch Đông Hùng Thắng 2, Phường Bãi Cháy, TP Ha Long ĐT:
	
	
	
	
	
	

	90
	Khách sạn Thăng Long
	 
	Khu Vĩnh Thông, Phường Mạo Khê, TX. Đông Triều, ĐT: 0969.059.729
	
	
	
	
	
	

	91
	Khu vui chơi giải trí Tân Việt Bắc
	 
	Tổ 7, Khu Vĩnh Tuy 2, P. Mạo Khê, TX.Đông Triều
	
	
	
	
	
	

	92
	Quán Bar Hclub
	 
	Tổ 7, Khu 4, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, ĐT: 0986121866
	
	
	
	
	
	

	93
	Công ty cổ phần dịch vụ & kinh doanh tổng hợp TDT
	5701072594
	Khu 8 TT Cái Rồng - Vân Đồn - Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và Bảo hiểm xã hội, Công đoàn và PCCN
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	UBND huyện Vân Đồn
	1 ngày
	Quý IV
	

	
	
	
	
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, công tác y tế lao động
	
	Sở Y tế
	
	
	

	94
	Công ty Xăng dầu B12 (03 đơn vị trực thuộc)
	5700101690
	Khu I, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	Sở Khoa học và công nghệ
	Sở Lao động TBXH
	30 ngày
	Quý III
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về chuyển giao công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa; sở hữu trí tuệ .
	
	Sở Khoa học và công nghệ
	
	
	

	
	
	
	
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Kế hoạch UPSCTD đối với hoạt động của cảng dầu B12
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	95
	Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long
	5700669596
	Xã Lê Lợi, thành phố Hạ Long
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	Sở Lao động TBXH
	Sở Lao động TBXH
	30 ngày
	Quý I
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	
	Sở Giao thông vận tải
	
	
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường
	
	UBND TP Hạ Long
	
	
	

	96
	Công ty CP Kinh doanh Than Cẩm Phả - Vinacomin
	5700526333
	170 đường Trần Phú, thành phố Cẩm Phả
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	Sở Lao động TBXH
	Sở Lao động TBXH
	30 ngày
	Quý III
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa;chuyển giao công nghệ;
	
	Sở Khoa học và công nghệ
	
	
	

	97
	Công ty CP Cơ khí và lắp máy Việt Nam
	5700514842
	Khu Hoàng Sơn, phường Hoàng Quế, tx Đông Triều -
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	Sở Lao động TBXH
	Sở Lao động TBXH
	30 ngày
	Quý II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về chuyển giao công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa; sở hữu trí tuệ và mã số mã vạch.
	
	Sở Khoa học và công nghệ
	
	
	

	98
	Công ty TNHH Giày dép Bách Năng Quảng Ninh
	 
	Cụm công nghiệp Kim Sen-Phường Kim Sơn-Thị Xã Đông Triều-Quảng Ninh
	Kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	Sở Lao động TBXH
	Sở Lao động TBXH
	30 ngày
	Quý III
	

	
	
	
	
	Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với Dự án của Đơn vị tại Cụm công nghiệp Kim Sen
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	99
	Công ty TNHH Tâm Thành
	5700577722
	Số 8, ngõ 547 Lê Thanh Nghị, p.Cẩm Thạch, tp.Cẩm Phả
	Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với Dự án Cảng Tổng hợp tại xã Vũ Oai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	5 ngày
	Quý II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ khoan, bốc xúc, vận chuyển đất đá cho Công ty than Dương Huy - TKV
	
	Sở Lao động TBXH
	
	
	

	
	
	
	
	Kinh doanh xăng dầu; Đo lường; Chất lượng; Luật Doanh nghiệp; Quỹ phòng, chống thiên tai
	
	UBND TP Cẩm Phả
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Sở Khoa học và công nghệ
	
	
	

	100
	Công ty cổ phần xi măng Hạ Long
	5700466028
	Thôn Chợ, Xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, Quy chế dân chủ, BHXH
	Sở Lao động TBXI
	Sở Lao động TBXH
	1 ngày
	Quý II
	

	
	
	
	
	An toàn thực phẩm, phòng chống tác hại thuốc lá
	
	UBND TP Hạ Long
	
	
	

	101
	Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả
	5700804196
	Km 6, quốc lộ 18A, phường Cẩm Thạch, Cẩm Phả, QN
	Thanh tra việc thực hiện pháp luật về Năng lượng nguyên tử (nguồn phóng xạ); chuyển giao công nghệ; đo lường
	Sở Khoa học và công nghệ
	Sở Khoa học và công nghệ
	05 ngày
	Quý 2
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	
	Sở Giao thông vận tải
	
	
	

	102
	Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Thương Mại - Vinacomin - Chi Nhánh Vân Long
	0100101298-003
	Số 801, đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Du lịch
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quí I, II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	103
	Công ty cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin
	5700101098
	Tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản Hoạt động khai thác than
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2 ngày
	Quý IV
	

	
	
	
	
	(1) Hoạt động khoáng sản
(2) Hoạt động vật liệu nổ công nghiệp
(3) Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
(4) Hoạt động điện lực
(5) Hoạt động Hóa chất
	
	Sở Công Thương
	
	
	

	104
	Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh
	5700434869
	Tổ 33, Khu 5, Phường Hà Khánh, Thành phu Hạ Long, Quảng Ninh
	An toàn thực phẩm, Phòng chống tác hại thuốc lá
	Sở Khoa học và công nghệ
	UBND TP Hạ Long
	5 ngày
	Quý II, III
	

	
	
	
	
	Thanh tra việc thực hiện pháp luật về Năng lượng nguyên tử (nguồn phóng xạ); chuyển giao công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	
	Sở Khoa học và công nghệ
	
	
	

	105
	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Uông Bí
	5700548601
	Phường Trưng Vương, thành phu Uông Bí
	Thanh tra việc thực hiện pháp luật về Năng lượng nguyên tử (nguồn phóng xạ); chuyển giao công nghệ; đo lường
	Sở Lao động TBXH
	Sở Khoa học và công nghệ
	30 ngày
	Quý I
	

	
	
	
	
	Thanh tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	
	Sở Lao động TBXH
	
	
	

	106
	Công ty nhiệt điện Đông Triều- Vinacomin-CN Tổng Công ty điện lực Vinacomin
	0104297034-006
	Đông Triều, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Lao động TBXH
	Sở Y tế
	30 ngày
	Quý I
	

	
	
	
	
	Thanh tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	
	Sở Lao động TBXH
	
	
	

	107
	Công ty TNHH Cảng container Quốc tế Cái Lân
	5700884515
	Số 1 đường Cái Lân - Bãi Cháy - Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	Sở Giao thông vận tải
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đối với hoạt động của cảng Công-ten-nơ Quốc tế Cái Lân.
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	108
	Công ty sản xuất bột mỳ VIMAFLOUR
	5700101210
	Khu công nghiệp Cái Lân, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	Sở Khoa học và công nghệ
	Sở Khoa học và công nghệ
	3 ngày
	Quý III
	

	
	
	
	
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	
	
	

	109
	Công ty than Mạo Khê - TKV
	5700100256-030
	Khu Dân Chủ, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản Hoạt động khai thác than
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2 ngày
	Quý IV
	

	
	
	
	
	(1) Hoạt động khoáng sản
(2) Hoạt động vật liệu nổ công nghiệp
(3) Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
(4) Hoạt động điện lực
(5) Hoạt động Hóa chất
	
	Sở Công Thương
	
	
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	
	Sở Y tế
	
	
	

	110
	Công ty than Quang Hanh - TKV
	5700100256-059
	Số 302, đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả
	(1) Hoạt động khoáng sản
(2) Hoạt động vật liệu nổ công nghiệp
(3) Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
(4) Hoạt động điện lực
(5) Hoạt động Hóa chất
	Sở Công thương
	Sở Công Thương
	2 ngày
	Quý 2
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	
	Sở Y tế
	
	
	

	111
	Công ty Than Thống nhất - TKV
	5700100256-031
	Số 01, đường Lê Thanh Nghị, phường Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả, QN
	(1) Hoạt động khoáng sản
(2) Hoạt động vật liệu nổ công nghiệp
(3) Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
(4) Hoạt động điện lực
	Sở Công thương
	Sở Công Thương
	2 ngày
	Quý 2
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp và tên miền
	
	Sở Thông tin và truyền thông
	
	
	

	112
	Công ty tuyển than Hon Gai - TKV
	5700100256-063
	Số 169 Lê Thánh Tông, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu đối với hoạt động của cảng Làng Khánh 2
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2 ngày
	Quý III
	

	
	
	
	
	An toàn thực phẩm, Phong chống tác hại thuốc lá
	
	UBND TP Hạ Long (Phong Y tế)
	
	
	

	113
	Công ty CP sản xuất và Thương mại than Uông Bí
	5700509426
	Uông Bí, Quảng Ninh
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác sét
	Sở Tài nguyên
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2 ngày
	Quý II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	và Môi trường
	Sở Y tế
	
	
	

	114
	Công ty cổ phần than Cao Sơn- VINACOMIN
	5700101098
	Tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản Hoạt động khai thác than
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2 ngày
	Quý IV
	

	
	
	
	
	(1) Hoạt động khoáng sản
(2) Hoạt động vật liệu nổ công nghiệp
(3) Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
(4) Hoạt động điện lực
(5) Hoạt động Hóa chất
	
	Sở Công Thương
	
	
	

	115
	Công ty cổ phần xăng dầu khí Cái Lân
	5700804189
	KKTCK Móng Cái
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Ban Quản lý khu kinh tế
	2 ngày
	Quý III
	

	
	
	
	Cụm CN Tàu thủy Cái Lân, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long
	Kiểm tra công tác phong ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu đối với hoạt động của
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	116
	Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm
	5700372683
	Uông Bí, Quảng Ninh
	Kiểm tra thủ tục giấy tờ, các điều kiện liên quan đến ngành nghề kinh doanh. Kiểm tra thực trạng hoạt động của doanh nghiệp
	Sở Du lịch
	UBND TP Uông Bí
	1 ngày
	Quí I, II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	
	Sở Y tế
	
	
	

	117
	Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Hạ Long
	0106050554-006
	Số 10A Đường Lê Thánh Tông, P Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý I
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, Quy chế dân chủ, BHXH
	
	Sở Lao động TBXH
	
	
	

	118
	CN Công ty TNHH TM&DVDL Bigsea
	0106016673-001
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu thủy lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Y tế
	Sở Du lịch
	1 ngày
	Tháng 10, 11/2022
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	
	Sở Y tế
	
	
	

	119
	Công ty TNHH Vinpearl Hạ Long
	5701698776
	Đảo Rều, Bãi Cháy - Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	Sở Du lịch
	1 ngày
	Quí I, II
	

	
	
	
	
	Biểu diễn nghệ thuật, bể bơi, tập gym, quảng cáo
	
	Sở Văn hóa và Thể thao
	
	
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	
	Sở Y tế
	
	
	

	120
	Công ty TNHH Mặt trời Cẩm Phả- Chi nhánh SHG YOKO ONSEN QUANG HANH
	5701923414-001
	Tổ 5, Khu 9B, phường Quang hanh, Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Du lịch
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 6, 7/2022
	

	
	
	
	
	Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động - An toàn vệ sinh lao động
	
	UBND TP Cẩm Phả
	
	
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	121
	Công ty AMATA Hạ Long
	5701929293
	Thị xã Quảng Yên
	Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Sông Khoai
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2 ngày
	Quý I
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Quy hoạch, đầu tư
	
	Ban Quản lý khu kinh tế
	
	
	

	122
	Công ty cổ phần du lịch quốc tế Hoa Sen
	5701322702
	Ô số L46, Khu hỗn hợp bán đảo 2,khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Văn hóa và thể thao
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý III/2022
	

	
	
	
	
	Biểu diễn nghệ thuật
	
	Sở Văn hóa và Thể thao
	
	
	

	123
	Công ty cổ phần du lịch Thuyền Vàng 9999
	5701502487
	Ô C15, khu đô thị Nam Tuần Châu, P.Tuần Châu, TP.Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Du lịch
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quí II, III
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu thủy lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	124
	Công ty cổ phần du lịch Quốc tế kỳ quan Hạ Long
	5701657748
	Tòa nhà S3, đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Du lịch
	Sở Y tế
	01 ngày
	Tháng 10, 11/2022
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh lữ hành; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	125
	Công ty TNHH Vôi Hạ Long Quảng Ninh
	 
	Thôn Đè E, Xã Lê Lợi, Hạ Long
	Kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện PLLĐ, BHXH
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Lao động TBXH
	2 ngày
	Quý Quý III
	

	
	
	
	
	Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với Nhà máy sản xuất vôi hóa Hương Hải Quảng Ninh
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	126
	Cty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập
	5700102054
	Thôn Yên Lập, xã Minh Thành, TX. Quảng Yên
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, Quy chế dân chủ, BHXH
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Lao động TBXH
	2 ngày
	Quý III
	

	
	
	
	
	Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại các Công trình thủy lợi
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	127
	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại 188
	5701815338
	T43-46 Sun Premier Village, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	Sở Du lịch
	1 ngày
	Quí I, II
	

	
	
	
	Khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, TX.Đông Triều
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký KD
	
	Sở Kế hoạch Đầu tư
	1/2 ngày
	Quý IV
	

	128
	Công ty TNHH Mega Market Việt Nam- Chi nhánh Quảng Ninh
	0302249586-012
	Tổ 8, khu 2 phường Hà Tu, thành phố Hạ Long
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, Quy chế dân chủ, BHXH
	Sở Công thương
	Sở Lao động TBXH
	2 ngày
	Quý 2
	

	
	
	
	
	(1) Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
(2) Chấp hành các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
	
	Sở Công Thương
	
	
	

	129
	Công ty CP Viglacera Hạ Long
	5700101147
	phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	Sở Giao thông vận tải
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 2
	

	
	
	
	
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác sét
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	130
	Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin
	5700101203
	Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Khoa học và công nghệ
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra về Tiêu chuẩn, Đo lường, chất lượng.
	
	Sở Khoa học và công nghệ
	
	
	

	131
	Công ty CP Tập đoàn kinh tế Đông Bắc Hạ Long
	5700387658
	Thôn Đồng Sang, Xã Vũ Oai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Giao thông vận tải
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	05 ngày
	Quý 2
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	
	Sở Giao thông vận tải
	
	
	

	
	
	
	
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác sét
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	132
	Công ty CP Tập đoàn Đông Hải
	5701379988
	Móng Cái, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Ban Quản lý khu kinh tế
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý IV
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, môi trường
	
	Ban Quản lý khu kinh tế
	
	
	

	133
	Công ty cổ phần gạch ngói Bình Dương
	5701810474
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	Sở Giao thông vận tải
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 3
	

	
	
	
	
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác sét
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	134
	Công ty CP Bia và Nước giải khát Hạ Long
	5700433939
	Số 130 đường Lê Lợi, Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long
	Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với cơ sở sản xuất bia và nước giải khát tại phường Yết Kiêu - tp Hạ Long và cơ sở Nhà máy bia công suất 20 triệu lít/năm tại xã Đông Mai, thị xã Quảng Yên
	Sở Công thương
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2 ngày
	Quý III
	

	
	
	
	
	(1) Việc hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm
(2) Hoạt động Hóa chất
	
	Sở Công Thương
	
	
	

	135
	Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh
	5700239963
	Phường Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	Sở Du lịch
	1 ngày
	Quí I, II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, công tác phòng ngừa UPSCTD đối với hoạt động của khu du lịch quốc tế Tuần Châu; Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với Dự án khu du lịch đảo Tuần Châu
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2 ngày
	Quý
	

	136
	Công ty cổ phần Hoàng Thái
	5700911166
	Móng Cái, Quảng Ninh
	Việc chấp hành quy định pháp luật trong đầu tư, kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp
	Sở Công thương
	Sở Công Thương
	2 ngày
	Quý 3
	

	
	
	
	
	Pháp Luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ, luật Công đoàn
	
	UBND thành phố Móng Cái
	
	
	

	137
	Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Hữu Nghị
	5700683625
	Thôn Làng, xã Thống Nhất, TP. Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại các đầu nguồn hàng, bãi tập kết hàng hóa, đơn vị bốc xếp hàng hóa, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Giao thông vận tải
	5 ngày
	Quý III
	

	
	
	
	
	Kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện PLLĐ, BHXH
	
	Sở Lao động TBXH
	
	
	

	
	
	
	
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản trong hoạt động khai thác đá làm VLXD
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	138
	Công ty cổ phần du thuyền 5 sao Hồng Phong
	5701684269
	Tầng 2, số nhà 14, P.Quảng Yên, thị xã Quảng Yên
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Du lịch
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quí II, III
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu thủy lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	139
	CÔNG TY CP LIÊN DOANH VĨNH THUẬN
	5700519086
	Khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái
	Kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện PLLĐ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	Sở Lao động TBXH
	01 ngày
	Quý III
	

	
	
	
	
	Hoạt động kinh doanh Sân Golf
	
	Sở Văn hóa và Thể thao
	
	
	

	140
	Công ty Cổ phần thực phẩm Bim
	5700662777
	Thôn Nhâm Cao, xã Đại Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
	Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với dự án Trung tâm Ươm Giống và nuôi thủy sản công nghiệp Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2 ngày
	Quý IV
	

	
	
	
	
	Kiểm tra pháp luật lao động, PCCN, Luật BHXH, Quy chế dân chủ cơ sở, An toàn vệ sinh lao động; pháp luật môi trường; công tác phòng chống dịch Covid-19
	
	UBND H. Đầm Hà
	
	
	

	141
	Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Quảng Bình
	5701740428
	Tổ 4 khu 8, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Lao động TBXH
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quý II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công gói thầu chế biến than sạch Công ty CP than Cao Sơn - Vinacomin
	
	Sở Lao động TBXH
	
	
	

	142
	Công ty Cổ phần tập đoàn FLC
	2802383456-003
	Số nhà 32, ngõ 18, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với Dự án quần thể trung tâm hội nghị, khu dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng và nhà ở thấp tầng FLC Hạ Long tại khu vực đồi cột 3 đến cột 8, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2 ngày
	Quý IV
	

	
	
	
	
	Hoạt động kinh doanh thể thao sân golf
	
	Sở Văn hóa và Thể thao
	
	
	

	143
	Công ty than Hà Lầm- Vinacomin
	5700101637
	Số 01, phố Tân Lập, phường Hà Lầm, TP Hạ Long, Quảng Ninh
	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp và tên miền
	Sở Y tế
	Sở Thông tin và truyền thông
	01 ngày
	Tháng 3, 4/2022
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	
	Sở Y tế
	
	
	

	144
	Công ty CP Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong
	 
	KCN Bắc Tiền Phong
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Quy hoạch, đầu tư
	Ban Quản lý khu kinh tế
	Ban Quản lý khu kinh tế
	2 ngày
	Quý II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật Bảo vệ môi trường; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đối với các hoạt động của Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	145
	Công ty CP Du thuyền Vịnh Vàng
	5701902710
	Tổ 2, Khu 2, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Du lịch
	Sở Y tế
	01 ngày
	Quí II, III
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tàu thủy lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	146
	Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam
	 
	KCN Texhong Hải Hà (huyện Hải Hà)
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về Quy hoạch và Xây dựng, đầu tư
	Ban Quản lý khu kinh tế
	Ban Quản lý khu kinh tế
	2 ngày
	Quý III
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, công tác phòng ngừa UPSCTD đối với hoạt động của KCN Texhong - Hải Hà
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	147
	Công ty TNHH dịch vụ thương mại tổng hợp Xuân Nghiêm
	5700312652
	Tổ 3, khu 10, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả
	Công tác Y tế lao động
	Sở Công thương
	Sở Y tế
	2 ngày
	Quý 3
	

	
	
	
	
	Hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
	
	Sở Công Thương
	
	
	

	148
	Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Vận tải - Xuất nhập khẩu Giang Nam
	5701370840
	Số 25, đường Lê Hồng Phong, Phường Trần Phú, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 20212022 tại trường Mầm non Hoa Hồng
	Sở Xây dựng
	Sở Giáo dục Đào tạo
	5 ngày
	Quý I
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án Trường Mầm non Hải Yên tại Khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái theo Giấy phép xây dựng số 294/GPXD-SXD do Sở Xây dựng cấp ngày 28/7/2020
	
	Sở Xây dựng
	
	
	

	
	
	
	
	Pháp Luật lao động, luật BHXH, luật ATVSLĐ, luật Công đoàn
	
	UBND thành phố Móng Cái
	
	
	

	149
	Công Ty TNHH Xây Dựng Công Trình Mỏ Việt Hồng
	5700548640
	Số 474 đường Bãi Muối, tổ 76 khu 8 phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long
	PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	Sở Lao động TBXH
	UBND TP Hạ Long (Phòng LĐTBXH)
	1 ngày
	Quý I
	

	
	
	
	
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công gói thầu đào, xén lò cho Công ty cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin
	
	Sở Lao động TBXH
	
	
	

	150
	Chi Nhánh Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn - TNHH Một Thành Viên - Thành phố Móng Cái Tỉnh Quảng Ninh
	0300625210-005
	Móng Cái, Quảng Ninh
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	Sở Du lịch
	01 ngày
	Quí I, II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	
	Sở Y tế
	
	
	

	151
	Công ty TNHH Antimon Dương Huy Quảng Ninh
	221.02.000.111
	Khu 9, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh
	Kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện PLLĐ, BHXH
	Sở Lao động TBXH
	Sở Lao động TBXH
	1 ngày
	Quý III
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc thực hiện nội dung GCN ĐKĐT; Kiểm tra theo hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư
	
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	

	152
	Công ty TNHH Xay Lúa Mì VFM-Wilmar
	5701591543
	Lô 20, KCN Cái Lân, Phường Bãi cháy
	Kiểm tra về Tiêu chuẩn, Đo lường, chất lượng.
	Sở Khoa học và công nghệ
	Sở Khoa học và công nghệ
	1 ngày
	Quý II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, Quy chế dân chủ, BHXH
	
	Sở Lao động TBXH
	
	
	

	153
	Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân
	5700101362
	phường Bãi Cháy, thành phố Cẩm Phả
	(1) Việc hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm
(2) Hoạt động Hóa chất
	Sở Công thương
	Sở Công Thương
	2 ngày
	Quý 3
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, Quy chế dân chủ, BHXH
	
	Sở Lao động TBXH
	
	
	

	154
	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long
	5701808443
	FLC Hạ Long, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	Sở Du lịch
	Sở Du lịch
	1 ngày
	Quí I, II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện PLLĐ, BHXH
	
	Sở Lao động TBXH
	
	
	

	155
	Công ty TNHH MTV Hướng Tâm
	 
	Tổ 15, khu 9, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long
	Kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại tại lô đất CQ- 03 thuộc khu dịch vụ cao cấp Bến Đoan
	Sở Xây dựng
	Sở Xây dựng
	10 ngày
	Quý I
	

	
	
	
	
	Kiểm tra thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ thi công gói thầu bốc xúc, vận chuyển đất đá cho Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin
	
	Sở Lao động TBXH
	
	
	

	156
	Công ty TNHH y tế Bình An
	5700473709
	Số 437 - Phường Kim Sơn - TX. Đông Triều
	Hậu kiểm các hồ sơ công bố đã tiếp nhận về trang thiết bị y tế
	Sở Y tế
	Sở Y tế
	1 ngày
	Quý I/2022
	

	
	
	
	
	Kiểm tra tình hình sử dụng, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện PLLĐ, BHXH
	
	Sở Lao động TBXH
	
	
	

	157
	Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long
	5700103433
	Tầng 1, Tòa nhà Greenbay, đường Hoàng Quốc Việt, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với một số dự án khu đô thị Hùng Thắng do Công ty làm chủ đầu tư (gồm dự án hạ tầng khu đô thị; các dự án thứ cấp)
	Sở Xây dựng
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	20 ngày
	Quý III, IV
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc đầu tư xây dựng các dự án tại phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long (Dự án Khu dân cư Vịnh Xanh (GreenBay Village) giai đoạn 2; Khu nhà ở Oyster Bay-Khu dân cư du lịch Đông Hùng Thắng; Khu nhà ở liên kế, chung cư hỗn hợp dịch vụ thương mại tại bán đảo số 2, khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, thành phố Hạ Long - giai đoạn 1; Nhóm nhà ở phía Đông Nam tại lô đất ký hiệu ODA- A2.6, CXO-A2.1, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long)
	
	Sở Xây dựng
	
	
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động tại Công trình Khu căn hộ du lịch (H3) tại lô đất DL-A3.2, bán đảo số 2, khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng.
	
	Sở Lao động TBXH
	
	
	

	158
	Công ty than Hòn Gai- TKV
	57 00100256
	Hạ Long, Quảng Ninh
	Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị
	Sở Khoa học và công nghệ
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	5 ngày
	Quý II, III
	

	
	
	
	
	Thanh tra việc thực hiện pháp luật về chuyển giao công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	
	Sở Khoa học và công nghệ
	
	
	

	159
	Công ty Cổ phần Kim Long
	5700789879
	152 Lê Thánh Tông, tổ 27 Khu 2, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long
	Thanh tra việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và nội dung GCN ĐKDN; Việc thực hiện dự án (nếu có)
	Sở Kế hoạch Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	1 ngày
	Quý III
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai
	
	UBND H. Đầm Hà
	
	
	

	160
	Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Dương HD
	5701771578
	Ô số 13, Lô B12, Khu Dân cư lấn biển Vựng Đâng, Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long
	TViệc chấp hành Luật Doanh nghiệp và nội dung GCN ĐKDN; Việc thực hiện dự án (nếu có)
	Sở Tài nguyên Môi trường
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	2 ngày
	Quý II
	

	
	
	
	
	Việc thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường và công tác bảo vệ môi trường theo quy định đối với Dự án Cảng hàng hóa tổng hợp (trừ than) tại Cụm cảng Làng Khánh, phường Hà Khánh, thành Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	161
	Công ty cổ phần quản lý đường thủy Quảng Ninh
	5700469477
	Đường Trần Thái Tông, Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long
	công tác quản lý, bảo trì công trình đường thủy nội địa
	Sở Giao thông Vận tải
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý 4
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, Quy chế dân chủ, BHXH
	
	Sở Lao động TBXH
	
	
	

	162
	Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải
	5700101154
	Thôn Sơn Hào, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn
	Thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	Sở Lao động TBXH
	Sở Lao động TBXH
	30 ngày
	Quý II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	
	Sở Y tế
	
	
	

	163
	Công ty Cổ phần Xi măng Thăng Long
	5700360871
	Thôn Đè E, xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
	việc thực hiện pháp luật về Năng lượng nguyên tử (nguồn phóng xạ); chuyển giao công nghệ; đo lường
	Sở Khoa học và công nghệ
	Sở Khoa học và công nghệ
	5 ngày
	Quý II, III
	

	
	
	
	
	An toàn thực phẩm, Phòng chống tác hại thuốc lá
	
	UBND TP Hạ Long (Phòng Y tế)
	
	
	

	164
	Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Cẩm Phả
	0100101072-026
	Khu Thủy Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả
	Thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	Sở Lao động TBXH
	Sở Lao động TBXH
	30 ngày
	Quý II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	
	Sở Y tế
	
	
	

	165
	Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Quảng Ninh
	0100101072-001
	Phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long
	Thực hiện PLLĐ, BHXH, ATVSLĐ
	Sở Lao động TBXH
	Sở Lao động TBXH
	30 ngày
	Quý II
	

	
	
	
	
	(1) Hoạt động vật liệu nô công nghiệp;
(2) Hoạt động hóa chất.
	
	Sở Công Thương
	
	
	

	166
	Công ty CP Đầu tư Tân Hoa Lư
	5701864920
	Ô A9, Lô 1, Khu dân cư du lịch Đông Hùng Thắng 2, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long,
	Việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và nội dung GCN ĐKDN; Việc thực hiện dự án (nếu có)
	Sở Du lịch
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	1 ngày
	Quí I, II
	

	
	
	
	
	Kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
	
	Sở Du lịch
	
	
	

	167
	Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hạ Long
	5701851456
	Thửa đất KS-E1 Khu đô thị mới Vựng Đâng, Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
	Việc chấp hành Luật Doanh nghiệp và nội dung GCN ĐKDN; Việc thực hiện dự án (nếu có)
	Sở xây dựng
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	5 ngày
	Quý I
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc thực hiện giấy phép XD số 191/GPXD- SXD do Sở XD cấp ngày 27/7/2020 Dự án Khu chung cư, nhà ở liền kề kết hợp kinh doanh (Shophouse) tại thửa đất KS-E1, Khu đô thị mời Vựng Đâng, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	
	Sở Xây dựng
	
	
	

	168
	Cty TNHH MTV Thủy lợi Đông Triều
	5700102341
	Khu Mễ Xá 3, xã Hưng Đạo, thị xã ĐôngTriều
	việc thực hiện nhiệm vụ Hợp đồng đặt hàng dịch vụ quản lý, vận hành khai thác hệ thống công trình thủy lợi tưới tiêu và cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp được miễn thủy lợi phí giai đoạn 2020-2021
	Sở Nông nghiệp PTNT
	Sở Nông nghiệp PTNT
	30 ngày
	Quý IV
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, Quy chế dân chủ, BHXH
	
	Sở Lao động TBXH
	
	
	

	168
	Cty TNHH MTV Thủy lợi Miền Đông
	5700103190
	73B, đường Hùng Vương, Phường Ka Long, TP. Móng Cái
	Việc thực hiện nhiệm vụ Hợp đồng đặt hàng dịch vụ quản lý, vận hành khai thác hệ thống công trình thủy lợi tưới tiêu và cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp được miễn thủy lợi phí giai đoạn 2020-2021
	Sở Nông nghiệp PTNT
	Sở Nông nghiệp PTNT
	30 ngày
	Quý III
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc thực hiện PLLĐ, Quy chế dân chủ, BHXH
	
	Sở Lao động TBXH
	
	
	

	169
	Công ty TNHH thực phẩm Phúc Quang
	5701929222
	Tổ 4, khu 4C, phường Hồng hải, thành phố Hạ Long
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Khoa học và công nghệ
	Sở Y tế
	5 ngày
	Quý III, IV
	

	
	
	
	
	việc thực hiện pháp luật về chuyển giao công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng hàng hóa; sở hữu trí tuệ và mã số mã vạch.
	
	Sở Khoa học và công nghệ
	
	
	

	170
	Công ty TNHH Vận tải Ka Long
	5701658974
	Tổ 5, khu 2, Cẩm Thịnh, Cẩm Phả
	việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách bằng xe ô tô
	Sở Giao thông Vận tải
	Sở Giao thông vận tải
	05 ngày
	Quý I
	

	
	
	
	
	Kiểm tra việc chấp hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, công tác phòng ngừa UPSCTD đối với hoạt động của các cảng khách và các tàu vận tải hành khách của Côns ty.
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	171
	Công ty Than Dương Huy-TKV
	5700100256-032
	Phường Cẩm Thạch,
	Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	Sở Khoa học và công nghệ
	Sở Y tế
	3 ngày
	Quý II
	

	
	
	
	Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
	việc chấp hành các quy định của pháp luật về Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	
	Sở Khoa học và công nghệ
	
	
	

	172
	Công ty than Uông Bí - TKV
	5700100256-065
	Uông Bí, Quảng Ninh
	Kiểm tra lĩnh vực doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh
	Sở Tài nguyên Môi trường
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	Quý IV
	

	
	
	
	
	Kiểm tra thủ tục giấy tờ, các điều kiện liên quan đến ngành nghề kinh doanh. Kiểm tra thực trạng hoạt động của doanh nghiệp
	
	UBND TP Uông Bí
	
	
	

	
	
	
	
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản Hoạt động khai thác than
	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	
	
	
	
	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	
	Sở Y Tế
	
	
	

	173
	Tổng công ty Đông Bắc (05 đơn vị trực thuộc)
	5700101468
	Phường Hồng Hải - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
	Kiểm tra công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản Hoạt động khai thác than
	 
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	

	
	
	
	
	Việc thực hiện pháp luật về Năng lượng nguyên tử (nguồn phóng xạ); chuyển giao công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa
	Sở Khoa học và công nghệ
	Sở Khoa học và công nghệ
	30 ngày
	Quý II, III
	


Ấn định danh sách: 173 doanh nghiệp
